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"Nay 1 Та Ж in sách Nhựt Khóa 
mới này, cùng buộc các bôn 
дао trong Địa phận Та, từ nầy 
về sau, khi đọc kinh chung, hoặc 
trong nhà thờ, hoặc trong nhà 

phải cứ theo thé thức thứ 
tự y như trong sách, và trong 
lời bảo nơi đầu sách nầy, chẳng 
nên đổi chút nào. 


FT E. M. 3: ALLEYS 
Ev. Vic. Ар. 
Mission de Hué 


DINAAR: 
oiNDCOCH 
AP IU U PHI 


А. 1 
| tí 
w „2111 


бан; (293A 


Lời Bảo 
I. — CHÚA NHỰT — LÊ BUỘC 


1° Các ngày Chúa nhựt, lễ buộc, 
phải đọc kinh ba buôi: ban sáng, 
ban trưa, ban tối. 

2° Các ngày Chúa nhựt, lỄ buộc, 
phải lần hột ba chuỗi, và gẫm 15 
sự тап nhiệm theo phép Môi- 
khôi: (1) ban sáng, 5 Sự' vui; 
ban trưa, 5 sự thương; ban tối, 
5 sự màng. Mà không được dùng 
cách gẫm tắt. 


(1) Kẻ đã vào họ Môi- Khôi cùng 
dùng đặng ba chuối ấu mà thế lại, 
chuối 150 họ Moi-Khói buộc lần mỗi 
tuần một lần. 


u s: s 


Зо Nếu những ngày kinh tối 
-thuởng, là ngày thử 3, thứ 4, thử5, 
eó ai xin eầu hồn hay là làm việc 
bức Bà thì phải làm theo ý kẻ xin. 
Còn những ngày đã chỉ kinh 
riêng thay vì kinh tối thường, là 
ngày thứ 2, thu 6 và thử 7, cùng 
các ngày Chúa nhựt, lễ buộc bằng 
со ai xin cầu hôn hay là làm việc b. 
bà, thì phải đọc kinh riêng theo 
-_ ngày ấy mà thôi; song phải dàng 
theo ý kẻ xin. Chó làm đôi ba 
việc một trật keo lầu giò quá. 
Ш. — VỀ KINH CÂU VÀ KINH 
TIẾP CÙNG KINH CÁM TẠ, v. v. 
19 Những kinh cầu đọc quanh 
näm chỉ еб ba mà thôi, là kinh 
cầu TÊN КАт THÁNH B. C. G., kinh 
cầu Ð. Bà và kinh cầu CÁC THÁNH. 
Còn nam kinh cầu пау: Rất 
THÁNH УТААГ Тім PD. С. G., бпр 
thánh GIusr, B. С. б.` HÀI ĐỒNG. 


lo у và 


CHÚA CHUỘC TÔI, và R. T. Твіт Т:м 
B. BÀ, thì đọc tùy ngày tùy mùa (1) 
2° Kinh cầu nào cùng cỏ lời nguyện 
tiếp theo, quen gọi là kinh tiếp. . 
Зо Lại có mày kinh xưa гау bay 
đọc sau kinh câu và kinh tiếp là 
kinh: | 

Cám tạ В. С. б. dọc sau kinh cầu 
Теп th, p; Б.б. G | 

Cám tạ thánh Mẫu doc sau kinh Ð. 
Bà. Dàng mình đọc sau kinh R. T. T. 
Т. В.С. б. Thân lay đọc sau kinh 
ông thánh Giuse và kinh А га! 
thánh Giá, đọc sau kinh cầu Chúa 
chuộc tội (hay là sau kinh Hồng ân ) 


(1) Các kinh cầu khúc, như kinh 
câu ông thánh Рћапхісд Харіе, ông 
thánh Апідп, v. 0... thì bây giờ Hỏi 
thánh сат, không dàng doc chung 
trong nhà thờ. 


у: ВА 


Vậy phải cứ thê thức như sau 
näy mà đọc kinh cầu với các kinh 
mới kë đó : 

KINH Tiếp. 

Lời nguyện tiếp theo kinh cầu, 
thì phải đọc làm một với kinh 
cầu luôn, không nên bỏ bao giờ. 

KIiNH CÂU. 

А) Kinh cầu Tên Răt Thánh b. 
б бы và kinh Cụm ta m. G: б. 

Đọc kinh cầu: ban sáng ngày 
Chủa nhựt và ban sáng ngày 
thường luôn, trừ mấy ngày sẽ 
kë sau näy. 

Còn kinh Cám tạ, chỉ đọc ngày 
Chúa nhựt mà thôi. 
= B) Kinh cầu Đức Ва và kinh 
Сат Tạ Thánh Mẫu. 

Đọc kinh cầu: ban tõi ngày 

Chúa nhựt và ban tối ngày thường 
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thứ 6 đầu tháng. 
b) Kinh cầu ông thánh Giuse 
và kinh Thản lạu. 


“Đọc ban sáng ngày lễ ông thánh 


Giuse, ngày lễ ông thánh Giuse 


һап chữa và ngày Chúa nhựt lê 
ау đã dời lại.. | gua 

c) Kinh cầu D. С. G. Hài đồng. 
- Đọc: ban sáng từ lễ Sinh nhựt 
D. С. G. cho hết tuần lễ Ba vua, 
irit 3 ngày lễ ông thánh Têphanô, 
ông thánh Gioan, cùng các thánh 
Anh Hài, và hai ngày lễ kính 


Tên rất thánh Đức Chúa Giêsu, 
“và kính thánh Gia thất. 


d) Kinh cầu Chúa Chuộc tội 
và kinh А гй! thánh Giá. 

Đọc kinh cầu: ban tối ngày thử 
2, cùng môi khi cầu hồn; lại ban 


Ш 


ас 


sáng ngày Chúa nhựt trong mùa 
chay са. 

Còn kinh A rất thánh Giá thì 
đọc những ngày trước nảy, cùng 
hai ngày lễ rất thánh Giá (3 Mai, 
12 Sept.) ; song các ngày Chúa 
nhựt mùa chay, phải đọc kinh 
Hồng ân trước kinh А rất thánh Giá 

Ngày thường mùa chay, bằng 
chẳng có lễ gì, thì không đọc kinh 
cầu nào, đọc kinh Hồng ân và 
kinh A rất thánh Giá thế lại. 

е) Kinh cầu R@ Thánh Trải 
Tìm Рис Bà. 

Бос: ban tối ngày thứ bày, cùng 
mỗi khi làm việc Đức Bà mà thôi. 


IV. VỀ CÁCH LÀM VIỆC THÁNG. 


19) Trong địa phận Ta thuở nay 
nhiều nơi quen làm việc tháng, 


о, 


hoặc tháng Rất Thánh Trái Tim 
Đức Chúa Giêsu, hoặc tháng Đức 
Bà, ông thánh Giuse, thánh Mẫu 
Môi-Khôi ; song mỗi họ mỗi khác; 
nơi làm cách nầy nơi làm thê khác. 

Vậy nay Ta chỉ định kiều cách 
mọi ho phải сїт cho гар một khuôn. . 


2°) Làm việc tháng thì ban tối 
thay vì kinh tối thường, hay là 
thay vì cầu hồn, đi đàng thánh 
Giá, làm việc 7 sự, là những việc 
quen làm ngày thử 2, thứ б, thứ 7 
trong tuần. Chó làm hai việc một 
trật, kéo lâu giờ quá mà sinh 
nhàm lòn chắng. 


Ấy vậy: 


А) Việc tháng Rất Thánh Trải 
Tim Đức Chúa Giêsu. 


а) PHẦN Đầu: Dấu thánh Giá đơn 


Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 
„  SẤp mình. 
„VÌ đấu. 
Kinh Tin. Kinh Сау, Kinh Kinh | 
mến. 


‚ b) Сніхн việc : Đoạn thì khỉ sự 
đọc kinh Lạy Cha, Kính màng, 
Tin kính mà lần hột Rất Thánh. 
Trái Tim như có trong sách tháng ` 
Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Lần 
hột xong, khi đã đọc lời ứng : 
«mà đốt lòng...» thì đọc kinh 
cầu và kinh Dâng mình. 


Rồi cũng nên hát một bài ca ` 
ngợi kính Rất Thánh Trái Tim. 


Nơi nào đọc bài gẫm, thì doc 
thay vì lần hột, hay là khi lần hột 
rồi trước kinh cầu. | 


PE н МР 
e) PHẦN CÙNG: Sau hết đọc: 
Kinh Cám ơn. 
Kinh Trông cậy 
Ba сап Lay. 


B) Việc tháng Đức Bà. 


PHẦN ĐẦU và PHẦN CÙNG như khi 
làm việc tháng Rất Thánh Trái Tim ` 
Đức Chúa Gièsu. 


CHÍNH VIỆC. : 
Đọc kinh: Lạy rất thánh B. Bà 
“Maria... trước khi đọc bài gẫm.—_ 
Gàm xong đọc kinh: Lạy Đức 
Chúa Trời lòng lành vô eùng... 

Đoạn đọc kinh cầu Đức Bà và 
. kinh Cám tạ thánh Màu. ` 


Rồi hát một bài ca ngợi về Đức 
Bà. HAR 


AARAA 
С) Việc thang ông thanh Giuse. 
PHẦN ĐẦU và PHẦN сомо như khi 

làm việc tháng Rất Thánh Trái Tim 

Đức Chúa Giêsu. 

CHÍNH VIỆC, 

Đọc kinh: Lạy ông thánh Giuse 
là quan thầy tôi... hay là kinh: Lạy 
ông thánh Giuse là bạn thánh Đức 
Nữ... trước khi đọc bài gầm. 

баш xong thì đọc kinh cầu ông 
thánh Giuse và kinh Thân lạy... 
D ) Việc tháng thánh Mẫu Môi-Khỏi 

NGÀY THƯỜNG. 

PHẦN ĐẦU và PHẦN CÙNG như khi 
làm việc tháng Rất Thánh Trái Tim 
Đức Chúa Giêsu. 

CHÍNH VIỆC. 

Lân hột ngày thứ 2 và thứ 5 : 


е, ыкп 


ga 


с 


hu 7: gẫm 5 sự mäng. 


= 


Rồi đọc kinh cầu Đức Bà, và 
kinh Thần lạy ông thánh Giuse. 

NGÀY CHÚA NHUT. 

Mọi sự như ban tõi ngày Chúa 
nhựt quanh паш, mà phải đọc 
kinh Тһап lay ông thánh Giuse 
thay vì — hay là sau — kinh 
Cám tạ thánh Mẫu.... 


âm 5 sự vui, ngày thử 3 và thử 6: : 
ầm 5 sự thương, ngày thứ 4 và, 


1° A) Sóm mai khi thức айу. 
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SÁCH NHỰT KHOÁ 


Các kinh quen đọc. 


=- TÙY DỊP TRONG MỖI NGÀY. 


À z | H О N đanh Cha và Con 


° và Thánh Thân. Amen. 


Lạy Chúa, hay nhàm dùng 
lây lòng tôi, và xin Người ở 
cùng tôi (rong ngày hôm nay, 
kéo tôi phạm tội gì mất lòng 
Người chàng. 
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Tối trước khi ngủ. 

Lạy Chúa, xin hãy viếng thắm 
nơi nầy, mà xua đuôi các mưu 
gian qui dữ cho xa; xin các 
thánh Thiên Thần đến ở chốn nầy, 
mà gìn git chúng tôi cho đặng 
bình an, và xin ơn phước Chúa 
hằng đồ xuống trên chúng 101 ; 
vì công nghiệp Chúa KmixHô là 
Chúa chúng tôi. Amen. 

B) Sớm mai khi thức dậu 
hay là tối trước khi ngủ. 

Kinh Kính lay đức thánh 

Thiên Thần. 

То kính lay đức thánh Thiên 
Thân là dàng gìn giữ tôi; bối Ð. 
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C. T. lòng lành vô cùng đa phú 
lòi cho đức thánh Thiên Thân 
xem sóc, thì tôi са lòng đám xin 
đức thánh Thiên Thân soi sáng 
gìn giữ cai quản sửa trị trong 
ngày hôm (trong đêm) nay và 
hàng ngày cho đến trọn đòi tôi. 
Amen. 


2° — linh Trước ра sau bữa än. 
Trước khi än. 


Lạy Chúa, ấy con mắt mọi người 
häng ngira trông xem Chúa; mà 
đến bữa, thì Chúa lại ban lương 
thực cho tôi tá hưởng nhờ. Nếu 
Chúa mở tay ra thi mọi loài dàng 
an lành sung túc. Amen. 


Хш Chúa hãy làm phép lành 
cho chúng tôi và của ăn nầy, là 
оп đã thí ban cho chúng tôi đạng. 
hưởng nhờ lượng bao duông 
Chúa đã rộng rāi, vì công nghiệp 
Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. 
Amen. 

Khí ăn rồi. 

Chúng tôi cám đội ơn Chúa 
phép (ас vò cùng, vì mọi ơn Nguòi 
da xuống cho chúng tôi xưa nay, 
nhứt là của ăn Người mới ban 
cho chúng tôi hướng dùng Кі пау; 
vì Chúa là Đấng hằng sống hàng 
trị đòi đời chẳng cùng. Amen 

Chúng tôi lại ngửa trông xin 
Chúa trả công cho những kë đã 
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Lạy Chúa Ba Ngôi cực cao 
cwe trọng; tôi hết lòng thò lay 
Chúa. 

Tán tụng một Chúa Ba Ngôi 
rất thánh, và bây giờ và đời đời 
chẳng cùng. Amen. 


5e — Khi gặp sự khốn khó. 

Lạy Chúa rất nhơn từ, hay 
thương xót vô cùng, le thị tôi 
đáng chịu hơn nữa bội phần ; 
song bối lòng lành Chúa, thi 
chẳng dë cho quá sức tôi yếu 
duối; vậy xin dàng mọi sự cực 
tôi chịu bày giờ, hiệp làm một 
cùng công trọng Chúa tôi, mà 
dên vì tội tôi. Amen. 
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6° — Khi phải chước сат абд. 
Lạy Chúa tôi vì năm dấu 
thánh Chúa, хіп chữa lấy tôi. 
| Lạy Đức Mẹ cực khoan cực 
1 nhon, vì Máu thánh Con Đức 
Mẹ đã đồ ra vì tôi, xm chữa lấy 
x lôi cùng. 
f Lạy Đức Bà Maria chẳng hê 
mắc tội tô tông, xin cầu nguyện 
cho chúng tôi, là kẻ (rồng cậy 
Đức Bà. 
7° — KHI XEM LỄ. 
Lúc thầu cả 
dâng Mình thánh Chúa. 
Tôi kính lạy và khong khen 
đhép bí tích rất trọng, là phép 


KINH NHỰT MỘT, 
Mỗi ngày ban mai, trưa, tối, hê 
nghe hiệu, thì phải quì gối mà đọc. 


| Song tối thử bày và cà ngày Chúa e | 
Е nhựt thì đứng mà đọc : | 
KINH TRuyÉN TÌN. . 
у. Đức Chúa Trời sai thánh | 
i Thiên Thân truyên tin cho rãt | 
f thánh Đức Bà Maria. | | 
§ q. — Và rất thánh Đức Bà chịu | 
i thai bối phép Đức Chúa Thánh 
Thân. | | 
Kính màng Maria... ] 
| Thánh Maria... А 
К s — Nay ñi l ú tá P. ст | 
; ñq, — Tôi xin vâng như lời thánh 3 


Thiên Thần truyền. 


có. е 
Kính mâng Maria... 
Thánh Maria... 

у. — Chúc ấy Ngôi thứ Hai 

xuống thế làm người. 

ñ. — Và ở cùng chúng tôi. 
Kính mầng Maria... 
Thánh Maria.. . 

y. — Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa 
“Trời, xin cầu cho chúng tôi, 
w, — Đáng chịu lấy những sự 

Chúa Ririxiô đa hứa. - 


[ол NGUYÊN. 


Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa 
ban ơn xuống trong linh hồn 
chúng tôi, là Ке đã nhờ lời thánh 


D "үче 


chúng tôi. Amen. 


SM 


Thiên Thần truyền mà biết thật 
Chúa Kiriiô, là Соп Chúa, đã 
xuống thế làm người, thì xin vì 
công ơn Chúa chịu nạn chịu chết 
trên cây thánh Giá cho chúng 
tôi, ngày sau khi sống lại, đặng 
đến nơi vinh hiền. Cũng vì công 
nghệp Chúa Кичхид là Chúa 
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Từ trưa ngày lễ Thánh Thủy; cho 
đến trước trưa ngày thử bảy áp lễ 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thì phải 
đứng mà doc: 
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Kına Nọ VươNG THIÊN ĐÀNG. 


y. — Lạy Nữ Vương thiên đàng 
hãy vui màng. Alleluia. 


na Sabì О ЕЪР son Tai 
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п. — Vì Đấng Ме đã dáng cuu 
mang trong lòng. Alleluia 

ў. — Người đã sống lại thật như 
lòi đã phản hứa. Alleluia. 

Q. — Xin cầu cùng Chúa cho 
chúng tôi. Alleluia. 

ў. — Lạy Nữ đồng trinh Maria, 
hãy hi hoan khoái lạc. 
Alieluia. 

в. — Vi Chúa đã sống lại thật, 
Alleluia. 

Lời NGUYÊN. 

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho 
thiên hạ đặng vui mầng quá bội, 
bối Ð. С. G. Kirixitó, là Con Chúa 
cùng là Chúa chúng tôi da 
sống lại, хш vì Đức Nữ Đồng 


12, 
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irinh Maria, là thánh Mẫu Người 
nguyện cầu, cho chủng tôi đặng 
hướng phước vui ve hằng sống 
đòi đời. Vi công nghiệp Chúa 
Kirixitô là Chúa chúng lôi, 


PHÂN THỨ NHỨT 
cc—‹Qxs‹e*®®®< >2? 
NHỮNG KINH TRONG TUẦN 


I. — KINH NGÀY THƯỜNG 
XS : 
1. — Kinh ban sáng 


DẤU THÁNH GIÁ ( DẤU ĐỢN ) 


| th HO'N danh Cha và Con 
^AW và Thánh Thân. Amen 


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN. 
(Сап g lôi lay ơn Đức Chúa 
Thánh Thần thiêng liêng sáng 
lắng vô cùng. Chúng tôi xin Đức 
Chủa Thánh Thần xuống đầy lòng 


—— s 


chúng tôi là kë tin cậy Đức Chúa 
Tròi, và đốt lửa kính mến Đức 
Chúa Trời trong lòng chúng tôi; 
chúng tôi xin Đức Chúa Tròi 
cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong 
ngoài chúng lôi. 

Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa 
Trời xưa đã cho Đức Chúa 
Thánh Thân xuống soi lòng day 
đỗ các thánh Tông đồ, thì rày 


e F A * _ г „8 ғ F 
chúng tôi cũng xin Đức Chúa 


Trời cho Đức Chúa Thánh Thần 
lại xuống an ủi dạy dỗ chúng 
lôi làm những việc lành; vì công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu 
Iirixitó là Chúa chúng tôi, Amen. 


_—`9Ö <- 
KINH SẤP MÌNH. 

Lay Chúa tôi tồi зар mình 
xuống trước mặt Chúa tôi; tôi 
tin thật Chúa ở khắp mọi nơi 
thông biết mọi sự, hằng xem 
thấy tôi, hăng nghe lời tôi cầu 
nguyện. Xin Chúa rất nhon từ 
hãy đoái xem sự-nghèẻo ngặt tôi 
và nhậm lời tôi nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng 
lưỡi tôi ra thì tôi sẽ cao rao 
những 101 ngợi khen Chúa. 

KINH VÌ DẤU ( DẤU KÉP ) 


Lay Chúa chúng tôi, vì dấu 
[+ thánh Giá, хіп chữa Мч chúng 
tôi cho khói Ыз Ке thủ. Nhơn 
danh Cha, và on, và Thánh 
Thần. Amen. | | 


KA TMa. 


E rien 


KINH SÁNG DANH. 

sáng danh Ð. C. Cha và Ð. С. 
боп và Ð. СТ. T. Như йа có 
trước vô cùng và bày giờ và 
häng có và đời đời chẳng cùng. 
Amen., 

KINH THỜ LAY. 

Lay Chúa tôi, tôi là våt phàm 
hen cùng là không trước mặt 
Chúa, tôi hết lòng thờ lay và nhận 
thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự 
là cùng sau hết mọi loài; Chúa 
da dựng nên tôi cùng thật là Chúa 
tôi nữa, thì tôi xin dâng linh hôn 
và xác cùng mọi sự trong ngoài 
lôi © trong tay Chúa. Amen. 


растр 


KINH ĐỘI ƠN. 

Lay Chúa tôi, 101 đội ơn Chúa 
vi những ơn lành Ghúa đã ban 
cho 101 Xưa пау, nhứ( là đã 
dựng nên tôi, và cho Con Chúa 


chịu chết mà cứu chuộc tôi, lại 


chọn lấy tôi làm соп Hội thánh 
nira. Amen. 
KINH TIN. 

Lay Chúa tôi, tôi tin thật có 
môt Ð. С. T., là đấng thưởng 
phạt vô cùng. Tôi lại tin thật Ð. 
C. Т. có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ 
Hai đã xuống thế làm người 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội 
cho thiên hạ. Bấy nhiêu đều ấy, 
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cùng сас đều Hội thánh dạy, thì 
tôi tin vững vàng vì Chúa là đấng 
thông mình và chon thật vô cùng 
đã phán truyền cho Hội thánh. 
Amen. 

KINH CẬY. 


Lay Chúa tôi, tôi trông cậy 
vững vàng, vì công nghiệp Ð. C. 
G. thì Chúa sẽ ban ơn cho tôi 
giữ đạo nên ở đời пау cho ngày 
sau dàng lên thiên đảng хет 
thấy mặt D. С. T. hưởng phước 
đồi đời, vì Chúa là Đấng phép 
lắc và lòng lành vô cùng đã 
phán hra sự ấy, chẳng có lẽ 
nào sai dàng. Amen, 


ШТ лк 


KINH KÍNH MỄN. 

Lay Chúa tôi, tôi kính mên 
Chúa hết lòng hêt sức trên hết 
mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt 
trọn lành vô cùng; lại vì Chúa 
thì tôi thương yêu người ta như 
mình tôi vậy. Amen. 

KINH LAY СНА. 

Lay Cha chúng tôi ở trên 
(гої, chúng tôi nguyện danh Cha 
са sáng, nước Cha trị đến vâng ý 
Cha dưới đất bằng trên trời vậy. 

Xin Cha cho chúng tôi rày 
hằng ngày dùng đủ, và tha nợ 
chúng tôi như chúng tôi cũng 
tha Ке có nợ chúng tôi, lại chớ 


đề chúng lôi sa chước cám dô, 
bën chữa chúng tôi cho khói sự: 
| dř. Amen. 


KINH KÍNH MẦNG. 


inh mäng Maria đầy on 

phước, Ð. C. Т. ở cùng Bà, Ва có. 

phước lạ hơn mọi người nữ và 

Giêsu соп lòng Bà gồm phước lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, 

cầu cho chúng tôi là kë có tội khi 

nầy và trong giờ lâm tử. Amen. 

KINH TIN KÍNH. 

| Toi ün kính Ð. С. T., là Cha 
I: phép tắc уб cùng dựng nên trời 
đất. Tôi tin kính Ð. С. G. Kiri- 


а 
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хо là Con một P. С. Cha cùng là 
Chúa chúng tôi; bõi phép Ð. С, Т. 
T. mà Người xuống thai, sinh bỡi 
Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn 
đời quan Phongxiô Philatô, chịu 
đóng dinh trên cây thánh баа, 
chết và táng xác; xuống ngục Tô 


tông, ngày thứ ba bối trong ke - 


chết mà sống lại. Lên trời ngự 
bên hữu Ð. С. Cha phép tắc vô 


cùng ; ngày sau bối trời lại xuống. 


phán xét ke sống và ke chết. 


Tôi tin kính Ð. С, Т. T.. Tờ 
tin có Hội thánh hăng có ở khắp 
thế nây, các thánh thông công. 
Tôi іп phép tha tội. Tôi tin xác 
loài người ngày sau sống lại; tôi 
tin hàng sống vậy. Amen. 


VN , 2 


KINH CÁO MINH. 


Toi cáo minh cùng Ð. C. T. 
phép tắc vô cùng, và rất thánh 
Đức Bà Maria trọn đòi đồng 
trinh, cùng Đức thánh Micae tông 
lãnh thiền thần, cùng ông thánh 
(oan Baotixta, cùng hai ông 
thánh tông đồ, ông thánh Phêrô 
ông thánh Phaolồ, cùng các 
thánh, vì tôi đã phạm tội nhiêu 
lòng động lòng lo miệng nói 
mình làm; lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, 
lỗi tại tôi mọi đàng. 

Vì vậy tôi xin rất thánh Đức 
Bà Мапа trọn đòi đồng trình 
Đức thánh Micae tông lãnh thiên 
thân ông thánh Gioan Baotixita, hai 
ông thánh tông dó, ông thánh - 


Phêrô, ông thánh Phaolồ, và 
các thánh, cầu cùng P. С, T. là 
Chúa chúng tôi, tha HE. cho tôi 
cùng. Amen. 


КІМН АМ МАМ: TÔI. 


aay Chúa tôi, Chúa là Đấng 
Iron tốt trọn lành vô cùng, Chúa 
Ча dựng: nên tôi, và cho Соп Chúa 
ra đời chịu nạn chịu chết vì tôi 
mà tôi đã cả lòng phản nghịch lỗi 
nghĩa cùng Chúa, thì tôi lo buồn 
đau đớn cùng chë ghét mọi tội 
101 trên hết mọi sự; tôi đóc lòng 
chira cai, và nhờ ơn Chúa thi 
lôi sẽ lánh xa dịp tội cùng làm 
việc ёп tội cho xứng. Amen. 


KINH PHÙ HỘ. ` 


Chúng tôi thờ lay, ngợi khen - 


Chúa là dàng có phép tắc vô 


cùng, đã thương đề chúng tôi 
đến sớm mai nay, thì xin Chúa 
xuống ơn phù hộ cho chúng 


tôi trót ngày hòm nay khỏi sa 
phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa 
sự lo, lời nói, việc làm chúng 


lô hãng nên trọn lành theo ý 
Chúa; vì công nghiệp Ð. Œ. б. là 


dâng hằng sống hăng trị cùng 
Ù. Do Gha và Р. С. Т. Т. đời đời 
chẳng cùng. Amen. 


KINH SÁNG SOI. 


Qui xin Chúa sáng soi cho: 
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chủng tôi đặng biết việc phải 
làm, cùng khi làm xin Chúa 
giúp 15 cho mỗi kinh mỗi việc 
chúng tôi, từ khi sự cho đến 
hoàn thành, đều nhỏ bối ơn 
Chúa. Amen. 


KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN. 


Toi thân Đức thánh Thiên 
Thân tính thiêng liêng sảng 
láng; tôi cám ơn Đức thánh 
Thiên Thần giữ tôi từ thuở mới 
sinh đến nay cho khói tay qui. 
Đức thánh Thiên Thần là thầy 
tôi mở lòng cho tôi biết đặng 
đạo thánh Chủa trời đất. Vì vậy 
tô cầu cùng Đức thánh Thiên 


ЖАЙ Ж 


Thần giữ tôi ban ngày, xem tôi 
ban đêm cho đến trọn đời kéo 
mà qui đữ cám đồ đặng tôi. 
Tôi lạy Đức thánh Thiên Thần 
khần nguyện cho tôi thông 
mình sáng láng, giữ mười sự 
гап, chira mọi sự dữ. Đến khi 
lô làm chung, xin cùng Ð. C: 
T. cho linh hồn tôi đặng lên ở 
cùng P. С. Т. và thánh Thiên 
Thần, hằng sống vui уе đời đời 
chẳng cùng. Amen, 
KINH NÜ VƯƠNG. 

Lay Nữ Vương, Ме nhon lành 
làm cho chúng tôi đặng sống, 
đặng vui, đặng cậy, thàn lạy Mẹ. 
Chúng tôi con cháu Evà, ở chốn 


chúng tôi ở nơi khóc lóc than 
thở kêu khán Bà thương. Hỡi 
ôi! Bà là chúa Бап chúng tôi, 
xn ghé mắt thương xem chúng 
lôi. đến sau khói dày, xin cho 
chúng tôi dàng thấy Ð. C. Giêsu, 
con lòng Bà едт phước lạ. 


Ôi khoan thay! nhon thay! diu 


thay! Thánh Maria trọn đời đồng 
trinh. Amen. 
KINH LAY THÁNH MẪU. 

Lay thành Màu Maria là Me 
rất nhon từ, Mẹ thông ơn Chúa, 
xin chữa chúng tôi cho khỏi tay 
kẻ dữ, cùng xin ghé mắt thương 
xem trong thì làm tử. Amen. 


khách đày, kêu đến cùng Bà: 


NI S 


Đoạn doc kinh cầu, hoặc Kinh cầu 
Tên rất thánh B. С. G. hoặc kinh 
câu Các Thánh,.. ‚ tùy ngài ; rồi. 
kinh Ông thánh Phanxieô Xavie. 


KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ X AVIE: 


cầu cho kẻ ngoại đạo trở lai. 


Lay Chúa tôi, là Dàne hằng | 
có đời đời, đã dựng nên muôn 
loài, xin Спа. һау nhớ, Chúa đã. 
sinh ra linh hồn сас kë ngoại 
giáo, lại đã sinh ra nên giống 
hình Chúa tôi Lạy Chúa, kia 
những linh hồn ау đang sa xuống - 
đầy dày hỏa ngục, thì ô danh: 
Chúa tôi là dường nào. Xin Chúa - 
hay nhớ, Ð. C. G. là Con Chúa da 
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chịu tử hình rất dữ, cho những 
linh hồn ấy dàng rỗi. Cúi xin Chúa 
{т nầy về sau đừng để những 
người ngoại đạo khinh dë công 
от cứu chuộc ; môt xin Chúa nhậm 
lời cầu nguyện các thánh cùng 
Hội thánh là bạn thanh sạch on 
Chúa, mà dong thứ cho những kẻ 
ау; xin Chúa hãy nhớ lòng nhon 
từ Chúa mà che lấp lỗi những Ке 
ау; xưa nay đã lạc đàng thờ lay 
but thân; xin soi sáng cho những 
Ке ấy dàng nhận biết 9. С. G. 
Kirixitó là Chúa chúng tôi, Chúa 
-_ đã sai xuống thế mà cứu chúng tôi 
cho dàng rỗi, dàng sống cúng dàng 
sống lại. Nguyện danh Chúa cả 
sáng đời đời chẳng cùng. Amen. 
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KINH САМ ƠN. 


Т0: сат оп Ð. С. Т. là Chùa ˆ 


lòng lành vô cùng chẳng - TRỤ 2: 
tôi chẳng đề tôi không: đời đời, HỆ Độ 


mà lại sinh ra tôi cho tôi đặng К; 


làm người, cùng hằng gìn giữ - 
tôi hằng che chớ tôi; lại cho ~ 
Ngôi Hai xuống thể làm người - 
chuộc tội chịu chết trên cày - 3 
thánh Giá vì tôi; lại cho tôi dán 
đạo thánh Ð. С. T. cùng chịu - 


nhiều ơn nhiều phép Hội thánh - 
nửa; và đã cho phần xác tôi 
đêm nay dàng mọi sự lành, —  - 
(tối thì đọc: và đã cho phần - 
xác tôi ngày hôm nay dàng mọi - 
sự lành); — lại cứu Шү tôi. 
kéo phải chết tươi ăn пап dội 


р и 


chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên 
nước thiên đàng cám ơn Ð. C. 
T. 06 nào, thì tôi cũng hiệp 
cùng các thánh mà dâng cho 
Chúa tôi cùng сат om như уду. 
Amen. | 


KINH TRÓNG CÁY. 
Ghúng tôi trông cậy rất thánh 
“Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê 
chớ bỏ lời chúng tôi nguyện 
trong cơn gian пап thiểu thốn, 
Đức Nữ đồng trinh, hiền vinh 
sảng láng, 


Thưa. — Hang chữa chúng 
tôi cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 


BA CẤU TAY. 


Lạy rất thánh Trái Tìm pb. 


С. Giêsu, thương xót chúng tôi. 


Lạy Trá Tim cực thanh cực 


“tịnh rất thánh Đức Bà Maria, 


cầu cho chúng tôi. 

Lạy ông thánh Giuse là реп 
thanh sạch Đức Bà Maria trọn 
đời đồng trinh, cầu cho chúng 
lỎI. 
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Kinh ban tối, 


Dấu thánh Giá 
Kinh Ð. С. Thánh Thần 
c бар minh. ` a 
& У dấu ( dấu kép 3. E 
€ Sáng danh 
€ Thờ lay 
€: đội ơn 
| C OA с СА ИШ 
| <q Kinh mến S531... 
« Гау Cha 
“< Kính mầng ` Lót NIÊN 
ç Tin -kinh PU s 
Đoạn doc: ` | К 
КІМН TRƯỚC KHI XÉT MINH. ` 


Lay Chúa là sự sáng linh 


“hồn tôi xm soi sáng cho tôi 
Ё dàng biết mọi tội tôi đã pham 
|. trong ngày hôm nay, hoặc lo, 
| hoặc nói hoặc làm đều gì 10 
8 nghĩa cùng Chúa. Tòi lại xin Chúa, 
vì công nghiệp Ð. С. б. ban ơn 
| cho tôi dàng ап пап ghét tội 
1- cùng dóc lòng chừa thật, Amen. 


Kinh Cáo mình. ` 
Я 09:8 Ап пїп lội. | 
c Pirc thánh Thiên thần. 


KINH- HÃY МНО. 


J š x 13 Жа kẻ P 
Е. Lay thánh Nữ Đồng trình 
| Малма, là mẹ rất nhon từ, xin 
d: hãy nhớ, xưa nay chưa từng 


MaA g se, 


nghe có ngưởi nào chạy đến 
cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu 
giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng 
nhậm lời, Nhơn vì sự ấy lôi 
lấy lòng trông cậy than van chạy 
đến sấp mình xuống dưới chơn 
Đức Mẹ, là Nữ Đồng trinh. trên 
hết các kẻ đồng trình, xin Đức 
‚ Mẹ đoái đến tôi là Ке tội lỗi. Lạy 
Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thể, xin chớ 
Бо lời tôi kêu хіп, một då lòng 
thương mà nhậm lòi 101 cùng. 
Amen. ` 


KINH CÂU O'N CHẾT LÀNH. 


Toi lay on rất thánh Đức 


Ва Maria, là Chúa һап 101, tôi 
ип thật Đức Chúa Trời ngôi thứ 
Nhứt là Đức Chúa Cha có phép 
túc vỏ cùng da ban cho Đức Bà 
dàng quyền phép cả trên tròi 
dưới đất, — Vì vày tôi cầu cùng 
Đức Bà phù hộ cho tôi trong khi 
tôi làm chung, keo phải chước 
dữ kẻ nghịch thù tôi. Amen. 
Kính mầng v. v. 


Tôi lay оп rât thánh Đức 
Bà Maria là Chúa bàu tôi, tôi tin 
thật Ngôi thứ Hai, là Con Ð. C. 
Т. cùng là con một Đức Ва da 
ban cho Đức Mẹ cực quang cực 
mình soi sáng ca và thiên đàng. 
— Vi vậy tôi cầu cùng Đức Dà 


а "оя 

phù hộ cho tôi trong khi tôi lầm 
chung, xin soi sáng cho linh hôn 
tôi dàng lòng tin thật cùng mạnh 
mẽ, кео phải и mê hay là tin 
chước đối kë nghịch thù tôi. 
Amen. 

Kính mâng v. v. 

Tôi lay on rất thánh Đức 
Bà Maria, là Chúa bàu tôi, tôi 
tin thật 9° С. T. ngôi thứ ba, là 
Ð. C. Т. T. đã ban cho Đức Bà 
đầy lòng vui kính mến Ð. C. T. 
— Vi vậy tôi câu cùng Đức Ва 
phù hộ cho tôi đặng lòng vui 
kính mến Ð. С. T. trong khi tôi 
lâm ehung, cho tôi lấy sự khốn 
khó làm vui mầng. Amen. 
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KINH PHÚ DẲNG. 

Lay Chúa tôi, tôi xin phú 
dàng linh hồn và xác tôi ở tay 
Chúa tôi. Chùa đã phù hộ lôi 
ban ngày, thì xin Chúa cũng gin 
giữ tôi ban đêm, kéo sa phạm 
lội gì mất lòng Chúa hay là chất 
lươi ăn пап tội chẳng kịp. Chớ 
chì sống chết tôi dàng giữ một 
lòng kính тёп Chúa luôn. Amen. 
Đoạn đọc kinh cầu Đức Bà, rồi 
đọc kinh ông thánh Phanxicô Xavie 

Ngàu nào lần hot, thì lần rồi mới 
đọc kinh câu Đức Ва. 

Đoạn đọc kinh : 

Kinh Cám ơn, 
Kinh Tròng сау. 
Ba câu Lay. 
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3. — Những kinh Cầu 
quanh năm. 
| 
KINH CÂU TÊN ВАТ THÁNH Ð. C. G. 


Xin Chúa thuong xót chúng tôi 

Xin Chúa Кихо thương xót 
chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời, là 
Đức Chúa Trời: thật. 

Thưa : Thương xót chúng tôi. 

( Саи nào cũng thưa như pü) 

Đức Chúa on chuộc tội cứu thể, 

là Đức Chúa Trời thật. 
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Đức Chúa Thánh Thần, là Đức 
Chúa Tròi thật. | 

Ba Ngôi cũng là một Ð. С. T. 

Chúa Giêsu là on Đức Chúa 
Trời hằng sống. 

Chúa Giêsu là ánh sáng D. C. Cha. 
Chúa Giêsu là ánh thanh sạch 
Chúa sáng láng đời дол. 

Chúa Giêsu là Vua vinh hiền, 

Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng 

công chính. 

Chúa Giêsu là соп Đức Bà Maria 
_ “đồng trinh. 

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến. 

Chúa Giêsu cwe mầu cực nhiệm. 

Chúa Giêsu là Chùa mạnh me. 

Chúa Giésu là Cha thật đòi sau. 
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(húa Giêsu là sứ D. C. T. Ba Ngôi 
Chúa Giêsu phép tắc vô cùng. 
Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngắn, 
Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng. 
Chúa Giêsu hiên lành và khiêm 
nhượng trong lòng. 
Chúa Giêsu yêu chuộng sw sạch sẽ 
Chúa Giêsu yêu mến chúng tôi. 
Chúa Giêsu là Chúa sự bằng an 
Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống 
Chúa Giêsu là gương mọi nhon 
đức. | 
Chúa Giêsu sốt sáng thuong yêu 
linh hôn người ta. 
Chúa Giêsu là Chúa thật chúng tôi 
Chúa Giêsu là chốn chúng tôi ần 
dật. 
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Chúa Giêsu là Cha kẻ khó khăn. 
Chúa Giêsu là kho tàng các 069 
ШОЮН. =. 


Chúa Giêsu là dàng chăn chiến 


lành. 
Chúa Giêsu là sự sáng thật. 
Chúa Giêsu là dáng khôn ngoan 
häng có đời đòi. 
Chúa Giêsu là апе lòng lành 
vò cùng, 
Chúa Giêsu là đàng cùng là sự 
sống chúng tôi, 
Chúa Giêsu là зг vui màng các 
thánh thiên thần. [ tông. 
Chúa Giêsu là vua các thánh Tô 
Chúa Giêsu là thầy các thánh 
Tông đồ. 
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Кео phải sự дй. 
Thưa : Chúa Giêsu chira chúng tôi 
Kéo phạm tội 101. 
Chúa Giésu chữa o. b. 

Kéo phải cơn Chúa giận. - 
Кеёо phải chuớc ma qui cám dô. 
Kèo phải lòng mê їй dâm. 
Kéo phải chết khốn nạn đời doi. 
Кёо trê bó ơn Chúa soi lòng. 
Vị phép mầu nhiệm Ð. С. Giêsu 

xuống thể làm người. 
VỊ Đức Chúa Giêsu sinh ra. 
Vị Đức Chúa Giêsu Hài đồng. 
Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở 
— xứng đáng Ð. Ú.-T. thật. 
Vị Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc 
Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đồ 


а > 


mó hôi máu ra, cùng chịu nạn. 
Vị Đức Chúa Giêsu chịu đóng 
đỉnh, cùng bỏ tất tưởi trên 
cây thánh Giá. 
i Đức Chúa Giêsu chịu уёи 
nhược ru liệt. 
Vi Đức Chúa Giêsu chịu chốt 
và chịu táng xác. 
ì Đức Chúa Giêsu sống lại. 
Vi Đức Chúa Giêsu lên trời. 
Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép 
Thánh thê. 
Đức Chúa Giêsu vui mầng 
khoái lạc. 
Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiên 
sáng láng. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể: 


г“ 
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Thưa : Chúa Giêsu tha tội chủng 
Ôi... 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời 
chúng: tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế 
Thwa: Chúa Giêsu thương xót 
chúng tôi. 
Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 
Chúa Giêsu nhậm lòi chúng tôi. 
- Lời nguyên 
Chúng tôi lay on D. C. Giêsu 
là Chúa chúng tôi: các thánh ở 
trên trời, các người ở đưới thế, 
các qui ở trong hỏa ngục, cũng 
kính sợ danh Đức Chúa Giêsu 
сре сао cực trọng, cực таи 


~ G c 
cực nhiệm, phép tác vô cùng. 
B. C. G. là đàng cực chính cực 
thật, ai mà theo đàng nây thi 
đặng sống lâu vui về chẳng cùng. 
Chúng tôi xin hăng theo chơn 
B. С. Giêsu keo lạc đàng sa hóa 
ngục khốn nạn vờ cùng; lại xin 
D. G. Cha chớ chấp tội lỗi chúng 
101. Ấy Con Ð. C. Cha là Ð. С. G. 
đã ra đời làm người vì chúng 
tôi; ấy máu thánh B. G. Giêsu đã 
chảy ra hết vi tội thiên ha; xin 
Ð. G. Cha hãy xem Con xuống 
thế liều minh chịu nạn chịu chết 
cho hết са và loài người ta, mà 
tha tội tha vạ cho chúng tôi 
Chúng tôi cám ơn D. C. б. chẳng 


có khi khuây, hãng trông cho 
thấy mặt D. С, Giêsu cực tốt 
cực lành cực уш cực sảng, та 
thờ phượng ngợi khen D: C. Giêsu 
cùng D. С. Cha và Ъ. ( Thánh 
Thần chẳng hay cùng chẳng hay 
hết. Amen. 


KINH CÂU ĐỨC BÀ. 


Ñ in Chúa thương xót chúng tôi „ 
Xin Chúa KimxHô thương xót 
chúng ' tôi. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi, 
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Chúa KmixHô nghe cho chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nhậm 101 chúng tôi, 

Đức Chúa Cha ngự: trên trời, là 
Đức Chúa Trời thật, 


Thwa: Thuơng xót chúng tôi, 
( Ba câu sau cùng thưa 
nhu гау ). | 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể 
là Đức Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thân, là Đức 
Chúa Trời thật. 

Ва ngôi cũng là một Đức Chúa 
Tròn. 

Ràt thánh Đức Bà Maria. 

Thưa: Cầu cho chúng tôi. ( cẩu 

nào cùng thưa như 0ậu ) 
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àt thánh Đức Mẹ Chúa (гол. 
Rất thánh Nữ đồng trình trên 


hết 
Đức Ме 
Đức Ме 
Đức Ме 
Đức Mẹ 
Đức Ме 
Đức Mẹ 
Вис Mẹ 
Đúc Mẹ 
Đức Ме 
Đức Mẹ 


địa. 


Đức Mẹ 
Đức Nữ 
Đức Nữ 


các kë đồng trinh. 
Chúa Kirixitó. 

thông ơn Thiên Chúa. 
cực thanh cực tịnh. 
cwe tình cực sạch. 
tuyên vẹn mọi đàng. 
chẳng đúng bợn nhơ. 
rất đáng yêu mến. 
cực mầu cwe nhiệm. 
chỉ bảo đàng lành. 
sinh Chúa tạo thiên lập 


sinh Chúa Cứu thể, 
cực khôn cwe ngoan. 
rất đáng kính chuộng. 


, Í 
tu. xế 
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Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 

Đức Nữ có tài có phép. 

Đức Nữ có lòng khoan nhon. 

Đức Nir trung tín thật thà. . 

Đức Bà là gương nhơn đức. 

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. 

Đức Bà làm cho chúng tôi vui 
mäng. 

Đức Bà là dang trọng thiêng. 

Đức Bà là dàng đáng tôn trọng. 

Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. 

Đức Bà như boa hưởng mầu 
nhiệm vậy. 

Đức Bà như lầu đài Davit vậy. 

Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 

Đức Bà như đên vàng vậy. 

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa 


Fà là cưa thiên đàng. 


Đức Ва như sao mai sáng vậy. 
Đức Ва cứu ke liệt kẻ khốn. 
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội. 
Đức Bà an ш Ке ди lo. 

Đức bà phù hộ các giáo hưu. 


№ 


Nữ 


Nir 
Nọ 
Nữ 
Nữ 
Nữ 
Nu 


AN 2, ` 2 .. „м 
vương chẳng һе тас tội lÔ 


vương các thánh Thiên thần. 
vương các thánh Tô tông. 
vuơng các thánh Tiên trì. 
vương các thánh Tông đồ. 
vương các thánh Từ vì đạo. 
vuong các thánh Hiền tu. 
vuong сас thánh điồng trình. 
vuong các thánh Nam cùng 
сас thánh Nir, 


СЕ 


lông. 
Xứ vương truyền phép rất thánh 
môi khôi. | 
№ vương ban sự băng an. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 
Thua : Chúa nhậm iòi chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thươ : Chúa thương xót chúng 


ў. ) — Lạy rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Trời xin câu cho 
chúng tôi. 

қ ) — Đáng chịu lấy những 
sw Chùa KirmxHô đã 


hứa. 
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Lời nguyện 


Chúng tôi lạy ơn rất thánh Đức 
Mẹ Chúa Trời, chúng tôi trông 
cậy Đức Ва là Chúa һай chúng 
tôi: xin cho chúng tôi biết lòng 
Đức Mẹ yêu dấu con mọn nầy 
còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. 
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế 
gian chẳng bỏ loài Кё có tội, lại 
liều mình chịu nạn chiu chết vì 
hết са và loài người ta; Đức Mẹ 
cũng một lòng theo соп như vậy. 
Mẹ 01! khoan thay! nhon thay! 
chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn 
chúng tôi, хп Đức Mẹ thương 
xem dạy dó an ủi chúng tòi con 


cấy mẹ có phép tắc nhiều trên 
hết thiên thần cùng trên hết các 
thánh. Chúng tôi còn ở dưới thể 
nầy như Ке đi biền са vậy; Đức 
Mẹ là như ngồi sao chính ngự ở 
trời bên bác vậy xin Đức Ме dần 
đàng cho chúng tôi dàng theo kéo 
phải xiêu chim sa hóa ngục vò 
cùng; chúng tôi trông Đức Me 
cho chúng tôi ngày sau đặng vào 
спа thiên đàng, xem thấy mặt 
Đức Chúa Giêsu củng mặt Đức 
Mẹ, dàng chịu muôn muôn sự: 
phước gồm hết mọi sw tốt lành 
chẳng hay hết chẳng hay cùng, 
Amen. 
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Xin Chúa Kirixitð thương xót 
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“KINH САП CÁC THÁNH. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
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_— chúng tôi. а ооа АЕ 
Xin Chúa thuong Xót chủng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là 
Đức Chúa Trời thật,” ˆ 
Thưa : Thương xót chúng 101. 
( Câu nào cüng thưa như 
ау. ) 
Đức Chúa on chuộc tội cứu thế 
là Đức Chúa (Trời thåt. 


жаг Му 3 asas 


Bức Chúa Thánh Thân là Đức 
Chùa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa 
Тгол. 

Ва! thánh Đức Bà Maria. 

Thưa : Cầu cho chúng tôi (Сап 
nào cũng thưa như оау ) 

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời 

Rất thánh Nữ đồng trình trên 
hết các Ке đồng trinh. 

Đức thánh Micae 

Đức thánh байге 

Đức thánh Baphae 

Các thánh Thiên thần cùng các 
thánh tông lãnh Thiên thần. 

Chín phầm các thánh Thiên thần 

Ông thánh Gioan Baotixita 


Опе thánh Giuse 
Các thánh Tô tông cùng вас thánh 
Tiên trì 
(ng thánh Phêrô 
(ng thánh Phaolồ 
Опо thánh Anrẻ 
Ông thánh Giacóbë 
Ông thánh Gioan 
Опе thánh Тота 
Ông thánh Сіасорё 
_Ông thánh Philipphê 
Ông thánh Patôlômêô 
Ông thánh Matthêô 
Ông thánh Ximong 
Ông thánh Тайёо 
Ông thánh Matthia 
Ông thánh Вапарё 
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Ông thánh Luca - 

(One: thánh Mátcô đi 

(ас thánh Tông dó cùng các: 
thánh Sử. | | 

Сас thánh Món đệ Ð. C. Giêsu. 

Các thánh Anh hài. 

(Опо thánh Têphanô. 

(ng thánh Lôrensô.. . 

Ủng thánh Vinsemtô. 

(ng thánh Phabianô cùng ông 
thánh Xibatianô. 

Ung thánh Gioan cùng ông thánh 
Phaolồ. 

Ong thánh Càxmô cùng ông 
thánh Đamianô. 

Ong thánh Giêvaxiô cùng ông 
thánh Phôtamô: . 


Сас thánh Tử vì đạo. 
{ — Ông thánh Xilnêtê. 
+ (ng thánh Ghêgônô. 
x Р Ông thánh Атигох1б. 
I Ông thánh Augulinó. 
“Ông thánh Hiêrônimô. 
Ông thánh Máttinô. 
Опе thánh Nicôlaô. | 
Час thánh Giám mục cùng eác 
thánh Hiền tu. 
* (ас thánh Tiên sĩ. 
= Ông thánh Antón. 


| Ông thánh Dënédiló. 

—— Ông thánh Bênađô. 

i Ông thánh Dóminicó. 

Ông thánh Phanxicô, 

Сас thánh chính (ë cùng £ác 


thánh Phó tê. 
Сас thánh Viện tu cùng các 
thánh Ân tu. 
bà thánh Maria Madalêna 
Ва thánh Agata. 
Bà thánh Luxia. 
Bà thánh Anê. - 
Bà thánh Хёхша. 
Bà thánh Catarina. 
Ва thánh Anataxia. · 
Сас thánh Đồng trinh cùng các 
thánh Thủ tiết. 
Сас thánh Nam cùng các thánh 
Nữ. 
Chúa hằng có lòng lành. 
Thưa: Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa hằng có lòng lành. 
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Thưa : Chúa nhậm Юз chúng tôi. 

Кео phải sự du. 

Thưa : Chúa chữa chúng tôi. 
( Câu nào cũng thưa 
như våy. ) 

Кео phạm 101 101. 

_Кеёо phải con Chúa giận. 

Keo. phải chết tươi khốn nạn. - 

Keo phải chước ma qui cám dô 

Kếo phải lòng giận, lòng ghét 
lòng dữ. 

Kẻo phải lòng mê tà đàm. 

Kêo phải sấm sét bão bùng. 

Kéo phải nạn tai đất động. 

Кёо phải thần khí mất mùa, 
giặc gia. 

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời 
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i phép mầu nhiệm Chúa làm 
Người. “j 
Chúa xuống thể. А 
1. Chúa sinh ra, цу , 
phép rửa cùng: chay thánh 
Đức Chúa Giêsu . | 
Đức Chúa Giêsu chịu nạn 
đóng dinh trên cày thánh Giá 
| Đức Chúa Giêsu chịu chết và 
chịu tảng xác. 
Đức Chúa Giêsu sống lại. . 

_ Đức Chúa Giêsu lên (гё | р, 
i Đứe Chúa Thánh Thần hiên 
xuống. | 

Đến ngày phán xét. | ай 


Chúng tôi là kẻ có tội. 
Thưa: Nin Chúa nghe cho chúng 


tôi. 


( Саи nào cũng thưa như рау) 
Xin Chúa tha tội cho chúng tôi. 
Xin Chúa dong thứ cho 


Lôi. 


chúng 


Xin Chúa mở lòng cho chúng 
tò ăn пап lội nên. 
Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ 


Hội thánh. 
Xin Chúa рп 


giw Đức (nào 


Tông cùng các phầm trật 
Hội thánh hàng ở cho xứng 


рас minh. 


Xin Chúa hạ kë nghịch cùng Hội 


thánh xuống. 
Nin Chúa cho vua 


chủa 


quan 


quyên có đạo dang bằng 


леву 


an hoa thuận. 

Xin Chúa cho các bồn đạo bằng 
an cùng hòa thuận yêu nhau. 

Xin Chúa cho các kẻ lầm Јас trổ | 
về cùng một Hội thánh, và 3 
dem các người ngoại giáo 
vào đạo thánh Ð. С. G. 


Xin Chúa cho chúng tôi kih f 
mến Chúa cùng vững lòng | 
giữ đạo cho trọn. 9 

Xin Chúa nhắc lòng chúng tôi | 
lên ước ао những sự: trèn 1 
(rời. | 1 

Xin Chúa trả công vô cùng cho Ў 
ке làm phước cho chúng lôi. б x 

Xin Chúa cho linh hôn chúng tồi | 


cùng anh em họ hàng và Ке 


BN y Ө 


làm ơn cho chúng tôi khỏi 
khốn nan đỏi đòi. 

Xin Chúa cho chúng tôi đặng mùa 
cùng mọi sự lành. 

Xin Chúa cho các giáo hữu đã 
qua đời đặng nghỉ ngơi đời 
đời. 

Xin Chúa khấng nhậm lời chúng 
lôi nguyện. 

Lay Соп Đức Chúa Tròi. 

Thưa : Xin Chúa nghe cho 
chúng tôi. 

Êhúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

Thưa : Chúa nhậm 101 chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tôi cứu thế x 


Thưa : Chúa thương xót chúng. 


tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi 
Chúa Kirixitð nhậm lòi chúng tôi 
Xin Chúa thương xót chúng 10]. 
Am Chúa KirxHô thương хо! 
chúng tôi. 
Nin Chúa thương xót chúng tôi. 


Loi nguyên 


Chúng tôi thân lav các thánh 
Nam Nữ ở trên trời; chúng tôi 
là Ке phàm hẻn còn ở dưới thể 
^^ LỄ | PON 9 r 
nầy, соп sợ chước ma qui; các 
thánh đã vượt biền hiềm thể 
nầy cùng đã khỏi mọi sự đữ. 
Nhơn vì sự ấy хш các thánh 


Ра“ > 


, 


cầu cho chúng tôi dàng theo ý 
p. С. T. mà giữ mười sự гаи 
P ' F 
cho trọn, đến ngày sau chúng 
lôi dàng vào cira thiên đàng hiệp 
lại một nhà một nước, xem thấy 
Đức Chúa Trời Ba Ngòi, hưởng 
phước vui vẻ vô cùng. Amen. 


гоб 24 
П. — NGÀY CHÚA NHỰT 
————- ` 


1. — Kinh ban sáng. 


Đọc như рап sang ngay thường 
cho đến hết kinh LAY THÁNH МАС. 


Đoạn đọc : 


KINH NGHĨA ĐỨC TIN. 


Ngày Chúa nhụt hôm nay 
( bằng có ngày lề nào, thì rằng : 
Ngày LÊ Mô ) Chúng tôi hiệp nhau 
kính lạy thờ phượng Chúa, khong 
khen cám tạ ơn Chúa về mọi 
on lành Chúa da ban cho chúng 
tôi, và phạt tạ Chúa vi những 


доа. Е 


lội lỗi chúng tôi đã phạm mất 
lòng Chúa, thì chúng tôi dám 
хіп Chúa hãy khẩng ban những 
ơn cần kíp cho chúng tôi đặng 
rôi linh hồn. Nên chúng tôi cả 
lòng lin vững vàng mọi đều đạo 
thánh Chúa dạy; nhứt là những 
đều cần kíp пау: là có một Ð. C. 
T. phép tắc vô cùng, dựng nên 
trời đất; mà Người có Ba Ngòi, 
Ngôi thứ Nhứt là Cha, Ngôi thứ 
Hai là Соп, Ngôi thứ Ba là Thánh 
Thân; Ba Ngồi cũng một tính 
“một phép, cho nên Ba Ngôi cũng 
một Chúa mà thôi. Chúng tôi tin 
Ngôi thứ Hai ra đời làm Người 
sinh bối Bà Maria đồng trinh đặt 


Ба" р 


tên là Giêsu; ở thể gian ba mươi 
ba năm, đoạn chịu chết trên cây 
thánh Giá mà chuộc tội cho thiên 
hạ; đến ngày thứ ba Người sống 
lại ; khói bốn mươi ngày lên trời; 
đủ mưởi ngày lại cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống trên các thánh 
Tông đồ .và Hội thánh mới lập; 
ai chẳng thông công cùng -Hội 
thánh ấy, thi chẳng dàng rỗi linh 
hồn; mà linh hồn là giống thiêng 
liêng chẳng hề chết đặng; và đến 
ngày tận thế xác loài người ta 
sẽ sống lại mà chịu phán xét; Ке 
lành lên thiên đàng hưởng phước 
_ đời đòi; kẻ ат sa hóa ngục chịu 
phạt vô cùng. Mà chúng tôi tin 


các sự ấy mà thôi thì chwa đủ cho 
đặng lên thiên đàng; song phải 
giữ mười điều гап P. С. Т. cùng 
sáu luật điều Hội thánh, và làm 
những việc lành phước đức. Nhơn 
vì sự ấy chúng tôi hằng phải sợ 
hài, và trốn lánh các tội lỗi, nhứt 
là bảy mối tội đầu, là сап nguyên 
mọi tôi 101 khác. Vậy chúng tôi 
phải ап cần lo lắng mà năng chịu 
các phép Bí-tích Р.С, б. đã truyền 
là nhưng phuong linh nghiệm 
cho chúng tôi đặng nên thánh. 
Có рау phép Bí-tích mà thôi : 
Song phép Rửa tội, phép Mình 
thánh Chúa cùng phép Giải tội, là 
ba phép cần kíp hơn cho chúng tôi 


pi 


xà SN So 
dàng rồi. Ау vày chúng tôi häng 
phải ra sức lo lắng thề nào, mà 
chịu các phép trọng ấy cho nên. 
cùng tin thật vững vàng mà giữ 
cần thận các đều trước nầy, thi 
mới đặng hướng phước thanh 
nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. 
©2422 


KINH MƯỜI ĐIỀU ВАК. 

Bao Đức Chúa Trời có mười 
điều гап: | 

Thử nhứt : thờ phượng một Đức 
Chúa Trời và kính mến 
Người trên hết mọi sw. 

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa 
Chúa Trời vô cở. 


— 95 — 


Thứ ba : giữ ngày Chúa nhựt. 
Thứ bốn : thao kính cha mẹ. 
Thứ năm : chớ giết người. 
Thứ sáu: chớ làm sw дат dục. 
Thứ bảy : chớ lấy của người. 
Thứ tám : chớ làm chứng dối. 
Thứ chín: chớ muốn vợ chồng 
người. 
Thứ mười chớ tham của người. 
Mười điều răn ấy tóm về hai 
nầy mà chớ : trước kính mến 
một Đức Chúa Trời trên hết mọi 
sự, sau lại yêu người như minh 
ta vậy. Amen, 


пев: 


KINH SÁU ĐIỀU ВАМ 
Hội thánh có sáu điều răn : 
Thử nhứt: Xem lễ ngày Chúa 
nhựt cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ hai: chớ làm việc xắc ngày 
Chúa nhựt cùng các ngày lễ 
buộc. 
Thứ ba: xưng tội trong một nằm 
ít là một lần. | 
Thứ bón: chịu Minh thánh Ф. С. 
G. trong mùa Phuc-sinh. 
Thứ năm : giữ chay những ngày 
Hội thánh buộc, 
thử sáu: kiêng thịt ngày thử 
sáu cùng những ngày khác 
Hội thánh dạy. 


32 09 


KINH BẢY PHÉP BÍ-TÍCH. 
Đạo P. С. Т. có bay phép Bí-tích: 
Thứ nhứt, là phép Bữa lội. 

Thứ hai, là phép Thêm sức. 

Thứ ba, là phép Minh thánh Chúa 

Thứ bốn, là phép Giải tội 

Thử năm, là phép Xức đầu thánh 

Thứ sáu; là phép Truyền chức 

thánh. 

Thử bảy, là phép Hôn phối. 
KINH MƯỜI BỒN мӧ 

Thương người có mười bốn mỗi. 

Thương xác bau mối. 
Thứ nhửt, cho kë đói ăn. 
Thử bai, cho Ке khát uống. 


ызан 


Thứ ba, cho kë rách rưới ап mặc 

Thứ bốn, viếng kë liệt cùng kë 
lù rạc. 

Thứ năm, cho khách đỗ nhà, 

Thứ зап, chuộc kẻ làm tôi, 

Thứ bảy, chôn xác kë chết. 


Thương linh hồn Бау mối : 

Thứ nhứt, lấy 101 lành mà 
khuyên người, 

Thứ hai, mở dạy ké тё muội, 
Thứ ba, an ủi kë âu lo, 
Thứ bốn, гап bảo ке có 101, 
Thứ năm, tha kế đề ta, ' 
Thứ sáu nhịn kë mất lỏng ta, 
Thứ bảy, cầu cho kế sống vả 
ke chết, 


РН С> 


KINH CÀI TÔI BẢY MỐI 


Cải tôi bảy mối có bảy đức: 


Thứ пі, khiêm nhượng chớ 
kiêu ngạo. 


Thứ hai, rộng rai, chớ hà tiện. 


Thứ ba, giữ mình sạch sẽ, chớ 


mê dầm dục. 
Thứ bốn,;hay nhịn, chớ hờn giàn. 
Thứ năm, kiêng bót, cho, më ап 
попе. 


Thứ sáu; yêu nguời chớ: cm 
chét 


Thứ bảy, siêng năng việc Ð. C. 


T., chớ làm biếng. 


TA 
KINH PHƯỚC THẬT TÁM MỖI. 
Phước thật tám mỗi : 

Thứ nhứt: Ai có lòng khó khăn 
йү là phước thật, vì chưng 
nước D. C. T.là của mình vậy, . 

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là 
phước thật, vi chưng sẽ 
dàng đất D. C. Т. làm của 
minh vậy. 

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là 
phước thật vi chưng sẽ đặng 
an ùi Vậy. 

Thứ bón: AI khao khát nhợn 
đức trọn lành, ấy là phước 
thật, vi chưng së dàng no 

đủ vậy. 
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Thứ năm : Ai thuong xót nguoi 
ау là phước thàt, vì chưng 
mình se đặng thương xót vậy. 

1һ sáu : Ai giữ lòng sạch se 
ây là phuớc thật, vì chưng 
sẽ dàng thấy mặt Р.С. Т. vậy. 

Thứ báu: Ai làm cho người 
hòa thuận, ấy là рибе thật 
vì chưng sẽ dàng gọi là con 
D. G. Ti vậy. 

thứ tám: Ai chịu khốn -nan 
vì đạo ngay, ây là phước 
thật, vi chưng nước Ð. C. T. 
là của minh vày. Amen. 


Đoạn lần hột Năm sự Vui. 
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KINH CHÚNG TỎI LAY ЭО! 
ох Đức ОнбА TRỜI. 


Chúng tôi lay đội ơn D. С.Т. Ba 
Ngôi, chúng tôi xin hiệp một ү 
một lỏng cùng các thánh mà dàng 
phép lần hột này ( là Năm sự 
Vui... Мат sự Thương... 
Năm sự Mầng... ) cho đặng 
kính lạy ngợi khen Chúa, cùng 
rất thánh P. Bà Maria. Xin Chúa 
đoái xem lỏng thốn thiếu nghèo 
ngặt chúng tôi, và nhậm 101 chúng 
tôi nguyện, cho chúng tôi dà ig 
ơn cần kíp vê phần rỗi chúng lôi, 
và hưởng nhở những ơn rộng Hội 
thánh ban cho Ке làm việc ấy nên. 
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Đoạn phát đọc một kinh TIN 
кіхн, một kinh LAY CHA, cùng 
ba kinh Кїхн MÂNG, cùng kinh 
SÁNG DANH. Rôi mới doc: 

Thử nhứt thì gầm.... p. р. 


ССС ӘК 


PHÉP LÂN HỘT NĂM SỰ VUI. 


THỨ NHỨT THÌ GÂM : Khi Ð. 
C. T. sai thánh Thiên thân Ga- 
birie xuống truyền Im cho ‘råt 
thánh Ð. Bà Maria đặng hay Ð. 
С. Т. đã chọn Người làm Mẹ Con 
thật Ð. C. T, là Ngôi thứ hai 
thì Ð. Bà thưa rằng: < Nây tôi 
là tôi tá D. C. T., tôi vàng như 
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lời Thiên thần truyền cho tôi 7 
tức thì bối phép Ð. C. Т. T. thì 
Người chịu thai. — Ó sw khiêm 
nhượng rất lạ ! Đấng sinh nên 
muôn vật hạ minh xuống làm 
người như chúng tôi, cho đặng 
phạt 1а D. G. T., cùng chịu những 
sự xấu hó bối tội chúng tôi mà 
га, cùng dạy dô chúng tôi nhon 
đức khiêm nhượng. Vậy chúng 
lồ phải hạ minh xuống mà 
thờ lay Ngồi thứ Hai ra đời 
và màng rở cùng rất thánh Ð. 
bà vi những ơn rất trọng Chúa 
dā ban cho Người, 
Loi nguyên. 
Chúng tôi lay оп Ð. С. G. hạ 
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mình xuống ra đời, vì lòng yêu 
dấu chúng tôi quả hậu: cho nên 
Chúa bối trời mà xuống trong 
lòng rất thánh Ð. Bà trọn đời 
đồng trình. — Khi gầm bấy 
thiêu sự, thi nguyện một kinh 
D. C. T., mười kinh DB. Bà, một 
kinh sáng danh. Xin Chúa ngự: 
xuống trong lòng chúng tôi, cho 
dàng đầy dày những ơn lành 
Chúa, và đặng nhơn đức khiêm 
nhượng như xưa P. Bà Maria, 
khi nghe lời Thiên thần truyền 
ип Chúa đã chọn Người làm Ме 
Con: Ð. C. T., liên са lòng khiêm 
nhượng xưng mình là tôi tá 
Chúa mà thỏi Amen. 


= 106 = 
THỨ HAI тні слм: КЫ Ð. Ва 
đã chịu thai ‚Соп Р. С. Т. đoạn, 
tức thi đi viếng bà thánh Isave 
là họ hàng, cho dàng doãn lại 
mọi phước Chúa đã ban cho 
Ñgười cuu mang боп Ð. б, T. 
Khi D, Bà đến nơi, thoát chúc. 
bà thánh Isave đặng đầy đấy 
ơn Ð. С. Т, Т. thì kính mầng Ð. 
Mẹ rằng : « Вб1 đầu mà tôi dàng 
phước rất trọng? Nay Mẹ Ð. C. 
T. đã kháng đến viếng tôi » Khi 
йү ông thánh Gioan, đầu còn ở 
trong lòng mẹ, liên nhìn biết Ð. 
C. б. mà nhay màng và dàng 
khỏi tội 10 tông truyền cho. = 


-T чь = aa 


Ау B. С. б. cùng B, Bà đã 
làm gương thương yêu người là: 
thề nào! Nên ta phải hết lòng 
ngoi khen Chúa cùng D. Mẹ, và 
га sức cho dàng bài chuớc 
\gười. 


Loi nguuén. 


Chúng tôi lay ơn Ð. С. G. đã 
ban ơn phước rất trọng cho ông 
thánh loan Baotxita cùng cha 
me người, thì chúng tôi cũng xin 
Chúa xuống viếng linh hồn chúng 
tôi, và làm cho linh hôn chúng 
- tôi dàng trong sạch như ông thánh 
Gioan, cho chúng tôi đầy ơn Ð. 

C. T. T. như bà thánh Isave xưa 
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Khi ват bấy nhiều sự thì 
nguyện một kinh Ð. C. T., mười 
kinh D. Bà, một kinh sáng danh. 
Xin D. Bà cầu cho chúng tôi 
dàng lòng yêu тёп nguoi ta như 
mình, và viếng thăm an ủi cùng 
giúp đố nhau làm việc lành 
phước đức như Đức Mẹ vậy. 
Amen. ЕХ 


їнї BA тні сАм: Khi B. б. G. 
mới sinh, vấn một bức khăn пат 
trong máng со nơi hang đá Bê- 
lem, chịu giá rét khốn cực ghe 
đàng, Chúa đựng nên tròi đất. 
muôn vật, rất sang trọng phủ quí 
đã nên người khó khăn mọi bề 
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vi lòng yêu dấu chúng 101, le gì 

mà chúng tôi chẳng kính mến 

Người! Vậy. chúng tôi phải học 

nhon đức khó khăn cùng Người, 

và chê bó mọi sự: thể gian. 
Lal nguyên. 

Chúng tòi lay ơn Ð. C. Giêsu 
rất bé mon khó khăn, mà rất 
đáng tôn kinh mên yêu. Chúng 
(01 thấy Chúa trời đất thiểu thốn 
mọi sự, có lẽ gi chúng tôi còn 
yêu tham của thè gian. Chúng 
tò xin hiệp làm môt cùng các 
thánh Thiên thần, các ке chăn 
chiên, cùng ba vua, mà thờ lạy 
Chúa, cùng phú dàng trót mình 
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chúng tôi cho Chúa — Khi gẫm 
bấy nhiêu sự thi nguyện môt 
kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. Bà, 
một kinh sáng danh. Lạy rất 
thánh Đức Mẹ đồng trinh, đã yêu 
sự khó khăn như on mình үйү; 
xin D. Ме cầu cho chúng tôi đặng 
bát chước D. G. G., thi mới đáng 
vào nước Треп đàng. Amen. 


THỨ вбм тні GÀM : Từ Ð. Bà 
sinh Ð. С. G. đặng bốn mươi 
ngày, đoạn thì đem vào đền 
thánh mà dâng cho Ð.C. Т. cùng 
làm các lê phép cho dáng vâng 
theo lê luật ông thánh Môi- 
sen. Song chẳng giữ cũng 


4 DE 


chẳng lỗi gì, vì Người sinh Ð. 
C. G. mà còn trọn mình đồng 
trinh sạch sẽ. Vậy Người muốn 
git lề luật ấy mà dạy chúng tôi 
sự vàng lời chịu lụy. 
Loi nguyên 

Chúng tòi lay ơn Ð. С. G. làm 
gương nhơn đức chịu lụy, vi Ча 
giữ những lê luật chẳng phải giữ, 
mà chúng tôi ghe phen cả lòng 
ngô nghịch phạm 16 luật Chúa 
dạy thì chúng tôi hồ ngươi lắm, 
xin Chúa uốn lòng chúng tôi theo 
thánh v Chúa luôn — Khi gầm 
bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh DÐ: C. Т., mười kinh Ж. Bà, 


Аб 


một kinh Sáng danh. Xin rất 
thánh Đức Mẹ là gương sự 
vàng lời chịu lụy trọn lành, cầu 
cho chúng tòi đặng theo chơn 
Đức Mẹ, cùng giữ lề luật Ð. С. T. 
cho trọn. Amen. 


THỨ NĂM тні сАм: Khi Ð. C. 
G. da nên mười hai tuôi thi Ð. Bà 
cùng họ hàng Người đi thành 
(ñêrusalem theo thói quen ngày - 
lễ và đem Ð. С. G. theo. Khi đã 
hoàn tất các ngày lê đoạn, P. C. 
G. ở lại, nhưng mà chẳng ai biết; 
kh ау Ð. Mẹ cùng ông thánh 
Giuse lo buôn đau đớn tìm Người 
khỏi ba ngày mới gặp trong đền 


hở, ngự giữa các tấn sĩ mà 
nghe cùng hỏi phô ông ấy cách. 
khôn ngoan rất lạ. — Chúng 
tôi phải dóc lòng từ nầy về sau 
chẳng hề lia bô Chúa, mà lại hỗ 
lần nào chúng tôi đã mất lòng 
Chúa, thì phải lo lắng cho đặng 
.ơn nghĩa lại cùng Người cho kíp. 


Loi nguyên 


Chúng tôi lay on P. С. G. là 
Chúa chuộc chúng tôi, xin Chúa 
chớ chê bỏ kế có tội khi dóc 
lòng trở lại cùng Chúa; xin Chúa 
ban ơn cho chúng tôi đẹp lòng 
Chúa và ghen ghét tội lỗi trên hết 
mọi sự. — Khi gầm bấy nhiêu sự: 
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thì nguyện một kinh Ð. C. T., 
mui kinh Ð. Bà, một kinh sáng 
danh. Xin rất thánh Ð. Mẹ cầu 
cho chúng tôi dàng lòng sốt sáng 
mà tìm Ð. C. G. nhu D. Mẹ vậy, 
và giữ nghĩa cùng Chúa cho đến 
trọn đời. Amen. 


= Lân hột rồi đọc kinh cầu : 
hoặc KINH САП TÊN RẤT THÁNH 
э. с. G, hay là KINH CÂU ĐỨC 
BÀ hay là KINH CÂU CÁC THÁNH 
tùy ngày 

Ngày nào đọc KINH CÂU TÊN 
RẤT THÁNH э. C. G., thi sau 
lời nguyên nên doc thêm kinh 
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САМ ТА b. C.G.. 
` ` 
Ngày nào doc KINH CẤU Ð. 
pÀ, thi đọc thêm kinh САМ TA 
THÁNH MẪU. 


г = F V Бу 


KINH САМ ТА ĐỨC CHÚA GIÊSU. 


са А Chúa tôi, Chúa Tròi, cực 
ЖААП khen cực ngoi. Chấp tay 
S tôn kính cám tạ ơn Chúa. 
Thân tôi, từ bé sinh ra 
đến lớn, chịu những ơn Chúa, 
phước Chúa đã nhiều. Con Ð. С, 
Trời cực lớn cực tốt. Tôi cắm ơn 
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Chúa, bối Chúa vì tôi Chúa muốn 
xuống thế làm thân người ta, 
Chúa chịu sinh ra ở trong tàu 
lừa. D. Me со một bức khăn vấn 
Chúa đề Chúa nằm trong mång 
eó lừa ăn. Chúa chịu bú sữa, 
Chúa chịu kêu khóc như trẻ phàm 
gian. Từ ây vë sau chịu khốn chịu 
khó; ba mươi ba tuôi chịu những 
gian nan; chịu loài người ta dê 
đuôi si nhục; chịu những lo 
lắng; chịu khó chịu nhọc; mồ hôi 
máu chảy mình Chúa đầm đầm. 
Chúa lại muốn chịu người ta Ьа! 
Chúa, 1201 Chúa, nhạo Chúa, gió 
Chúa, уа Chúa, cho mặc áo tráng 
nhw kë cuồng nhon. Chúa 
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lạ muốn chịu người ta danh 
Chúa, da thịt mình Chúa nứt nở 
đòi пої, máu trong mình Chúa 
nòng ròng còn chay. Chúa lại 
muốn chịu đầu đội mũ gai; chon 
tay Chúa chịu người dữ đóng 
dinh; miệng Chúa chịu uống giấm 
chua mật đẳng. Chúa rất ngôi 
cao, là Chúa chúng tôi, Chúa 
chịu treo dựng trên cày thánh 
giả; còn một mình trần muôn 
hình chịu chết, đề máu chảy hết 
chuộc tội chúng tôi. Hày tôi lay 
Chúa, khán cầu cùng Chúa, xin 
Chúa cho tôi một lòng mến Chúa 
muốn những trả đặng mọi công 
ơn Chúa. Xin Chúa lấy sự thánh 
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yêu mến Chúa cho vào phủ khắp 
trong thần hồn tôi. Tôi giơ tay ra 
äm thánh giá Chúa cực thanh cực 
tốt. Tôi hôn, tôi kính, tôi mến, 
tôi yêu, vi là giường thánh mình 
Chúa tôi năm. Tôi kính, tôi lạy 
Chúa rất ngôi cao, là Chúa 
chúng tôi. Lỗ chơn tay Chúa 
đóng dinh chịu chết vì tội chúng 
tôi. Xin cho tên tôi đặng Chúa 
ghi vào trong dấu thánh ấy, đề 
Chúa hằng nhớ đến tôi cho luôn. 
Һау tôi lay Chúa, nhớ ơn Chúa 
lắm. Lỗ chơn tay Chúa cùng Máu 
thánh Chúa cực lạ tốt hơn hoa 
nở trời xuân, cực linh nghiệm 
hơn thuốc mầu chữa thể. Rày 


tôi mới dám đến truớc mát 
Chúa nhìn tội lỗi tôi, vi tôi cực 
dữ. Кау tôi củi đầu, giấu 1041, 
nép mình xó tiện một bên, xét 
lhần tôi chẳng công gì cùng 
Chúa. Tôi sao дат dàng của thể 
nầy dùng. Tôi cũng chẳng đáng 
người ta nhớ đến; song tôi phải 
phục lớn bé mọi người. Lòng 
tôi muốn những khoan dong 
rng rải, thương xót người ta 
bằng mình tôi vậy. Mấy kë oan 
gia độc dữ cùng tôi, lòng tôi xin 
hang yêu đương dung thứ. Lạy 
Chúa, rày tôi chừa tội lỗi tôi 
chira hạnh dọ 101, ста hết mọi 
sự gian tà thói củ, chira hết mọi 


— 120 — 


sự уш sướng mình tôi; bao 
nhiều tính dữ, đều chira bỏ hết. 
Thật tôi từ тау bó chè sự thể; 
lòng tôi muốn những thờ phượng 
Chúa tôi, kính Chúa, sợ Chúa, 
“theo đòi ý Chúa, vâng tin lời 
Chúa. Xin Chúa thương tôi, giúp 
sức cho tôi vững chí bền lòng 
nhớ Chúa, mến Chúa, đành chịu 
mọi nỗi gian nan vì Chúa. Amen 


HINH CÁM TẠ ĐỨC BÀ. 


“ У Ам tạ thánh Mẫu Maria: 
Д/с vì Ме từ thuổ chưa có 
trời đất, Chúa Tròi đã 
chọn làm Mẹ Chúa Trời 
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Vị Mẹ, trước hết, các thánh Tiên 
tri wóc trông thấy Mẹ đầu thai 
trong dạ. Vi Mẹ thật có phước cả 
đức са, hơn các Thiên Thần, hơn 
các người thanh; Chúa Trời yêu 
Mẹ chung trong muôn nữ. Hinh 
dong một Ме tốt lành hơn khỏi 
muôn sự thể nầy. Vì linh hồn Mẹ 
sáng biết thông minh, nói chẳng 
hề xiết. Từ sinh Mẹ ra đến ngày 
Chúa rước, mỗi giờ mỗi khắc mọi 
sự mọi bê, chuyên những làm 
lành, dạ hằng trong sạch. Lời Mẹ 
cầu nguyện chí thiết nảo nồng; 
lòng Mẹ ái mộ toàn những sự 
tốt; Mẹ hằng chê ghét những sự 
chẳng lành. Mẹ là Mẹ thánh biết 


Nụ. О 


lẽ học thông. Tinh hơn khói thế, 
Chúa Trời cho Mẹ học ít hay nhiều. 
Vi vậy từ sinh Mẹ ra đến rày, 
khi nào Mẹ chẳng tin kinh cậy 
trông ? Mẹ những đêm ngày sốt 
sáng bồi hôi kính yêu một Chúa 
trên hết mọi sự, hiệp cùng ý Ghúa 
chẳng chậy tơ hào, vì Mẹ trước 
hết Chúa Trời xuống ơn thủ khiết 
đồng trinh. Vì Mẹ cực tốt, Chúa 
Trời bề trên, đưới có bực nào đám 
ví tày Mẹ? Chưng trong trời đất 
vì nhơn đức Mẹ, vì đạo ngải Mẹ 
trọn hết ở đầu. Ке dóc làm lành 
nhớ đến Ð. Mẹ. ai chẳng theo Mẹ 
học đòi bắt chước? Kê lung làm 
dữ thấy lòng nhơn Mẹ, ai chẳng 
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cậy Mẹ phù hộ đáng chừa ? Mẹ là 
Mẹ chúng cô độc 001 mình; Ме 
là Mẹ Chúa chữa khi nghëo khi 
nạn ; Mẹ tuy trong sạch chẳng bỏ 
con nhơ. Lòng Mẹ cực lành càng 
thương con du. Từ bị một Mẹ 
hay khẩng nghe cầu, Mẹ những 
thương vì Mẹ bàu cho rỗi ; Chúa 
Trời vì Mẹ trả sức thân hôn giữ 
sạch bỏ nhơ, về lành cải đữ. 

A kính lay thánh Mẫu Maria 
rày tôi ở thế lòng tin mầng Mẹ, 
Mẹ nhiều phước lạ, ơn cả Chúa 
Trời. Tôi yêu, tôi kính, tôi mâng 
phước Mẹ, tôi khiêm, tôi nhượng 


_nhìn biết D. Mẹ : tôi tuy cực dữ 
vật mọn phàm hèn, cậy có muôn 
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khen từ bị Ме. Вау tôi mới dám 
đến trước mặt Mẹ, cất tiếng tôi 
kêu, thiên vàn lạy Mẹ, chớ chấp 
tội tôi, Бо tôi làm chi. 

A thánh Màu Maria, Mẹ là Mẹ 
chúng cô độc gởi mình. Tôi cầu - 
xin Mẹ phù hộ giữ tôi; thiện hạ 
mày người bằng tôi cô dòc? 
Вау tôi giữ cầm một tấm lòng 
đơn, gởi mình cậy Mẹ. Từ này 
về sau tôi dóc một lòng thờ Mẹ 
Chúa Trời, vì chưng Mẹ cà Thiên 
thần người thế. Tôi kính chuộng 
Mẹ là chúa bàu 101, kêu Mẹ, cậy 
Mẹ hơn mẹ sinh tôi. Amen 

Sau hết doc: Kinh CÁM ON 

Kinh TRÔNG CẬY 
Ba CÂU LẠY 
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2. — Kinh ban trưa 


Dấu thánh Giá. 
Kinh Đức Chủa T. Thân. 


Sấp minh 
” Vi dấu 
ti lì. 
” Dạy 


ы] 


Kính mến 
Đoạn lần hột NĂM SỰ THƯƠNG 
Kinh Chúng tôi lay đói ơn 
ЭЛЛЕР р». 


Đoạn phải đọc một kinh Тїп 
kính, một kinh Lau cha, cùng 
ba kinh Kính mång, cùng kinh 
Sáng danh. Rồi mới đọc thứ 
nhứt thì gầm v. о. 
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PHÉP LẦN HỘT ХАМ SỰ THƯƠNG. 


THỨ хног тні GÂM : Khi Ð. 
С. G. xuống thể chịu nạn vì tội 
chúng tôi lòng Người hẳng ngóng 
trông sẽ chịu chết vì tội chúng 
tôi. Khi đến ngày đã dinh thì Ð. 
C. б. vào vườn Giết-sê-ma-ni, вар 
mình xuống đất nhớ đến những 
sự khốn khó mình phải chịu vi 
tội lỗi thiên hạ; bóng chúc Ð. С. 
G. lo buồn sầu пао, mồ hôi тап. 
chảy ròng ròng nhỏ xuống đất. 
— Qi бї! Bối tội chúng tôi nên 
Chúa rất проп từ chịu khốn nạn 
dường ấy mà ta có khi nào đã 
ăn năn đau đớn hết lòng chưa ? 
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Loi nguyên., 

Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. chịu 
khốn cực vì tội chúng tôi, chớ chi 
- chủng tôi dàng chết vì sy đau 
đớn ghen ghét tội lỗi chủng tôi. 
Khi gầm bấy nhiêu sự thi nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. 
Bà một kinh sáng danh. Xin rất 
thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi đặng lòng ăn năn lo buồn 
lội lỗi chúng tôi, như Ð. С. G. 
cùng Đức Mẹ đã lo buồn vì tội 
chủng tôi. Chó chỉ máu rất châu 
һап Ð. С. G. rưới khắp lòng 
chúng tôi, cho đặng trở nên 
mềm mại, và ăn пап trở lại 
cùng Chúa. Amen. 
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THỨ HAI тні GÀM : Khi quàn 
dt bát trôi D. С. G. đoạn, thi 
nó đem Người phú cho Anát và 
(aipha ; đến nơi thì Ð. С. б. 
chịu những sự xấu hồ khôn kề 
xiết. Sau nữa nó đem Người nộp 
cho Рад. Quan ấy dạy đánh 
D. G.C., thi quân linh trói Người 
vào cột dà, mà đánh đòn dữ ton 
quá lề, nát са và mình Ð. C. G. 
га; nhưng Người chẳng thở than 
một vui lòng chịu vậy. — Chúng 
tôi phải bắt chước Người, và 
bằng lòng chịu những sự khốn 
khó ở đời nầy, mà đền vì tội 
lỗi chủng tôi. 


Lòi nguyên. 


Chúng tôi lạy on Ð. С. G., đã 
chịu những sự dau đớn khốn 
nạn vì tội chúng tôi ; chớ chi 
những sự khốn cực 0. С. G. 
đặng giảm bớt cơn Chúa giận 
tội lỗi chủng tôi; xin Chúa lấy 
máu cực trọng đã chảy ra mà 
nửa tội lỗi chúng tôi cho sạch. 
— Khi сат bấy nhiêu sự, thi 
nguyện một kinh Ð. C. Т. mười 
kinh Đức Bà, một kinh Sáng 
danh. Xin rất thánh Đức Mẹ 
cầu cho chúng tôi đặng làm 
việc lành cho xứng đáng tội lỗi 
chúng tôi. Amen. 


DI a 


THỨ BA THÌ сАм : Đầu quân 


lính đã làm những sự sĩ nhục 
và khảo lược D. С. G. cách dữ 
tọn dường ấy, nhưng nó cbưa 
băng lòng, thì nó cho Người mặc 
áo đỏ, và lấy gai khoanh trón, 
giả như mũ triều thiên, đóng vào 
đầu Ð. C. G, cùng cho Người 


cầm gậy nứa, cùng qui gối nhạo 
D. С. б. rằng: `« Lạy Vua Giu- 
đêu. > Khi ấy D. С. G. chịu Шеп 
thưồng là thề nào! Vậy chúng 
tôi phải đóe lòng bắt chước Ð. 
С. G. mà chịu những, sự xấu hồ | 


% 


cho. băng lòng như уду. 


CÔN lạ, >. 


Loi nguyên 


Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. da 
chịu đội mũ gai, cùng những sự 
xấu hồ nhuốc nha vì tội kiều 
ngạo chúng 101; xin Chúa cất 
sự" kiêu ngạo ra khỏi lòng chúng 
tòi, cho chúng tôi đặng vèu mên 
những sự xấu hồ như D. С. G. 
xưa. — Khi сат bấy nhiều sir, 
thi nguyện một kmh Ð. C. T., 
шот kinh D. Bà một kinh Sång 
danh. Xin rất thánh Ð. Me cầu 
cho chúng tôi đặng theo chen 
D. G. G. và ghen ghét nhung 
Su" sang trọng vui vé thế gian. 
Amen. 
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Tut BỐN тні сАм: Khi диап 
Phiatô Phủ 31. С. G. cho quần dir 
đem di giết, thì nó bắt D. С. G. 
хас cày thánh Giá hang làm; шй 
bối vì Người đã yếu sto, thì ngã 
xuống: đất nhiều lần, nên. nó bái 
một ngưới giúp. đỡ. Ai пау хет 
thấy những sự khốn cực Р. С. б. 
thì xót xa trong lòng chấy: nước 
mắt ra, mà khi p. C. G. thấy các 


dàn ba nhon đức theo Ñgười mà 
lo buồn khóc lóc t thì phán гапо 


« бт người nữ thánh Giệntealem 
chớ khóc lóc Tạo. làm chi, . mó! 
phải khóc lóc bay mà thói. Tao 
chịu những sự" khốn. nan VÌ, dị I 


101 chúng bay >. Vậy chúng tôi 
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phải ăn пап khóc lóc vì tội 
chúng tôi và chịu những sự: khốn 
khó bon phàn chúng tô nhir 
thánh Giá chúng tôi phải vác mà 
đền vì tội chúng tôi đã pham, 


TE, H t 


| _ Lời nguyện... ¿r O; 
„ Chúng tôi lay ơn Ð. б.б. vắc 
сау thánh Giá rất nặng vì tội lỗi 
thiên hạ. Qhớ chi chúng- 101 làm 
nhiều: việc lành mà đền tội, cùng 
bỏ tội lỗi cho đứt, thì thánh Giá 
nặng Chúa vác mới đặng nhẹ 
hơn. А rất thánh Đức Mẹ, khi 
Mẹ thấy thánh Giá nặng nề đè 
vai on rất yêu dấu, thì lòng Mẹ 
đau đớn xót xa là dường: nào! 
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— Khi gầm bấy nhiều sự, thi 
nguyên một kinh Ð. C., T., muời 
kinh Ð. Bà, một kinh sáng danh. 
Km rất thánh Đức Me câu cho 
chúng tò đặng báng lòng vác 
thánh Giá như rất thánh Đức Mẹ 
vậy. Từ nây về sau chúng tôi sẽ 
lấy thánh Giá nhu sự mạnh mẽ 
lính bôn chúng tôi, cùng như 
chia khoá mở ста Thiên đàng 
cho chúng tôi dàng vào. Amen. 


Тн NAM тні сАм : Khi 
ачап đữ đã lấy đính sắt đóng 
chơn tay D. G. б. đoạn thì nó 
dựng cầy thánh Giá lên mạnh 
làm, nën cả và mình Ð: б. б. 


+, ta # á. = 


с 495 >. 


rúng động, thì dấu tích lại nứt 
ra, nên Ð. С. б. đau đón lắm. 
Mà quản ат còn nhao cười, nói 
những lời lộng ngôn sỉ nhục ; 
nhưng mà Ð. С. G. ма Ð. С. Cha 
tha tội cho kế làm khốn mình. 
Đoạn Ð. С. б. kêu ca tiếng rằng: - 
« Соп phú linh hồn соп ở tay 
Ð. C. Cha > thị linh hồn lia xác. 
— Ấy Ð. С. б. chịu chết vì tội 


thiên hạ. О linh hồn, mày hãy 


biết mầy là giống qui trọng là 
thề nào, nên Chúa đã phải 
mua mầy giá rất cao thô ấy ! 


Loi nguyên 
Chúng tôi lay ơn D. C. G. chịu 


chết trên cây thánh Giá ; chó chỉ 
chúng tôi đóng đính tính xác 
thị chúng tôi làm một củng 
thánh Giá Chúa cho đến chết 
Xin Chúa ban ơn cho chúng tôi 
dàng го biết lòng rộng rãi Chúa 
đã yêu dấu chúng tôi là dường 
nào, cho chúng tôi đặng hết lòng 
kính mến mà trả nghĩa Chúa. — 


Khi gầm bấy nhiêu sự thì nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. 
Bà, một kinh Sáng danh. Xin rất 
thánh Ð. Bà, là Mẹ nhơn từ, cầu 
cho chúng tôi đặng lòng thảo 
kính và theo chơn Ð. Mẹ như 
con trung hiếu vậy. Amen. 
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Lần hột röi, đọc kinh cầu 
các Thánh. 
Đoạn đọc kinh ông thánh 
Phanxicó. 
Sau hết đọc : Kinh CÁM ON. 
Kinh TRÔNG CÂY. 


rA © 4 
Ба cầu LẠY. 
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9. — Kinh ban tối. 


Doc như ban tốt ngày thường 
cho đến hết kinh Phú dáng. 
Đoạn lần hột NĂM sU MẦNG 


Kinh Chúng 101 lay đột ơn 
ТЖ Ж ён 

Đoạn phải đọc một kinh Тїп 
kính, một kinh Lay Cha, cùng 
ba kinh Kính màng, cùng kính 
Sáng danh. 

Rồi mới doc : Thứ nhứt thi 
дат... p. р. 


PHÉP LÂN HỘT МАМ SU MẰNG. 


THỨ NHỨT тні сАм : Ngày 
| 
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thử ba Ð. С. G. sống lại, như lời 
đã phán truớc, thì xác Ð. С. G. 
dàng sáng láng tốt lành chẳng 
hay chết nữa. Nên rất thánh Đức 
Mẹ cùng môn đệ xem thấy Chúa 
sống lại, thì ai nấy đều đặng vui 
mầng quá bội là thê nào. — Vậy 
chúng tôi phải ăn пап trở lại 
nên người mới, ấy thật là sống 
lạ cùng Chúa, thì mới đặng 
mäng rỡ cùng MNguời. 


Lờt nguuen 
Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. bối 
trong kë chết mà sống lại cho 
đặng sự sang trọng vinh hiền 
đời đời. Xin Chúa cho chúng tôi 


А> 


là kë đã chết trong vòng tội lỗi 
dàng ơn nghĩa mà sống lại cùng 
Chúa, cho đặng sống đời đời 
trên nước Thiên đằng. — Khi 
сат bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð. C, T., mười kính p. 
Bà, một kinh Sáng danh. Xin 
rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi dàng sự vui màng thật, vì đã 
sống lại cùng Ð. G. Т. Amen. 


THỨ HAI THÌ GÀM : Khi Ð. С. 
(з. sống lại, Người ở thế gian nầy 
bốn mươi ngày, đoạn thì Chúa 
lên núi Ôlivêtê, xác và linh hồn 
ngự vë trởi trước mặt thiên hạ: 
khi ấy các Thiên Thần cùng các 


— SÀN... 


thánh Tô tông màng rổ châu 
chwe D. С. G. khối hoàn lên trời. 
— Vậy chúng tôi һау nhắc trí 
nhắc lồng chúng tôi, cho khỏi 
những sự hèn hạ thể gian mà 
theo chon Ð. C.G. lèn Thiên 
đàng, là chốn vui vẻ Chúa đã 
dành đề cho chúng tôi đáng 
hương phước đời 401. 
Lời nguyên 
Chúng tôi lay ơn Ð. С. б. ngự 
về trời, xin Chúa đem chúng tôi 
lên cho đặng hiệp một nhà một 
nước cùng Chúa. Từ nầy về sau 
chủng tôi từ giả những sự hèn 
hạ dưới thể, cho đặng ngóng 


trông khao khát những sự үш 
уе trên trời mà thôi. — Khi gẫm 
bấy nhiêu sự, thi nguyện шд! 
kinh D. G. T., mưởi kinh D. Bà 
một kinh Sáng danh. Xin råt 
thánh D. Mẹ, là đấng Chúa đề ở 
lại thể gian, mà an ủi các giáo 
hữu cầu cho chúng tôi dàng 
lòng ái mộ những sự trên troi 
và giữ lê luật B. C. Т. cho nhát, 
hầu ngày sau chúng tôi đặng 
lên Thiên đàng, ngợi khen Chúa, 
đời đời kiếp kiếp. Amen. 


‚ THỨ BA тні GÂM : Khi P. C. 
G. lên trởi đoạn, thi rất thánh 
D. Bà cùng các thánh Tông đồ ở 


в ы-ы „Жз `. ¬ m на 
а Z ¿A РЫР чы. 
ym ` . 


| 
| 


лаа ia 


làm một cùng nhau nơi vắng vẻ, 
а don minh cho dàng chịu ơn 
Р. С.Т. Т., như lời D. С. G. đã 
hra. Кї da dáng mười ngày, 
bồng chúc Ð. C. T. T. bối trời mà 
xuống, lấy hình lưỡi lửa đỏ trên 
đầu mọi người thấy thấy, thì ai 
nấy đều dàng lòng đầy đầy ơn 
Ð. G. T. T. và nói dàng các tiếng 
lạ, cùng kính mến Chúa và mạnh 
sức trong lòng, cho nên đi khắp 
thế giảng đạo mà liều mình vì 
D. С. T. — Chúng lôi xin Chúa 
hãy ban ơn Ð. C. Т. T. như lửa 
thiêng s liêng mà luyện lnh hôn 
chúng tôi cho sạch, thì chúng tôi 
sẽ trở nên người mới mà chở. 


Lời nguyên 

Chúng tôi lay ơn D. G. G., xin 
Chúa ban ơn Ð. С. Т. Т. ngự tri 
lòng chúng tôi, bầu lửa kính 
mến Chúa thiêu đốt sự: hèn hạ ò 
uč chúng tôi, thi lòng chúng tôi 
se đặng sáng và sạch cùng mạnh 
như các thánh Tông đồ xưa. — 
Khi gầm bấy nhiêu sự, thi nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. 
Bà, một kinh Sáng danh. Xin rất 
thánh Đức Mẹ, là dâng Ð. C. T.T. 
thương yêu như bạn thật, cầu 
cho chúng tôi dàng chịu ơn D. 
С. Т.Т. nhw rất thánh Đức Ме, 
cùng hêt lòng lo lắng mà giữ 
оп trọng ây cho nên. Amen. 
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THỨ вӧх тні GÂM : Từ khi 
D. G. б. ngự vê trời, thì Ð. Bà 
vàng lịnh Chúa ở lại thể gian ; 
mà bối linh hôn hằng ngóng 
"trông cho đặng hiệp làm một 
cùng Con rất yêu dấu, nên Айа! 
thánh Đức Mẹ phải mòn hao rũ 
liệt. Đến giò Chúa định, thì linh 
hồn rất tốt lành ấy ra khỏi xác 
bằng an. Ché chỉ chúng tôi апе 
_chết lành như vậy ! Khi ấy Ð- 
С. б. cùng muôn vàn Thiên thần 
xuống rước linh hồn và xác rất 
thánh ấy, mà đem lên Thiên 
đàng hưởng phước vui vẽ vô 
cùng. 


АЮ 


Гог nguyên 

Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. yêu 
mến linh bôn Ке vẹn sạch. Nay 
chúng tôi muôn theo đàng 1гоп 
lành, cho đáng xem thấy mặt. 
Chúa trên nước Thiên đằng. — 
Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh 
D. Bà, một kinh Sáng danh. Xin 
rất thánh D. Mẹ phù hộ chúng 
lôi đặng làm việc lành phước. 
đức ở đòi nầy, cho chủng tôi 
dàng chất lành, như Đức Mẹ vậy. 
Đến khi chủng tôi lâm chung, 
xin Đức Mẹ rước lấy linh hồn 
chúng tôi và che chổ trước mặt 
В. C. Т. Amen. 
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“THỨ NĂM тні сім: Khi Đức 
Bà lên trời, thì Ð. C. T. thưởng 
Người lên tòa cao trợng hơn các 
thánh Thiên thần cùng các thánh 
ау ау, và ban mü triều thiên 
bất tốt rất trọng, cùng phong 
аит Nữ vương ‘cai trị trên 
trời, và bàu chữa phù hộ các 
giáo hữu dưới đất — Vậy 
chúng tôi hãy màng rỡ, cùng hết 
lòng nương ohy phép (ас Đức Mẹ 
rất nhơn từ. 


Lời "IS 


Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. là 
Chúa ngự tòa cao Irën các tầng 
trời cùng là căn nguyên mọi 


BAS ж 


ơn mọi phước. Chúa да phong 
rất thánh Ð. Mẹ làm Nữ Vương 
quản trị chúng tôi, cho đặng 
са lỏng trông cậy Ð. Mẹ phù hộ 
chúng tôi cho đặng rỗi. — Khi 
зат bấy nhiêu sự, thì nguyện 
môt kinh Ð. C. T., mưởi kinh Ð. 
Bå, môt kmh Sáng danb. Хш 
Đức Mẹ cứu giúp chúng tôi cho 
khỏi mất lòng P. C. T., và giữ ơn 
nghĩa cùng Chúa cho đến chết, 
th mới dàng xem thấy mặt 
Chúa cùng Đức Ме mà hưởng 
phước đời đời kiếp kiếp. Amen. 


Lần hột rồi đọc : 
Kinh Cầu Đức Bà. 
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Kinh CÁM тА THÁNH MẪU. 


Sau hët đọc : 
Kinh CÁM ƠN 
Kinh TRÒNG САУ 


Ba сап LAY. 
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PHỤ THEM 
Phép lần hột дат tắt. 


NĂM SỰ ҮШ: 

Thứ nhứt thì gầm: Thiên thần 
truyền tin cho Đức Ва 
chịu thai. — Ta hay xin 
cho đặng ở khiêm nhượng 

Thứ hai thì gầm: Đức Bà đi 
viếng bà thánh Іѕахе. — 
Та һау xin cho dàng lòng 
yêu người. 

Thứ ba thì ейт: Đức Bà sinh 
D. G. Giêsu nơi hang đá. 
— Ta hãy xm cho đặng 
lòng khó khăn. 


— đỗ) — 


Thử bốn thì gầm: Đức Bà 
dàng D. C. iêsu trong 
đền thánh. — Ta hãy xin 
cho đặng vàng lời chịu 

I luy. 

Thứ nam thì гаш: Đức Bà 
иш đáng Đức Chúa Giêsu 
trong ёп thánh. — Та 
hay хш cho đặng giữ 
nghĩa cùng Chúa luôn. 


NĂM SỰ THƯƠNG : 


Thứ nhứt thì gầm : Ð. C. G. 
lo buồn dó mồ hôi máu. 
— Ta һау хш cho dàng 
ап пап tội nên. 


ws — -p {Мы waw 
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Thứ hai thì gầm : p С. б. 
chịu đánh đòn — Ta hãy 
xin cho dàng hàm minh 
chịu khó bằng lòng. 


Thử ba thì gầm: B. C. б. chịu 
đội mủ gai — Ta hãy 
хш cho đặng chịu mọi sự 
sĩ nhục băng lòng. 

Thử bốn thì ейт: P. С. G. 
vác cày thánh Giá — Ta 
hay xin cho đặng vác 
thánh Giá theo chon Ð. 
Œ.. б. 

Thứ năm thì од : Ð. C: б. 
chịu chết trên cây thánh 
Giá — Ta һау хш đóng 


уь %a. * * 
c. К” er v 
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đình tính xác thit vào 
thánh Giá Chúa. 


NĂM SỰ MĂNG: 


Thứ nhứt thì gẫm: Ð. C. G. 
sống lại. — Ta hãy xin cho 
đặng sống lại thật về phần 
linh hôn. 

Thứ hai thi gầm : Ð. С. G. lên 
trời — Ta hãy xin cho 
đặng ải mộ những sự 
trên trời. 

Thử ba thì gầm : p. С. T. Т. 
hiện xuống. — Ta hãy xin 
cho đặng lòng đầy айу 

mọi ơn D. С. Т. Т. 


Thứ bốn thì gầm: 9. С. Т. 
cho D. Bà lên trời. — Ta 
hay хш ơn chết lành 
trong tay D. Mẹ. 


Thứ năm thì gầm : D. С. T. 


thưởng Ð. Mẹ lên trời. — 
Ta һау xin Ð. Mẹ phù hộ 
cho ta đặng thưởng cùng 


D. Mẹ trên nước thiên. 
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lll. — NGÀY THỨ HAI 
Cầu bồn. 

Kinh ban sáng nhw thường. 
Còn ban tối nhu sau nầy : 
Dâu thánh Giá. 

Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
Kinh Sàp mình 

Kinh Vi dàu 

Kinh Тїп 

Kinh ty ` 

Kinh Kinh mến. 
вап lần hột Năm dẫu thánh. 


Kina Lay CHÚA, CHÚNG TÔI 
LÀ КЁ PHÀM НЁМ... 


=- LAY Chúa, chúng tôi là kë 
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phàm һёп tội lỗi chẳng đáng 
dưng lời cầu nguyên trước mặt 
D. С. T.; song vì có 101 Chúa 
phán rằng : «Вау: cầu xin su: gi, 
Tao sẽ cho sự ấy», thì chúng 
lô mới dám nương nhờ. công 
nghiệp Năm dầu thánh Ф). (L С. 
là công rất cực ,trọng vô cùng, 
mà dung cho D. б. (һа; xin Ð. 
С. Cha nhậm vì công trọng D. C. 
Gon, mà tha bớt phần phạt :cho 
các đẳng linh hồn cho mau ra 
khỏi nơi khốn khó, mà về nhà 
thiên đàng hưởng гоі trọng 
vô cùng. 


{ 


Đoạn đọc kinh ÁN NĂN TỘI. 


Rö mới “đọc : | 
Нш nhứt thì gẫm.. D. р. 
ˆ PHÉP LẦN нот 
‚ NĂM РА U THÁNH, . 


ш NHỨT °°PHÏ' GẦM :°Khi 
` quân ат bắt: ehon' tà Ob. б. 
vào thánh Giá mà đóng định gắt, 
nên đau lắm, mán; chảy xuống 
ròng ròng. — Khi gầm sự: ấy, 
thi nguyện паш kinh Ð. С. T., lay 
ơn D: 0.6. hin đỏng dink оң 
là vì chúng tôi đi diig trái ; cùng 
nguyện. một kinh Ð. Ba, thuong 
р. Mẹ dau, đớn trong lỏng, nhị 
phải đóng BH уду; lại хіп cho 
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chúng tôi chừa đi đàng trải, là 
chớ làm sự tội lỗi Amen. Е | 


Doc пат kinh Lạy cha. 
гді đọc ? 

Khởi: Chúng tôi cày vì danh 
Chúa nhon từ cho linh hồn ( mó) 
đặng lên chốn nghỉ ngơi. | 

[ng : Hằng xem thấy mặt Ð. 


C. Т. sáng láng vui vë vô cùng, {1 
Amen. š 
Sau thì đọc môt kinh. i 


KÍNH MẦNG. 


THỬ HAI тні сАм : Khi quản 
dữ båt chon hữu Ð. С. G: хдо | 
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thánh Giá, mà đóng dinh nơi со 


А ' ! | , “д, 
gân cùng mạch máu nhiêu, cho 


nên cà và mình P. C. G. phải 
khốn. — Khi gầm sự ấy, thi 
nguyện пат kinh D. C. T., lay 
ơn Ð. С. б. xưa ở thể gian ba 
mươi һа năm, môi chơn những 
di dạy dó chúng tôi, mà chúng 
tôi lấy định sắt đóng chơn cho 
làm vậy ; cùng nguyện một kinh 
Đức Bà, thương Đức Mẹ phai 
khốn cùng con; xin cho chúng 
tôi hàng đi đàng ngay thật, là 
đẹp lòng Ð. C. Т. luôn. Amen. 


THỨ BA THÌ GÂM : Khi quân 
dữ bắt tay ta Ð. C. G. vào thánh 
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(ла, mà lấy búa sắt đóng đính 
đau lắm, bối са và mình P. С. 
б. nặng, thì lỗ tay xé ra càng 
đau hơn rta. — Khi gầm su: ấy, 
thì nguyện пат kinh P. С. Т., 
lay ơn Cha cả chẳng tiếc minh 
vì con ай, là chúng tôi ; củng 
nguyện một kinh pP. Bà, thương 
Đức Mẹ phải đau đớn cùng Соп: 
xin cho chúng tôi chira sự chẳng 
nên, cho ngày sau khói bên tay 
tả P. С. G., là bên kể dọ phải sa 
hỏa ngục. Amen. 


THỨ BỐN THÌ GÀM : Khi quản 
dữ bắt tay hữu D. C. G. vào 
thánh Giá, mà bỡi chẳng ёп lỗ 


И 


sản, thì nó buộc cánh tay D. С. 
G. mà kéo ra cho vừa lỗ, liền 
giản những “xuong ngực b. С. G. 
га, cho nên đau lắm, thì mới 
đóng đình đặng. — Khi gầm sự: 
йү, thì nguyện năm kinh Ð. С. 
T., thương Ð. С. б. lấy tay làn 
những sự: lành cho thiên hạ, mà- 
người ta lại trả công cho làm 
vậy; cùng nguyện một kinh Р. 
Bà, thương Đức Ме, bởi yêu Con 
hon mình, thì thương xót on 
lắm ; xin cho chủng tôi làm việc 
phước đức, cho ngày sau dàng 
ở bên tay huu Ð. С. G., là bèn 
kẻ lành đáng lên Thiên đàng 
Amen. 
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THỨ NĂM тні сАм. Khi P. 
C. б. đã sinh thi, có một người 
quân lính lấy đồng mà đâm cạnh 
nương long Ð. C. G. phải trái 
tim, máu củng nước chảy xuống; 
seng le D. С. G. chẳng đau gi 
vida sinh thi, mà P. Me đau 
đớn như phải đấu ấy thâu qua 
trái tím Ð. Ме vậy. — Khi gẫm 
sw ấy, thi nguyện năm kính Ð. 
C. T., đội ơn Ð. б, G. lấy hết máu 
trong mạch đỗ ra cho chúng tôi ; 
cùng nguyện một kính D. Bà, 
thương Ð. Mẹ phải đau đớn như 
đao заї thâu qua lỏng vậy; xin 
cho chúng tôi ché có lòng yêu 
sự thế gian, mà bó nghĩa Ð. C. 


2469 че 


G. yêu đấu chúng tôi, cho nën. 
chịu chết vì chủng tôi. Amen. 


THỨ SÁU тні NGUYỆN ра kinh 
D. С. T., kính lay những cái 
đỉnh thầu qua chon tay Ð. C. G. 
cùng nguyện một kinh p. C. TT. 
_kính lay lưỡi dòng thầu qua cạnh 
nương long Ð. С. G.; cùng 
nguyện một kinh Ð. C. T., kính 
lạy thánh Giá, là giường Cha са 
trên hết mọi sự nằm khi sinh thì. 

Chúng tôi lay ơn Ð. C. G., xin 
Chúa lấy thánh Giá, dinh sả; 
lưỡi đòng, như chia khoá mô 
спа Thiên đàng cho chúng tôi 
dàng vào. Amen. 


Chúng tôi lạy ơn Ð. С. б. củng 
rất thánh D. Bà, chúng tôi dàng 
bấy nhiêu kinh nguyện nầy, nhớ 
đến những sự thương khó pb. C. 
б. đã chịu vì chúng tôi ; chớ chi 
chúng 101 có ngày nào đáng chịu 
sự gi khó vi D. С. G., làm chứng 
có lòng kính mến Cha cà trên 
hết moi sự; song le chúng lôi 
là ke yếu sức, cậy nhờ rất thánh 
Ð. Ва cầu thêm sức еа cho chúng 
lòi đặng bền lỏng giữ đạo cho 
trọn, cùng xưng tên Ð. G. б. ra 
trước mặt thiên hạ. Amen. 


Lần hột rồi đọc : KINH CẦU - 


UHÚA CHUÓC тот, 


э А65: ~ 


HINH CẦU CHÚA CHUỘC TÒI. 


S | | 
Nin Chúa thương xót chúng 


Lôi. 
Xin Chủa Kirixitó thương xót 
chủng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitó nghe cho chúng tôi. 
Chúa KirixHô nhậm lời chúng tôi. 
Khởi. — Đức Chúa Cha ngự 
trên trời là Ð. С. T. thậi. 
_Ứng. — Thương xót chúng tôi. 


D. С. Con chuộc tội cửu thế là 
Ð. С. Т. thật. | 
Ð. С. Thánh Thần là Ð. C. T. 


thật. 


Ва Ngôi cũng là một Ð. С. T. 


Chúa Giêsu thương hết người 


L. 
С. 


С 


G. 
G. 


 ehäy nước mắt ra. 


thể. 

xuống thể làm tui 

ba mươi năm chịu lụy Đức 
Mẹ. _ 


‚ ba năm day đỗ nước Giu- 


dèu. 


. сти Ке liệt kế khốn. 
G. 


cho thánh Ladarô chết chôn 
bốn ngày sống lại. 


. chịu Giuđà bán cho quân 


Giudêu. 


. chju дап Giudéu ra е 


=. 
і 


mång hát. 
thương thành башы 


(2. б. 


о ба 
р е 


2: y ~ 


chịu rửa chon cho các dây 
tó. 


y. truyền phép Thịt Máu mình 


đề nuôi linh hồn chúng tôi. 


. Vào vườn Giêtsêmani mà 


nguyện cùng D. С. Cha. 

lo buồn thương hết người 
thế. 

chảy mồ hôi máu ra nho 
xuống đất. 

ra rước quần dữ phú mình 
cho nó. 
chịu buộc trỏi ở minh. 
chữa đã đứa quân đữ bắt 
mình. 


. chju các đầy tớ Бо trút ra 


hết. 


. б. chịu quân Giudêu ghét hơn 


1680 


‚ chịu thánh Phêrê một đêm 


chối ba lần. 


. mở lòng cho thánh Phêrô 


ăn năn tội khóc lóc. 


. chịu và trước mặt thiên hạ. 
. chịu bô va cùng cáo gian. 
. chịu thầy cả Giudêu mắng 


rằng : đáng phải giết. 


. thâu đêm chịu những khốn 


nạn. 


. chịu quân dữ nộp cho quan 


Philatồ tra xét. 


. chịu Philatồ m mặc vua 


Erode. 


. chịu vua Erode chê rằng : 


đại đội. 


` 
da 
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tháng dữ là Baraba. 


. chịu đòn đánh nát са và 


mình. 


. chịu những gai nhọn đóng 


thâu vào đầu. 


1. Chịu quán dữ qui tạ nhạo 


cho xấu hồ. 


. chiu Philatô đem ra nơi 


cao cho dàn xem thấy mà 
thương. 


. chu  quàn Giudêu kêu 


ràng: đóng dinh trên у 


thánh Giá. 
. chịu Philatồ phú cho dàn 


Giudêu đem di giết. 


. Chju vác cây thánh Giá 


nặng nề. 


G. 
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‚ chịu сас người nu đi theo. 


mà thương khóc. 


. chịu đóng đỉnh chơn tay 


vào thánh Giá. - 


. chịu nạn giữa hai người 


trộm cướp. 


‚ xin 9. G. Cha tha tội cho 


quân dir. 


. chịu quân đữ lấy hết áo 


chia nhau. 


. соп trên cây thánh Giá chịu 
“thiên hạ nhạo епо. 
. tha tội cho một người kẻ: 


trộm phải đóng dinh cùng. 


. trốt phú Đức Mẹ làm Mẹ 


ông thánh Gioan. - 
cho ông thánh Gioan làm 


С, 


С. 


оо о 


G. 


G. 


CEA 


АИ 


соп Đức Ме. 

còn trên cây thánh Già nửa 
ngày mất sáng mặt trời tối 
kháp thiên hạ. 


. соп trên cày thánh (1á 


than thở cùng P. С. Cha. 
còn trên cầy thánh Giá kêu 
rằng: khát khao. 


. rằng: đã đoạn, ấy là đã 


hoàn tất việc chuộc tội 
cho thiên hạ. 


. ráng: Con phú linh hồn 


on ở tay B. С. Cha. 


. chay hết máu minh ra. 
. chịu chết vì tội thiên hạ. 
. xuống ngục Tô tông an ủi 


các người thánh. 
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‚ б. thiên sầu địa thảm. 


. quan tướng quànz xưng га 
thật là con Dk te T,.ˆ - 


1 G. chịu quân dữ đàm mình, 


máu cùng nước chảy ra. 
з. chịu táng xác trong Р 
đá mới. 

. ngày thứ ba sống lại беа 
các người thánh lên. ~ 
. sống lại trước hết đi MANG 
Đức Mẹ. 

. cho ông thánh Tôma xemi 
năm dấu ở mình, | 

. dạy ông thánh Phêrô thay 
vì cai Hội апр. viên 


`~ dạy các đầy tớ đi khắp thế 
giảng đạo. - 
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C. G. trước mặt thiên hạ hang đột 2 


thiên. 
C. G. ngày tàn thể lại kiêng 
- phán xét. 


Khởi. — Chúa Giêsu hằng có = 


lòng lành. 
Ưng. — С. G. tha tội chúng tôi. 
Khói. — С. G. hằng có lòng lành. 
пд. — С. G. nhậm lời chúng tôi. 
Khởi. — Кёо bất nghĩa cùng 


р. С. Т. 
7пд. — С. б. chữa chúng lôi 
(di hạ ). 


Kẻo phạm tội nghe тш сат dỗ. 
Kẻo chối đạo Ð. С. 6. 
Кеёо phải sa hoà ngục mất công 


— 174 — 
Р. С. G. chuộc cho. 
Khói. — Chúng tôi là kë có lội. 
Ứng. — С. G. tha tội chúng tôi. 
Khói. — Сб. б. mỡ lòng cho. 
= chúng tôi ăn пап tội chira 
_ mọi sự dir. 


| Ứng. — (б. б. nghe cho ЕЕН 
У: | tôi. a г 
6. б. cho chứng tôi kính тёп P. 


C. Giê-su trên hết moi sự. 
Ung. — C. б. nghe .. ( dt hạ ) 
C. G. cho chúng tôi cậy trông В. 
G, G wida thuốc. tối 
chúng tôi. 


C б. mở lòng cho thiên hạ kính | 
thờ Ð. С. б. cho nên, | 


Zes = ' ev = Р Фе Ф 


C. 


SAt 


G 2 


96. 


‚ cho nước Việt Nam giữ 


đạo cho bền càng ngày 
càng thạnh. 

cho chúng tôi chịu Minh 
Thánh Chúa vào lòng cho —- 
пеп. 


. cho linh hồn chúng tôi khi 


mong lia khói xác khỏi 


chước ma qui đữ. 
. cho chúng tôi ( hay lá 


cho linh hồn Mó ) dàng 
phần vui vẻ cùng D. С. G. 
trên trời. x 


Кот. — С. G. chuộc tội cứu thế. 
ng. — C. G. tha tội chúng tôi. 


Khởi. — С. б. chuộc tội cứu thế: 
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(лд. — C. G. nhậm lời chúng tôi. 
Khởi. — б. б. chuộc tội cứu thể. 
Ứng.— С. G. thương xót chúng tôi. ` 


Chúa Kirixitó nghe cho chúng tôi. 


Lời nguyên. 

Chúng tôi là vật mọn phầm 
hèn, mà са lòng lay P. C. G. chí 
tôn chí đại, là Chúa chúng tôi, 
Chúng tôi nhớ đến những sự 
thương khó Ð. G. б. xưa chịu ba 
mươi ba năm vì chúng tôi, thì 

trong lòng chúng tôi thảm thiết 
_ kinh khủng nhuốc nha, mà chủng 
tôi có ngày nào đặng trả nghĩa 


Е 


P. С. G. cho nên ? Thuở xưa khi 
D. С. G. chuộc tôi chịu chết thi 
trời đất u ám động địa sầu não, 
núi non là đá vỡ ra tàn tác, còn 
thương Chúa sinh nên muôn våt, 
huống là chúng tôi mà chẳng 
thương Cha са thì sao! Ấy máu 
thánh Cha са đã chảy ra hết vi 
lộ con dư, là chúng 101. Mà 
chúng tôi thấy Cha thương con 
dường ấy, chẳng có khi đừng, 
nước mặt chảy га ăn Ban tội 
101 đã phạm cùng Ð. C. T. ; 

thật bối tội chúng tôi, cho nên 
D. С. G. xuống thế liều minh 
chịu đóng dinh, chiu chët làm 
үйү. 


1902) 


- Chúng tỏi xin hằng kính mến 
D. С. G., hằng theo chon Ð. C. 
G. mà tích năm dấu thánh mình 
D. С. б. vào ở trong lòng chúng 
LÔI. 

Khởi : — Chúng tôi lạy ơn 
ấu thánh chon tả Ð. С. б. 

Ứng : Vì tội chúng tôi. (di hạ) 
Chúng tôi lay ơn Dấu thánh chon 
hữu P. С. G. 

Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh 
tay tả Ð. С. С. 

Chúng tôi lay ơn Dấu thánh 
tay hữu Ð. С. С. 
= Chúng tôi lay ơn Dấu thánh 
cạnh nương long D. С. G. x 


~ rât thánh Giá. 
Chúng tôi kính mäng 
cây råt thánh Giá, 


Là cày đã chuộc muôn dân đặng 


х. 
rỗi, 

Cho kë có phước dàng phần vui 
mừng; 


Cho Ке có tội đặng lòng trông cậy ; 


Cho kë vếu đuổi dàng nhờ sức 
mạnh ; 

Cho kë khốn nạn dàng sự an lành. 

Khen cây thánh Giá ở giữa rừng 
phàm. | 


ср 


Nên giống báu lành, nên cày 
sang trọng, 

Nên dom linh nghiệm, nên đâu 
vượt khỏi 

Biên hiềm thế nầy. Сау rất thánh 

0а, 

Thật là gươm giáo dẹp giặc linh 


hồn, 
Khử trừ đánh diệt tam cừu oan 
ола, 


Sát phạt tà ma, thịt mình, thế tục, 

Vi cây thánh Giá là như chia 
khỏa, ~ 

Mỏ ста thiên đàng, cho ( chúng ) 
tôi đặng vào. 

Đến nơi quê thật. Gây rất thánh 

Giá, | 
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Tốt lành råt mực, dùm dà im 
mát, 

Bóng che thiên hạ РҮ chốn hóa 
hình. 


Со! rễ nhành lá, búp уы һоа 


тоа, 
Từ xưa nhân nay cày nào đám ví 


Bằng cây. thánh Giá, từ сау 


thánh Giá 
Chở minh Ghúa са đóng dinh 
“chịu chất - 
Trên cây thánh ба? Vậy cày 
- thánh Giá 
Nên giống Ьай xử vô lượng vô 
{к i; 2: 


La: khen chẳng hệt bút neo" 


 khón в. 
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Tài rất thánh Giá, ai дат ví 


Dăng ? 
_ Sức rất thánh Giá vò số chẳng 
cùng. 
Һау tôi trông cậy сау rất thánh 
Giá. 


Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Gièsu, 

Cực cao cực са đã dùng thánh 
Giá, | 

Mà chuộc tội tôi. Vậy nên tôi phải 

Hết lòng khiêm nhượng, cám ơn 
thờ phượng ; 

Tôi kính, tôi lạy, tôi mầng thánh 
Giá, | 
Ngửa nhìn thánh Giá thật giống 

chữa tôi, 
"Chuộc tôi dàng rỗi, tha hết tội 
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si 
lôi cầu đã phí, tôi nguyện đã 
đặng. 


“Tôi dàng cậy nhờ, đau thì liền 


ửa. 
Nghèo xây lạt an. Vậy tôi trông 
саү. 
(аү rất thánh Giá, xin đưa 
( chúng ) tôi. 
Qua khỏi gian nan, 161 nước 
thiên đàng. 
Đặng ở chốn an, chẳng còn 
khốn khó. Amen. 
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PHÂN THỨ SÁU VUA ĐAVÍT. 


Ó' Chúa 101, lôi ở chốn thâm 
sầu kêu đến cùng Chúa, xin- 
Chúa nghe lấy tiếng 101 kêu; 


Chúa hay láng tai nghe tôi - 
cầu nguyện. №и Chúa xem хе! 
tội khiên, thì ai hầu đứng dàng? 

Sự nhon thử là ở Chúa; ti {| 
cày vì danh Chúa nhơn từ cho H 


lôi đặng ngóng trông. ì 

Linh hôn tò mơ ước, cho 2 
һап lời Chúa hứa, mà tôi trồng 
сау Chúa ` 3 


Từ ban - thải tảo: cha đến tối, 
chúng 101 hằng cày Chúa luôn, 


„аш 

Vi sw nhon từ là ở Chúa, mà 
Chúa rất rộng duông Chúa sẽ 
chuộc lấy chúng tôi cho khỏi tội 
vô ngàn. 


Tôi cậy vì danh Chúa nhon từ 


cho linh hồn ( mó ) đặng lên 
chốn nghĩ ngơi. 


Hằng xem thấy mặt Ð. С. T. 


sáng láng vui vë vô cùng. Amen. 


Lạy Chủa là Đấng đã dựng 
nên, mà cửu chuộc các kẻ tin ; 
хіп Chúa hãy 12у lòng rất nhon 
từ, mà tha hết mọi tội lỗi cho 
các linh hôn nam nữ, là những 
người khi còn sống đã có lòng 
thở phượng Chúa ; vì các linh 
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hồn ấy hăng ước trông cho đặng 
chịu lấy ơn duông thứ, bối lời 
“nguyện nhon lành dàng cho 


= Chúa. Vi Chúa là Đấng hằng - 


a sóng hằng trị cùng 1. Co Свая 
D. C. T. T. đời đời chẳng cùng. 
= Amen. 


s Тау Chúa, xin Chúa hãy lấy 


— lòng thương xót cho linh hồn 
= ( mô) dàng nghĩ ngơi ở chốn 
= bình an. Amen. 


Sau hët дос: 


Kinh CÁM ох 


Kinh TRÔNG CÂY - 
Ba câu LẠY. 


IV. — NGÀY THỨ SÁU 
Di đàng Thánh Giá. 
Kinh ban sáng như thường. 


Còn ban tối nhu sau nầy : 
Đầu thánh Giá 
Kinh D. С. Thánh Thần 
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Kinh Sàp mình 

Kinh Vi dàu 

Kinh Тїп 

Kinh Сду 

Kinh Kinh mën 

Kinh Ап пап tôi 

_ Đoạn đứng аду, bước tới 
chăng thứ nhứt cùng qui xuống 
bát sâu mà đọc lời Кнот cùng 


ỨNG sau nầu rằng : 

Khởi : Chúng tôi kính lạy và 
ngợi khen P. C. G. Kirixitó. 
Ứng - Vì Chúa đã dùng rất thánh 
Giá mà chuộc tội che thiên hạ. 
Rồi đọc chăng thứ nhứt như 
sau näy : 


В. С. G. сии xử ап. 


(âm: Ai ngờ Chúa 101 vô tội, 
mà cam lòng chịu xử án tử hình 
ức hiếp làm vậy? Thật là bối tình 
thương tôi, nên muốn cam lòng 
chịu 16 ấy. 

Lạy Chúa, tôi là kể có tội. 
đáng tử hình ấy mới phải, nhơn 
sao Chúa lại chịu chết thay vi 
tôi làm vậy ? Ôi, ôi! vậy từ nầy 
về sau tôi quyết lòng dâu sống 
dầu chết, thì đên ơn Chúa đã 
thương tôi dường ấy. 


— 190 — 


Đọc rồi lẽ дат, thì đọc môt 
kinh Lạy Cha, *một kinh Kính 
màng ра một kinh Sáng danh, 
rồi đọc hai khởi ра ứng sau 
nâu: 

Khởi : Lạy Chúa, xin Chúa 
thương xót chúng tôi. 

Ứng : Xin Chúa thương sót 
chúng tôi. 

Khởi: Xin vì lòng thương 
xót Chúa cho linh hồn các kë tin 
đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. 

Ứng : Amen. 


Chàng nào cùng phai làm như 
Dậu. 


Chăng thứ bai. 


bD. С. G. xê vai lại mà шас 

lấu câu thánh Giá. 

Сат · Chúa tôi cực thói quả 
là đường nào! Trên đầu thì đầy 
những gai, cả và mình thì nứt 
nở xê xài, mà quân dữ соп Баі 
Người vác một cây thánh Giá 
nặng lắm; Chúa củi lưng xë vai 
lại mà vác lấy, liên xuông phải 
khoanh gai trên đầu, thì càng 
thêm nhre đau quá 001, song 
cüng gượng mà bước di. 
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01! Đấng rất thánh còn cúi lưng 


vác nặng nê làm vậy, thay vì tôi 
là đứa gian ngược đầy dây 101 
tinh độc ác ngàn trùng; mà tôi 
còn dám phạm tội nữa sao? Còn 


dám lánh sự khó hèn bón phận Я 
tôi sao? Thôi, thôi! lay Chúa, tôi 1 


đốc lòng không đám nữa, mà lại 
quyết chí hàng ngày vác thánh 
Giá tôi theo chơn Chúa tôi mà 


chớ, 


Chàng thứ: ba. 
Ð. C. G. ngà xuống đất 
lần thứ nhứt. 


(тат: Một đêm đến sáng Chúa 
101 chẳng những đã chẳng dàng 
nghi chút nào, mà lại đã phải 
chịu đánh đòn, đến đổi máu đã 
“chảy xuống ròng ròng, nên sức 
Người đa hao mòn; mà cày 
thánh Giả nặng lắm, cho nên 
Người vác đi không rời nữa, một 
nga xuống đất; khi ấy thánh Giá 
đè trên mình Người, cùng xắn 


Ды 


trên đầu, cho nên càng trầy сас 
vít tích ra hơn, mà gai càng thấu 
vào sâu lắm ; mà quân dữ chẳng 
hề ai thương một chút, nó lại 
mắng nhiết, nói lời lộng ngôn 
khinh mạn then thuồng quá tê, 
cùng giày đạp kéo < pse. dày 
di cho chóng. 

Lạy Chúa, bỡi tội tôi làm cho 
Chúa phải thân tất #001 thê ау? 
Tội ôi! từ nầy về sau ai còn tiếc 
mầy làm chỉ nữa, mà chẳng dút 
bỏ тау cho xa, cho đặng yêu mến 
Chúa tôi đã chịu gian nan mà cứu 
chuộc linh hồn tôi đường jy ! 


Chàng thử bổn. 
Ө. G. G. gặp Ð. Mẹ. 


(сат: Khi Ð. С. G. cùng Ð. Mẹ 
ойр nhau, thì са và hai chua xót 
cực trong lòng nói sao xiết; nhứt 
à Đức Mẹ khi thấy hình oan ác 
Соп гїї yêu dấu, đầu thì đội 
những gai, vai thì vác nặng nề, 
cả và mình thì sửt xề bầm thàm 
loạn bì không nơi nào һо, đến 
đỗi chẳng còn hình tượng người 
ta nữa; lại thêm quàn gia nghiêm 
dữ һат hở һат һат, và dàn 
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theo đầy lũ mà khích bảng nhuốc 
nha; thật khi ấy lòng Ð. Mẹ chua 
xót hải һа:аі hầu kề dàng, khác 
nào lưỡi gươm thâu vào lòng 
ruột ; cũng bối tội tôi gây nên 
thê ấy. 


Сај xin Ð. Mẹ cầu nguyện cho 
tôi dàng lòng thống hỏi góm 
ghiếc tội khiên, là cội rễ căn 
nguyên làm cho Chúa tôi và 
Đức Mẹ ghe đàng khến cực. 


Chặng thứ năm. 
Quản ай bắt ép ông Ximong 
оас đỡ thánh Giá 0uớt Chúa. 


(âm : Y nhiệm P. С. Giêsu đề 
cho Ximong vác йо thánh Giá 
với Người, là cho đáng dạy tôi 
phải hiệp các sự khốn khó bồn 
phản tôi làm một cùng những sự: 
khốn khó Chúa, và cam lông chịu 
cho bằng lòng những sự cực 
Người đã định cho tôi phải chịu, 
ау là vác thánh Giá làm một 
với Người. 


Lay Chúa, Chúa đã vác phán 
nàng mà đề phần nhẹ cho tôi, 


thì từ này về sau còn lễ yi mà 
tôi đám phàn nàn tránh trút, 
mà chẳng muốn chịu những sự 
khó hèn đời nầy sao? 


Chàng thứ sáu 


Bà thánh Vôrônica lau 
mặt Chúa. 
Gẫm : ° Người nữ nhơn đức ay 


theo Chúa giữa chốn tử hinh, mà 
chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân 
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lính dữ дап; lại khi thấy mặt 
Chúa đầy những máu mồ hôi bụi 
lãm, thi xông 101 mà lau mặt 
Người; vậy Chúa xem lòng bà ấy 
chỉ thiết tâm tinh, Người liền in 
mặt vào trong khăn bà ấy, mà 
trả on hậu đãi, đề dấu muôn 
đời. Tôi sấp mặt xuống cùng hồ 
thẹn quá lẽ, vì biết là bao nhiều 
lần tôi đã kiêng nề người ta, mà 
bỏ chính việc đấng bậc tôi; thật 
tôi đã nên người gian ngược, rất 
đảng thẹn thuông với bà thánh 
Vërónica. 


Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha 
tội lỗi tôi. 


Chặng thứ bảy. | | 
Ð. C. G. ngã xuống đất | 
lần thứ hai. 


(âm : Chúa một lầu một món 
sức và nhọc và mệt quả nên xâm 1 


mắt giụi đầu xuống đất ; nhưng 
mà quân dữ dăn ấy chẳng những 
chẳng chút tính thương, mà lại 
nhic mắng cùng lấy chon giày 
đạp guc dậy cho mau cùng kéo 
lôi dšn vật tất bạt quá đối. 

Lay Chúa, bởi ví Chúa gánh hết 
tội 101 tôi, nên ghe phen Chúa ngã 
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xuống đất cực khô dường ấy. 
Lạy Chúa, tôi quyết lòng chừa 
cài, mà giữ nghĩa cùng Chúa 


cho trọn đời tôi. 


Chàng thứ tám. 

B. C. G. an úi những 
người phụ nữ nhơn đúc 
thành Giérusalem theo Người. 

Gâm : Chúa thấy những người 
nữ nhon đức thành Giêrusalem 
đi theo Người mà than van kêu 
khóc thì Người доа lại mà răng: 


] ”> 1 ' 
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« Ớ соп thành Giêrusalem, chớ 
khóc thương Tao làm chỉ, hay 
khóc thuong bay cùng соп cháu 
bay mà chớ >. Ấy Chúa dạy tôi 
cho biết, nếu tôi chẳng khóc tội 
tôi, là cội rë những sự cực Chúa 
tôi chịu, một khóc Chúa bê ngoài 
mà thôi, thì Chúa chẳng за kê. 


Vậy lay Chúa, xin Chúa hày lấy: 


lượng bao dưông пһоп thứ, mà 
ban ơn cho tôi đặng lòng thống 
bối tiền khiên cho thật. 


Chặng thứ chin. 


ч D. C. G. ngã xuống đấi 
lần thứ ba. 


(йт : Khi Chúa vác thánh Giá 
đã gần đến nơi tử địa, phần thì 
vác nặng, phần thì đàng đi dốc 
Час, sure hơi đã món, lại máu ra 
гаі гае rưới khắp đòi nơi; phần 
thì thấy chốn pháp trường phải 
chịu chết; phần thì thấy muôn 
vàn 101 lỗi thế gian; phần thì 
“biết nhiều người sẽ bội nghĩa 
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vong ân cứu .chuộc; cho nên 
Người quá cực tâm thân, đến 
đối gượng không lại, liên giụi 
đầu xuống đất một lần nữa. 
Thương ôi! Chúa tôi phải ngā 
xuống đất làm vậy ba lần, thật 
là vì tội lỗi thiên hạ ng vi 101 
101 tôi! - 


Lạy Chúa chí từ, đang khi chiu 
cực hãi hà còn nhở đến tôi và tội 
tôi thê ấy ! Lạy Chúa, xin ban ơn 
cho tôi chừa cải bó đàng tội lỗi 


mà mến Chúa tôi cho đến trọn 
đời, kẻo ung công tình Chúa 
chuộc. 


Chàng thứ mười. 
Quản dữ lót áo Ð. С. б. ra. 


(сат : Khi đến nơi pháp 
trường, là trên núi alavariô, - 
thì quân dữ lột áo B. С. G. ra; 
khi ấy Người khốn cực thiết 
tha quá đổi, bởi vì áo Người 
da dính vào các vít tích, mà 
khi lột ra, thì mỗi ví tích mọi 
nơi mình Người đều lại nứt ra 
hết, cho nên Người đau đớn 
nhức nhài biết là ngăn nào! 
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Lạy Chúa, Chúa là Đấng råt tốt 
lành, råt sang trọng, rất phú qui 
hiền vinh, các ` tầng trời chứa 
chẳng hết; mà bây giờ phải đau 
đớn khốn cực đường Ду, cũng túi | 


hồ đến đỗi nằm trần truồng trên 


cây thánh Giá mà chịu chết, mã 
chẳng đặng một tấm che mình, ấy 
là vì tội lỗi tôi. Thôi, thôi! từ nầy 
tôi côi các tính nét xấu Lòi, cùng 
dốc lòng chịu khốn cực gian nan 


theo gương Chúa, chẳng đám пап 
ni than trách nửa, 


xã se” “= PE ¿+ >" #аы^ Wa. 
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Chàng thứ mười một. 


D. C. G. chiu đóng đỉnh 
= chơn ta обо thánh Giá. 


бат: Kbi quần dữ lội áo 
đoạn, thì xô Chúa nằm ngửa trên 
cây thánh Giá. Thương ôi! môl 
đống gai nhọn, йү là gối Chúa 
tròi đất, thánh Giá nhám nhuốc, 
ау là giường Người пат, lại nó 
kéo rắn chon tay. Người ra, nên 
các nơi vít tích nứt thịt hô miệng 
ra, gàn cốt thì lỗi ra. Sau nữa 


— rn 


nó lấy búa sắt mà đóng dinh 
chon tay nhằm nơi huyết mạch . 
máu liền ({uôn ra cuồn cuộn. 


Lạy Chúa, Chúa chịu đường | 
Ду, vi lòng thuong yêu tôi, cùng vi 3 
tội lỗi tôi; vậy từ nầy về sau tôi 
dóc lòng tứ bó moií sự vui thế 
gian, thà đóng đỉnh tính xác i 
thịt tôi vào thánh Giá làm một 
cùng Chúa tôi; chớ chỉ nước : 
mắt tôi chày ra ròng ròng mà 
báo nghĩa Chúa cho &ứng бапо! 


Аг). ҮҮТ Ta 1 


Chàng thứ mười hai. 


D. C. б. chiu chết trên 
câu thánh Giá. 


(âm : Chúa đã hoi hóp, nhưng 
mà quên sự: cực mình, mà thương 
ке có tội Người ngửa mặt lên 
mà rằng : < Xin P. C. Cha tha 
lội cho nó ». Lạy Chúa, хіп Chúa 
thương tôi, vì tôi tội lỗi nhiêu. — 
Lại Сда mở lòng nhon thử, mà 
hửa Thiên đàng cho người kẻ 
lrộm 10 lòng ăn năn. Lạy Chúa, 
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xin ban on chọ:tôi ап пап chira 
cải, hầu tôi đặng lên ở làm một 
cùng Chúa trên Thiên đàng. — 
Đoạn Chúa trổi phú ông thánh 
Gioan làm con Đức Mẹ. Tôi sáp 
mình xuống lạy Đức Mẹ, xin 
thương tôi và chịu lấy tôi làm 
соп Đức Mẹ. — Sau hết Người 
trối phú linh hồn cho Ð. С. Cha, 
bèn trút linh hôn mà sinh thì. 


Ôi! ôi! lay Chúa, Chúa dà chiu 
chết cho tôi đặng sống, vậy tôi 
quyết lòng làm tôi Chúa trọn đời 


am | > 
ы 


i. | 

| k Chăng thứ mười ba. 

Š Món đệ B. C. G. Һа xác 
Người xuống cùng phú 

Ë | | cho Đức Me. 

8 («дт Khi hai môn đệ Chúa | 


| -đến mà trợ táng, thi bắc thang 
treo lên thánh Giá tháo định ra 
cùng hạ xác xuống; mà Đức Mẹ 
thì đứng kê thánh Giá ngửa mặt 
gio tay mà ат xác Con rất yêu 
dấu. Khi ấy lỏng Đức Mẹ đau 
„đớn biết là ngăn пао! Nhứt là khi 
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thấy máu trết tóc Соп lại, đầu 
thì đầy những gai, mặt mũi thì 
ú è xanh xao lãm láp, con mắt 
cùng miệng lưỡi thi đóng lại, 
cạnh nương long và chơn lav 
thì xé ra, са và mình thi thâm 
bầm sưng húp cùng đầy dãy vít 
tích süt xë kë chẳng xiết. 

Hãy xem đó, thì biết phép Chúa 
_ công thẳng là thề nào! hãy xem 
đó, thì biết tội nặng nề gớm ghiếc 
quá chừng quá đỗi! hãy xem đó, 
thì biết lòng Chúa đã thương 
yêu ta quá bội là ngàn nào ! 


Chàng thứ mười bốn. 
Táng xác D. C. Giêsu одо 
_huuệt đá moi. 


(âm > Khi hai người môn đệ 
D. C. Giêsu đã rửa màu nơi mặt 
Chúa cùng các vít tích cho sạch, 
đoạn thi lấy thuốc thơm tho mà 
xức xác Người, cùng lấy vải 
trắng mà vấn lấy; đoạn thì đặt 
vào trong huyệt đá точ làm. Ау 
là Ð. С. Giêsu day: hễ ai muốn 
Người ngự vào lòng mình cho 
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đáng thì phải làm cho lòng mình 
sạch và ra mới. 


Lay Chúa, thật tôi dà đáng chết 
đời đời, mà Chúa đã lấy lòng 


thương xót mà cứu lấy tôi cho. 


đắng rỗi; lại Chúa đã chịu chết 
cách cay đắng tất bạt, mà phạt 
tạ p. С. Cha cho cần xứng tội 
tôi ; cùng đã chịu táng xác trong 
huyệt đá, ау là Chúa day tôi phải 
chôn lấp tội lỗi và tính hư 
nết xấu tôi, là đừng phạm tội 
nữa, thì ngày sau mới đặng 
sống lại sảng láng tốt lành, 
như Chúa tôi đã sống lại vậy. 


Đoạn trở vê bàn thờ mà đọc x 


Kinh CÁM O'N. 
Kinh TRÒNG cÀ v. 
Ba câu Lay. 


А а “ А” 
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NGÀY THỨ BẢY 
Lần hột Bảy sự thương 
khó Đức Bà. 

Kinh ban sáng như thường. 
Соп Бап tối như sau nầy : 

Dấu thánh Giá. 
Kinh Ð. Chúa Thánh Thần. 
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Kinh Sấp mình. 
Kinh Vì dấu. ˆ 
Kinh Tin. мў 
Kinh Cây. ` ` 
Kinh Kính mến. 


Đoạn lần hột chuồi BAY sự 
THƯƠNG KHÓ Вс ВА. 


Chuỗi nầy phản ra làm bảy 
phần, mỗi phần đều có một kinh 
Lay Cha, bày kinh Kính màng 
một kinh Sáng danh. 

Khi đã lần bảy phần ấy đoạn, 
thì đọc thêm ba kinh Kính 
mäng, đề mà kính nước mắt Ð. 
Bà chảy ra khi thấy Ð. С. б. là 
Соп rất yêu dấu chịu nạn chịu 
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chết, cùng đề mà xin cho dàng 
lòng ăn пап tội thật, và đặng 
nhờ những ап xá Hỏi thánh ban 
cho kẻ lần hột chuỗi ấy nên. 

Vậy khi lần hột chuỗi nầy 
trước hết thì phải đọc kinh Ал 
піп khoan than. 


Đoạn đọc lời nguyện sau nầy : 


Lạy Ð. Mẹ, xin Ð. Mẹ lấy lòng 
thương xót mà cầu nguyện cho 
chúng tôi đặng nhờ công nghiệp 
Ð. C G. cùng nhờ công nghiệp 
Ð. Mẹ, cho dàng khỏi tội lỗi 
chúng tôi đã phạm, cùng những 
hìm phạt chúng tôi đã đáng 
chịu. Lại xin Ð. Mẹ phù hộ cho 


— NS — 


chúng tôi làm việc nầy nên, hầu 
nhờ những phép ân tứ Hội thánh 
ban cho Кё làm việc kính những 
sự Thương khó Đức Ме. 


Đoạn thì phái nín lăng một 
giây phút, mà dàng kinh lần 
hót ấu theo ý riêng mình, 
hoặc dâng cho mình khói tai 
nạn nào phần linh hồn hay 
là phần xúc, hoặc cho anh 
ет bà con, hoặc cho kế có 
tôi, hay là người nào riêng 
có lôi trở lại, hoặc cho người 
nào liệt lào, mặc ú ... v. v. 


Đoạn thì rằng : 


— 919 = 
PHẦN "THỨ NHỨT 


А | Hội ; P. | k Ê 
(ng thánh Ximêong nói 
~ điên Iri cùng P. Ме. 


бат: Kbi Ð. Mẹ đem b. С. 
G. vào dên thánh, thì ông thánh 
Ximêong nói củng Ð. Mẹ rằng : 
« спот sắt se thầu qua lòng Bà, 
vì người ta sẽ làm phần nghịch 
cùng (on Bà >. Khi ấy Ð. С. T. 
sol sáng lòng D. Mẹ cho Nguời 
biết truớc những s khốn khó b. 
(С. б. sẽ chịu, mà. chuộc tội cho 
thiên hạ ; cho nên P. Mẹ cực 
cùng đau đớn trong lông thới 
quả; mà từ ây về sau Người 
hằng nhớ tưởng ầm thầm những 
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sự khốn сүс Con mình rất yêu 
dấu sẽ chịu vì tội lỗi thiên hạ. 


Lạy Ð. Mẹ hăng đau đớn chua 
xót trong lòng, vì biết trước 
những sự thương khó Ð. C. G. 
đã định chịu mà chuộc tội lỗi 
chúng tôi. — Khi gầm bấy nhiêu 
sự, thì nguyện một kinh Ð. C. T., 
bảy kinh P. Bà, một kinh Sáng 
danh, xin Ð. Mẹ cầu cho chúng 
tô đặng lòng nhớ những sự 
khốn khó P. С. б. đã chịu, mà lo 
buồn đau đớn vì tội lỗi chúng 
tôi, là căn nguyên những sự khốn 
khó Chúa cùng Ð. Mẹ phải chịu. 


Một kinh Lạy Cha, bau kinh 
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Kinh màng, một kinh Sáng 
danh; sau cứ nhw оду. 


PHÂN THỦ' HAI 


D. Mẹ đem B. С. G. 

{гбп sang Hước Égičpló. 
Gâm: Ban đêm đức thánh 
“Thiên thần bảo ông thánh Giuse 
đem D. C. Giêsu cùng D. Mẹ trốn 
sang nước Egiếptô, bỡi vi vua 
Erode hòng tìm mà giết, Khi Ð. 
Mẹ nghe lời ông thánh Giuse 
bảo dậy, mà đi cho kíp, như lời 
thánh Thiên thần đã dạy, thi 
Irong lòng lo lắng bồi hồi biết 
|. là ngắn nào! Nhung mà chẳng 
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đám пап ni, một bỏ quê hương 
bà con thân thuộc, củng sang 
ngụ nước Ёріёр(о khách dày cho 
đến khi thánh Thiên thần bảo vê. 

Lạy Ð. Mẹ, Ð. Mẹ đã trốn sang 
đỗ bạc nương ngụ nước Egiếptô 
mà dạy dó chúng tôi phải ở đời 
nầy như khách dày vậy, cùng 
hằng sẵn lòng bó mọi sự thế 
gian, mà vâng theo thánh ý Chúa. 

Khi gầm bấy nhiêu sự, thi 
nguyện một kinh Ð. C. T., bảy 
kinh Ð. Ва một kinh Sáng danh, 
xin rất thánh P. Bà cầu cho chúng 
tôi hằng sẵn lòng vàng theo thánh 
ý Chúa trong những sự gian nan 
đời lạm nầy _ 


SN ao.) 
м Tum 
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Ð. С. G. ở lại trong đền 
thờ, mà Ð. Mẹ tìm kiếm 
Моол Ба ngàu. 


(âm: Khi Ð. Mẹ cùng ông 
thánh Giuse đã đem Ð. С. G. trở 
về ở thành Nadarét, hằng năm 
đến ngày lễ lớn, thì đem Nguời 
đến dên thờ thành ` Giàrusalem ; 
lễ rồi, thì đem Người về. Song 
đến năm Người đã nên mười hai 
tuôi, khi lễ rồi, mà ai nẩy lo về 
thì Người ở lại trong đên thờ, 


та 9. Mẹ chẳng tìm đỏ, vì tưởng 


Người đã về theo kẻ quen biết, 


а b Ба ==—=———=ễễ 
— a Gs ss sÑ as 
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Song chiều 101 đến chỗ nghỉ, khi 
Ð. Mẹ chẳng thấy Con, thì пи 
sầu phiên пао thao thức thầu 
đêm khôn kê xiết! Cho nên khi 
vừa sáng, thi Ð. Mẹ tốc 1а trở 
lại thành Điêrusalem tim mọi 
nơi hỏi thăm mọi người, đến ` 
ngày thứ ba thì mới gặp trong 
đền thờ. x 

Áy ta xem Ð. Me lia mặt Chúa 
vì ý mần nhiệm, liền thảm nào 
chảy nước mắt ròng ròng. Vậy 
khi chúng tôi lia khói Người vì 
tội lỗi, thì càng phải lo buồn 
đau đớn biết là ngàn nào ! 

Khi сат bấy nhiêu sự thi 
nguyện một kinh Ð. C. T., bảy 
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kinh D. Bà, một kinh Sáng danh, 
хш Ð. Mẹ cầu cho chúng tôi đặng 
thật lòng lo buôn đau đớn, vì đã 
lia bô Chúa mà theo đàng tội lỗi. 


PHÂN THỨ вом 
Đức Ме дйр Р. С. G. đang 
рас câu thánh Giá. 


айт : Khi Đức Mẹ nghe tin 
ачап ат điệu dàn P.C. G. đi 
giết, thì Người rụng rời kinh 
khiếp bải hoải tâm tinh biết là 
ngăn nào ! Nhưng mà Người 
cũng vội vàng đi theo cho đặng 
gặp Con một phen sau hết. Song 
khi gặp Người, thì lòng Đức 
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Mẹ dàng cay chua xót ai hầu kë 
viết. Thấy trên đầu Người thì đội 

mũ gai oan ác, vai thi vác một 
_ eây răt nặng góm ghê, khắp cả 
mình thí xê xải bầm tím vít tích 
loạn bì, lại nghe những tiếng rộn 
ràng khinh dê, nhạo báng then 
thuông ; thật khi ấy D. Mẹ khốn 
cực Rhư đứt ruột đổi соп vậy, 
nhưng mà Người bền vững mà 
theo chơn Chúa cho đến trên núi 
Calavarið. 

Khi gầm bấy nhiêu sự thi 
nguyện một kinh Ð. б, T. bảy 
kinh D. Bà một kinh Sáng danh. 
Xin D. Mẹ câu nguyện cho chúng 
tôi đặng lòng vững bền theo chơn 


sả GÓT — 
Chúa cho đến trên núi Calavarið, 
là bằng lòng mà chịu mọi sự 
gian nan đời nầy vì Chúa cho 
đến chết, | 


PHÂN THỨ МАМ 

Đức Mẹ đứng kề сау thánh 
(Giá Р. C. G: là con rất уёи 

dấu, khi trút linh hồn. 
сат: Khi quân dữ đã đóng 
đình chơn tay Ð. С. б. cùng đã 
dựng cây thánb Giá lên, thi D. Mẹ 
hằng đứng kề thánh Giá luôn 
mà xem Соп rất yêu dấu, chẳng 
rời một bước. Vậy khi thấy máu 
Соп chảy xuống ròng ròng; cùng 
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_ khi nghe Người trối phú linh hồn 
cho Đức Chúa Cha ; lại khi thấy 
Người gục đầu xuống mà trút 
linh hồn, thì Шат thiết đau lòng 
D. Mẹ biết là ngàn nào! Khi ấy 
D. Ме hiệp sự đau đớn mình 
làm một cùng sự thuong khó Ð. 
C. G. mà phạt tạ Ð. С. Cha vì tội 
lỗi thiên hạ. 

Khi gầm bấy nhiêu Đa thi 
nguyện một kinh P. С. T., bảy 
_ kinh Ð. Bà, môt kinh Sáng danh. 
Xin Đức Mẹ hiệp công nghiệp 
mình làm một cùng công nghiệp 
Ð. С. G. mà dáng cho Ð. G. бһа,. 
xin Người tha tội cho chúng tôi. 
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Ngwòi lính dám cạnh 
nương long P. С. G. đoạn 
hat món đệ hạ xác Người 
tuống mà giao trong lay Đức 

Ме йт kính. 


(âm : Khi Ð. С. Gièsu đã trút 
linh hôn đoạn, thì có một tên 
lính lấy cái đòng mà đàm vào 
cạnh nương long Người thâu đến 
trái tim; tuy Ð. С. G. chẳng còn 
đau nữa, vì đã trút linh hồn, 
song khi ấy lòng Ð. Mẹ đau đớn 
dường bằng lưỡi đòng ấy thầu 
qua trải tim mình vậy. Lại khi 
hạ xác Ð. С, G. xuống, mà Ð. Mẹ 


xem thấy хас Con đầy dẫy những - 
vít tích, đến đỗi từ trên dành 
đầu cho đến dưới bàn chon, 
chẳng chó nào mà chẳng xô xài 
rách nát cùng bày xương ra hầu 
đếm dáng, thì đau lòng xót ruột 
kë chẳng xIẾI. x 

Khi gầm bấy nhiêu sự, thi 
nguyện một kinh Ð. С, T., bảy 
kinh D. Bà một kinh Sáng danh. 
Xin Ð. Mẹ cầu nguyện cho chúng 
lôi hàng nhớ khắn khán trong 
lòng mọi sự thương khó Ð. С, G. 
da chịu, mà cứu chuộc chúng tôi 
cho đặng thêm lòng yêu mến 
kính chuộng Người một lâu một 
sốt sång hơn nữa. 
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PHẦN THỨ BẢY 


Môn đệ táng хас B. С. G. 
Š __ Đào huuệt đá тот. 


(âm : Khi Ð: Mẹ giao xác Ð 
С. б. cho môn đệ lo trợ táng 
phong phần cùng khi thấy đặt vào 
trong huyệt cùng khi môn đệ lấy 
hoàn đá lớn mà dày lầp huyệt, 
thi D. Mẹ thương tiếc Con rất 
yêu dấu củng xót xa trong lòng 
biết là ngăn nào! Ôi, бї! mất соп 
thương mến, chẳng còn nghe 
tiếng con an ủi, chẳng còn đặng 
thấy mặt Đấng oai nghỉ Đức 
Mẹ càng nhớ on thì càng 
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thương tiếc; mà từ ấy về sau 
hằng ước trông chớ chi giờ chết 
đến cho mau, mà vë ở làm một 
cùng con rất yêu dấu trên nuớc 
Thiên đàng. 

Кїї gầm bấy nhiêu sự, thì 
nguyện một kinh Ð. C. T., bảy 
kinh Đức Bà, một kinh Sáng 
danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi dang lòng chê bó mọi sự thế 
gian mà tước ao về cùng Chúa và 
Đức Mẹ trên nước Thiên đàng. 

Đoạn thì đọc rằng : 

Chúng tôi dâng ba kính Kính 
mầng đề mà kính nước: mắt Đức 
Mẹ nhỏ sa ròng ròng, khi thấy 
Ð. C. G. chịu nạn chịu chết. Xin 
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D. Mẹ cầu nguyện cho chúng tôi 

đặng lòng ăn năn tội thật, hầu 

nhờ những phép ап xá Hội thánh 

ban cho kẻ làm việc nầy nên. 
Đọc ba kinh Kính mầng. 
Rồi дос: 


KINH САП ВАТ THÁNH TRÁI TIM 
ĐỨC BÀ 


X їп Chúa thương xót chúng 
tôi. 
Xin Chúa Kirixitð thương xót 
chúng tôi. 
Xin Ghúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa KirixHô nhậm 107 chúng tôi. 
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Khởi. — Đức Chúa Cha ngự 
trên trời là Ð. G. Т. thật. 
ng. — Thương xót chúng tôi 


D. С. Соп chuộc tội cứu thể là 
ĐT. tt О АА 
Ð. C. Thánh Thần là P. G. T. thàt. 
Ba Ngôi cũng là một D. G. Trời. 
Khói. — Rất Thánh Trái Tìm 
Đức Bà Maria, từ thuở đầu thai 
trong lòng mẹ chẳng hề mắc tội 
Tô tông truyền cho. 
Ung. — Cầu cho chúng tôi ( di 
hạ ). 
R. Т.Т. Т. Ð, Bà Maria Ki on 
phước... 
R. T. T. Т. D. Bà Maria là đền 
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thờ Ð. С. Т. Ba Ngôi при. 

j1 1...1. D; M. là: шр 

thánh Chúa Kirixitò. 

‚Т. Т.Т. Р. В. М. rất đẹp lòng 

b. С. Trôi. 

МЕГЕ. D: В. М. 1а tòa vĩnh 

hiền chói lòa. 

"ii. DO DAM dây. lừa 

kính mến Ð. С. T. 

„Т.Т. Т. В. В. М. rất khiêm 
nhượng. _ 

Т. Т.Т. 9. В. М, đã đau đón 

đường bằng đồng chịu đóng 

đình vào thánh Giá cùng 

Chúa Kirixitó. 

.Т. Т. Т. Ф. В. М. hay thương 

xót loài người ta. 


=» 

R. T.T.T.Đ.B M,là vui thật 

ке âu 10. 

К. Т. Т. Т. Р. В. М. bàu chữa 
kẻ có tội cùng phù hộ kẻ lành. 

R.T.T.T.ĐB.M bnh vực 
Hội thánh và thương yêu 
giáo nhơn. 

HT Т. Т.Ж БОМ là nor cái 
cho kë mong sinh thi. 

Khói. — C. б. chuộc tội cứu 
thể. 

-= Ứng. — C, G. tha tội chúng 
LÔI. 

Khói. — С. G. chuộc tội cứu 
thế. | 
Ứng. — С. G. nhậm lời chúng 
tôi. 
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Khói. — С. G. chuộc tội cứu 

| thể. 

Ứng. — С. Giêsu thương xót 

_ chúng tỏi. 

Kholi. — Chúng tôi xin Bất 
thánh Trái Tim Đức Bà Maria 
cầu cho chúng tôi. 

Ứng. — Hầu cho chúng tòi 
đặng lòng kính mến Chúa như 
Rất thánh Trái Tim Đức là. 


Loi nguyên. 

Chúng tôi đội ơn D. C. Cha 
nhơn từ vô cùng, vì đa ban cho 
D. Bà đăng lòng thương xót chúng 
tôi, cũng như Ð. С. G., là Соп Ð. 
G. Cha, cũng là Соп Ð. Ва, аа 
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thuong xót, lại xin D. C. Cha ban 
cho chúng tôi, là Ке có lông kính 
rất thánh Trái Tim P. Bà, dàng 
vững bền đẹp lông một Ð. С. G. 
Kirixitó, là đấng hằng sống hằng 
trị cùng P. G. Cha và P. C. Т. 
Т: đời đời chẳng củng. Amen. 
Kinh HAY NHỚ. 
Kinh: Ð. Ва bàu cho kë có 101; 
Câu cho chúng tôi. 


( Ва lần ) 
Kinh ONG THÁNH PHANXICÔ 
XAVIE, 


Sau hết đọc: Kinh Cám ơn. 
Kinh Tròng cậy. 
Ва саи Lay. 


Аба 
VI. — NHỮNG КІМН ` 
TÙY VIỆC, TÙY MÙA. 
1). 1° VỀ RẤT THÁNH TRÁI 
TIM ĐỨC CHÚA GIESU 
— s 


к £ 


RẤT Td ÁN H TRÁI 


KINH САО 


TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU. 
Е и JF, З | 


Xin Chúa throng xót chúng 


tôi. 
Xin Ghúa KĶKirixitô thương xót 
= chúng tôi. | 


Xin Chúa thuong xót chúng tối 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 


Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Ð. С. Cha ngự trên trời, là Đức 
Chúa Trời thật. 

Thưa: Thương xót chúng 101. 
( di ha) 

Р. С. Con chuộc tội cửu thế là p. 
Chúa Trời thật. 

В. СТ Thân- là Ð. С; T. thật. 

Ba Ngôi cũng là một Ð. C. Tròi. 

Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa 
(ñëésu là Con D. С. Cha hằng 
со. VẬY. 

ReTek КВ, С. 0. bỡi phép Ð. 
С. Т. Thân đã dựng nên trong 
lòng D. Mẹ trọn đời đồng trinh 

В. Т. Т.Т. Р. С. б. hiệp thành 

một thề cùng Ngôi thứ Hai. 


H. 


— 242 — 
Т. Т.Т. 9: С. б. оа nghị vô 
cùng. 

T. T ob Ge 6. 1 38 +000 
thánh Đức Chúa Trời ngự. 


.T.T.T.Đ.C G: nhà tàn 


Chúa chỉ tôn. 


Т.Т. T. BOG là nhà 1t, 


T. và ста thiên đàng. 


Т. L Tu bi G6 1l 1 tế 


kính mến phầng phầng. 


ST ToT Р. С. б. tích đề sự 


công bình cùng sự yêu mến. 


Т.Т. Т. Р. С. б. đầy đầy sự 


nhơn từ cùng sự thương yêu. 


.1..1.1.:9.(Q 0G. са 


chứa nol nhon đức. 
Т. Т. T. G: G. rất đáng 


R. 


R. 
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khen ngợi mọi bê. 


T.T.T.Đ.C С. là vua cùng 


là căn bồn mọi lòng thiên hạ. 
Т. Т. Т. D. C. G. là kho tàng 
tích đề mọi sự khôn ngoan 
duệ trí, 


p D 1.106. là 10а trọn 


tính P. С. Т. cao ngự. 


И.Р. D. 6:70. rất: đẹp 


lòng Ð. C. Cha. 


Ip TE Dp. С: G. là mạch 


tràn trê thông cho chúng lôi 
mọi ơn phước. 


cac: 0 G: G là: thiên 


đàng muôn đời tròng пос. 


1 TT1Đ.CG. hay nhịn 
nhục và hay thương xót vô 
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cùng. 


..T.T.T.Đ.COG bằng rộng: 


ban cho kế kêu хш. 


T-T. EDC: Gala mieh ЕТ 


sống cùng sự trọn lành. - 


„Т.Т: Т. B: GG 2 i phần 


đền vì tội chúng tôi. 


1. 1.1.7.1. EY. L TH Я 


nhục mọi đàng. 


ТТ. Т. Ф. С. б. đã phải ии 


phiền đau đớn vì tội chúng tôi. 


T T. Т. 9. С. G: hằng еши»: 


lụy cho đến chết. 


ТТ СРО sân 


lưỡi dòng đầm thầu. 


‚ Т. Т. Т. В. С. 6. là ngưồn 


mọi sự an ш. j 


К. Т. Т. Т. 9. С. б. là sự sóng 
cùng sự sống lại chúng tôi. 

POL D: G G. lầm. cho 
chúng tôi dàng an nhàn và 
dàng nghĩa lại cùng Ð. C. T. 

К Т. T p. Соб. là сйа- 16 
tế vì chúng tôi. 

КТ. Т.Т. Р". СС. 14 phần rỗi 
kë cậy trông. | 

n T EDG G. là nơi cậy 
cho Ке mong sinh thì. 

H' 11/9056. lè phước 
vui vẻ thanh nhàn сас thánh, 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 
Chúa tha tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 

Chúa nhậm lời chúng lôi. 
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Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 
‚ Chúa thương xót chúng tôi. 

КҺоі. — Lạy Ð. Ú.-G. rất 
hiên lành và khiêm nhượng trong 
lòng. 

_ Ứng. — Xin Chúa uốn lòng 
chúng tôi nên giống như R. T. 
T. Tim Chúa. | 

Loi nguyên. 

Lạy D. Ú. Т. phép tắc vô cùng 
hang có đời đời, xin Chúa đoái 
xem Trái Tim Con Chúa rất yêu 
dấu, và những lời tán tụng, cùng 
những việc phạt tạ Người dâng 
thay vì kẻ có tội; đương khi phô 
ke ấy khần cầu lòng nhon từ 
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Chúa, thì xin Chúa hãy đôi giận 
làm lành mà ban ơn tha thứ, vi 
thánh danh một Соп “húa, là Ð. 
С. б. Kmixiô là Chúa thật hắng 
sống hằng trị cùng P. C. Cha 
và D. G Т: Т. đời đòi chẳng 
cùng. Amen. 


KINH ĐÂNG MÌNH CHO 
RÀT THÁNH TRÁI TIM Э.С. GIÊSU. 


Lạy Ð. С. G. rất hiên hậu dịu 
dàng, là Đấng cứu chuộc loài. 
người ta. Xin đoải thương chúng 
tôi hết lòng khiêm nhượng sấp 
mình xuống trước bàn thờ Chúa 
chúng tôi là của Chúa, chúng tôi 
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lại ước ao nên thật của Chúa. 
Ху hôm nay chúng tôi ai nấy 
tinh nguyện phú mình cho Rất 
Thánh Trái Tim Chúa hầu dàng 
kết hiệp cùng Chúa chí thiết 
vững bên hơn. 

Thật nhiều аа dinh hê 
nhin biết Chúa; lại nhiều Ке 
khinh phiêu linh Chúa, mà chè 
bo Chúa. Lạy B. С. G. rất nhon 
lành, xin thương xót cả và hai 
cho nó đặng hồi tâm và ép nó 
hết thay đều vào trong R. T. T. 
T. Chúa. x 

= Lạy Chúa, хіп Chúa hay làm 
Vua cai trị hết mọi người, chẳng 
những là các con hiểu thảo 


qhẳng hê lia mặt Chúa mà lại 
những con hoang đàng sấp cật 
ро Cha. Xin hãy làm cho nó trở 
về nhà cho kíp, kèo phải cùng 
cwe đói kbát chết thiệt xác hồn. 

Xin hãy làm Vua mà trị những 
kë hoặc lầm theo lẽ trải mà xiêu 
lạc, hoặc chẳng vâng thuận mà 
phân rẽ; xin đem nó vê đàng 
chính lộ, cho rập rang một dạ 
kính tin, hầu kíp nền một đoàn 
chiên và một dàng cầm quyền 
chăn giữ. 

Xin Chúa hãy làm Vua vô trị 
những kẻ còn đang u ám thờ lạy 
bụt thần tin mê hồi giáo. Xin 
hay khai quang cùng đưa chúng 


„= үе 


nó về nước Chúa trị. Sau lại xin 
Chủa mở lượng nhơn từ đoái 
thương соп cải một dần, xưa đã 
“đăng Chúa chọn làm dàn riêng 
Chúa làu đời và như xưa dần ấy 
đã nguyên chịu máu thánh Chúa 
đồ xuống trên đầu con cháu 
mình, thì rày cũng xin тап cực 
"trọng ấy tuôn xuống trên đầu 
con cháu nó, hầu dàng nhờ ơn 
cứu chuộc và dàng sống thật. 
Xin Chúa hãy ban cho Hội 
thánh Chúa dàng thong đong an 
lạc chẳng hề nao, cho các nước 
thể gian đặng thái bình thạnh 
trị. Xin Chúa hãy làm cho thành 
sự, hầu khắp thế đều nỗi tiếng 


ч 
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vang lừng khong khen Trái Tim 
Chúa, là căn nguyên phần rỗi 
chúng tôi, chúc vinh hiền kinh 
tôn dòi dòi. Amen. 


` asses Г: 
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KINH ĐỀN TA. 
TRÁI TIM CUC THÁNH PB. C.G. 


Lay Ð. С. Gièsu rất nhon lành, - 
Chúa đã yêu dấu loài người quá 
bội, mà loài người vô tỉnh tệ 
bạc, lại côn khinh mạn dë đuôi ; 
nay chúng tôi sấp mình xuống 
trước bàn thờ Chúa hết lòng thờ 
phượng cung kính, cho đặng 
đền vì những sự vô nhơn bất 
nghĩa khắp thiên hạ häng làm sl 


nhục Trái Tìm Chúa hay thương 

dường ау. р 
Song le chúng tôi nhở lại xưa | 

пау chúng tôi cũng đã lỗi nghĩa | 
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cùng Chúa như vậy, thì chúng tôi 


hết lòng ăn năn đau đớn xin 
Chúa thương xót thứ tha; chúng 
tôi sản lòng đền tội chúng tôi, 


cùng xin đền tội những kẻ lạc xa - 


đàng rồi, hoặc bỡi cố tình chẳng 
tin phục nhìn biết Chúa là Đấng 
chăn chiên dẫn đàng chính (hài, 
hoặc khinh dë những đều đã 
khấn nguyền khi chịu phép rửa 
tôi, mà гау bó giái гап Chúa là 
tách êm ái dịu dàng. 


Ву nhiều tội đáng khỏe lóc - 


dường ấy thì chủng tôi quyết 
chí đền hết thay Шау, lại ӧс 
lòng đền riêng những tội nây 
như cách ăn ở buông tưồng mất 


E e 
nêt, những thói tục xấu xa, làm 
dip cho kë hãy còn thanh sạch 
mất lòng khiết tịnh, tội bó chẳng 
giữ các ngày lễ, sự nói lộng 
ngôn phạm đến Chúa cùng các 
Thánh, những 101 51 nhục bi báng 
Đấng thay mặt Chúa cùng các 
Đấng làm thầy, những điều ơ hờ 
khinh dễ cùng những tội góm 
ghê phạm đến chính phép Bí-tích 
mến yêu; sau hết chúng tôi xin 
đền tội chung các nước thiên hạ 
hằng chống cưỡng chẳng nhận 
quyền cùng chẳng vâng phục lời 
Hội thánh Chúa truyền dạy. 

Chớ chỉ chúng tôi đặng đồ máu 
ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội дү! 
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Ë là chúng tôi xin dàng công 
đên tội xưa Ghúa đã dâng cho 
D. C. Cha trên cây thánh Giá mà 
гау còn dàng trên bàn mọi ngày, 
lại xin dàng công nghiệp Đức Mẹ 
đồng trinh cùng các thánh cùng 
các Ке lành, cho dàng đền vì 
những sự vô phép mất lòng Chúa. 

Chúng tôi thật lòng hứa cùng 
Chúa từ nầy về sau, nhờ ơn Chúa 


giúp, thì chúng tôi sẽ giữ đức tin 
vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ 


luật Evan cho trọn, nhứt là luật 
yêu người, cho đặng bồ lại 
những lội chúng tôi, cùng lội 


“thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa 


cùng Chúa hay thương dường ấy, 


W Е 
| -< 
. , 
| е 4 
4 # 
| _—— —————— ~>—=—_——-—-Ặ——-- - = —— - “an. — ——— — ЯҢ жс ~ 
‚+ 
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| 
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lại hết sirc ngăn ngừa kéo người 
ta còn phạm đến Chúa, cùng 
khuyên dụ cho nhiều người trở 
lại theo chơn Chúa. 

Lạy BP. С. Giêsu cực khoan cực 
nhơn, chúng tôi cậy vì lời D. Nữ 
đồng trinh Maria đã đồng công 
chuộc tội cầu bàu, xin Chúa: 
nhậm lễ đền tội chúng tôi thật 
lòng kính dàng mà tạ Chúa, cùng 
xin cho chúng tôi được ơn bền đỗ 
gi? lòng trung tín lo việc bồn 
phận làm tôi Chúa cho đến trọn 
đời, cho ngày sau chúng tôi hết 
thay dàng về: quê thật: là nơi 

“Chúa hằng sống hằng trị cùng 
Ð. С. Cha và Ð. C. T. Thần đời 


— : 
Р “ К е 
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đời chẳng cùng. Amen. i 


Đức Giáo Tông Phiô XI (1 Juniò 
1923) ban cho kẻ đọc kinh < ĐỀN 
ТА» đặng những Ân ха như sau 
nầy: x 

1. Trong ngày lễ R.T. T. Tim 
Ð. C. Giêsu hê ai doc kinh ấy và 
kinh cầu R. T. T. Tim B. С. G. hay 
là hiệp một ý với kẻ đọc chung, 
trước Mình Thánh Chúa, đặt chšu 
trọng thê ngoài nhà hoa, thì đặng 
nhờ Ân xá Бау näm cùng Бау mùa, 
bằng ai dà xưng tội, chịu lễ, thì 
đăng một ơn Bai ха. 

2. Ai đọc kinh «ĐỀN ТА» ngày 
nào khác, đọc nơi nào mặc lòng 
và đầu đọc chung hay là đọc riêng, 
thì mỗi lần đặng nhờ Ân xá ba 
trăm ngày, nấu ai đọc mỗi ngày 
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như vậy cho đủ một tháng, thi 
đặng nhờ một ơn Đại xá, mỗi 
tháng một lần, song phải làm các 
việc thường buộc, là xưng tội, 
chịu lễ và viếng nhà thờ. | 
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Kinh đọc ban mai dâng ` 
mọi việc cả ngày cho 
В.Т. Т.Т. Chúa. 


Lay R. T. T. T./Ð. C. G., nhon 
vì Trái Тип vẹn sạch Đức Bà 
Maria, xin dáng mọi sự tôi mơ 
tước nài хіп, mọi việc tôi làm, 
mọi sự cực tôi chịu trong ngày 

-= hôm nay, có ý bồi thường phạt 

— tạ R.T.T. Т. Chúa tôi vì tội lỗi 

chúng tôi hằng sa phạm mất lòng 

Chúa, đang hiệp cùng thánh ý 

- Trái Tim Chúa hằng dâng minh 
tế lễ trên bàn thờ. Amen. 

50 ngàu Ân xá. 


а A 


Kinh đọc ban tối dâng 
mình cho В. Т. Т. Т. Chúa. 


Kinh lay В. T. T. T. Ð. С. G. 
chúng tôi xin phú dàng linh 
hôn và xác cùng mọi sự cho 
Trái Tim Chúa ; nếu ngày hôm 
nay chúng tôi sa phạm điều gi 
lỗi lòi chúng tôi đã hứa thì xin 
Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy 
dùng Trái Tìm vẹn sạch Đức Mẹ, 
là Nữ Vương hay ban sự bằng 
an, mà lập nước Chúa trong mọi 
gia thất khắp са miền xứ chúng 
tôi. 
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Chó chi chẳng những mọi 
người giáo hữu, mà lại сас дап 
các nước, đều nhìn Chúa là 
Vua rất nhon từ, mà yẻu mến 
phượng thờ. Chó chỉ са và thiên 
hạ, chóng гар một tiếng tán 
tụng tung hô răng: Nước Chúa 
trị đến, vạn tuế R. Т. T. T. B. C. 
G., là Vua bằng sống hằng trị 
đời đòi. Amen. 50 ngả Ап-ха. 


2° — Về Ông Thánh Giu-se. 
KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE. 


W + F 1 F | Р _` A * 

¿Ñin Chúa thương xót chúng lôi. 

Хш Chúa lmixtô thương xót 
chúng tôi. 
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Xin Chúa thương xót chúng tôi. - 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhàm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là 
Đức Chúa Trỏi ША.  - x 
Ứng: Thương xót cLúng tôi. 
Đức Chúa Соп chuộc tội cứu thể - 
là Đức Chúa Trời thật. | | 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức 
Chúa Trời thật. - | 
Ва Ngôi cũng là một Đức Chúa 
Trời. | 
Rất thánh Đức Bà Maria. 
Ứng : Саш cho chúng tôi. 
(d hạ) - 
Ông thánh Giuse. 
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Ông thánh Giuse là đấng sang 
trọng bõi dòng ĐavÍt. 

Ông thánh Giuse lå sự sáng сас 
thánh TŠ tông. 

(Опе thánh Giuse là bạn Đức Mẹ 
Chúa Trời. _ 

Ong thánh Giuse là đấng thanh 
sạch giữ gin Đức Nữ đồng 
trình. tà 

Ông thánh Giuse là đấng duỡn 
nuôi con P. С. Т. 

Ông thánh Giuse là đấng ân cần 
gin giữ Chúa KirIxHô. 

Ong thánh Giuse là đấng cai 
quan Thánh Gia Thất xưa. 

Ông thánh Giuse gồm no mọi 
nhon đức. 
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Ong thánh Giuse cực thanh cực 
tịnh. 

(ng thánh Giuse cực khón cực 
ngoan. 

(ng thánh Giuse là đấng vững 
vàng mạnh mẽ. 

(ng thánh Giuse chịu шү mọi 
dàng. 

(ng thánh Giuse rất ngay chính 
thật. thà. 

Ủng thánh Giuse làm gương 
nhơn đức nhịn nhục. 

Ông thánh Giuse yêu chuộng su 
khó khăn. 

Ông thánh Giuse là kiều thức các 
tài công noi theo. 

Ông thánh Giuse làm cho sáng 


— 966 — 
danh gia đạo. 
Ông thánh Giuse che chở Ке giữ 
minh đồng trinh. 
Опа thánh Giuse nâng đỡ gia 
thất chúng tôi. 
Ông thánh Giuse là đấng an ủi 
kẻ mắc gian nan. | 
Ông thánh Giuse là nơi cậy cho 
kể phải liệt lào. 
Ông thánh Giuse là bồn mạng 
ке mong sinh thi. 
Ông thánh Giuse làm cho qui 
thân kinh khiếp. 
Ông thánh Giuse là quan thầy 
bàu chữa Hội thánh. 
(húa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 


Е) wa 
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Chúa Giêsu chuóc tội cứu thể. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 

Chúa Giêsu thương xót chúng tôi. 

Khởi. — Chúa đã đặt ông thánh 
Giuse làm chủ nhà Chúa. 

Ứng. — Cùng quản hay gia 
nghiệp Chúa. 


Lời nguuén. 

Lạy Ð. C. G. là Chúa chúng 
tôi, Chúa đã khẩng toan liệu cách 
khôn ngoan lưỡi khen chẳng xiết 
mà chọn ông thánh Giuse làm 
bạn thanh sạch D. Mẹ Шап sanh 


=- Chúa. Xin Chúa hãy kháng ban 


eho chúng tôi, như đã cung kính 
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ông thánh Giuse làm quan thầy 
bàu chữa dưới đất, Ші cũng dàng 
nhờ Người cầu thay nguyện giúp 
trên trời. Vì Chúa là Đấng hằng 
sống hằng trị đời đời. Amen 
Thân lay ông thánh Giuse 
nay chúng tôi lâm сот khốn khó. 
vội chạy đến cùng Người; trước 
là khần cầu bạn Người rất thánh 
phủ trì, sau lại са lòng đám xin 
Người bàu chữa; cậy vì lòng. 
Người ân ái đã trọn tín nghĩa 
cùng Đức Nữ đồng trinh chẳng 
vương tội tô, là Mẹ Ð. C. T., lại 
cậy vì lòng Người như cha nhơn 
lành đã ấp yêu triu mến Ð. C. G. 
Hài Đồng; thi chúng tôi gắn vó 
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nài xin Người doái thương Hội 
Thánh là cơ nghiệp Ð. С. Giêsu 
Kirixitô đã đồ hết máu mình mà 
tạo thành, và cho chúng tòi đặng 
nương cậy quòn thế Nguời đỡ 
vớt trong cơn túng ngặt оп 
von. 


Chúng tôi thân lay ông thánh 


Giuse là đấng ân cần gìn giữ 
nhà cữa rất thánh xưa ở thành 
Nadarét, xin hãy gìn giữ con cái 
D. С. Giêsu Kirixitô đã chọn. 

(6 Cha rất yêu dấu, xin ngăn 
đón Кёо chúng tôi nhuốm lấy ôn 
dịch : là những đều đổi trá nghịch 
đạo, cùng sự mất nết hư người 
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О đấng hộ thủ rất mạnh đang 
hưởng phước trên trời, hãy phù 
hộ chúng tôi đang giao chiến 
cùng qui tặc âm binh dưới đất. 
Lại như xưa Người đã cứu lấy 
Ð. С. Giêsu Hài Đồng cho khối 
tay Кё toan giết Người, thì bây 
giờ cũng xin Người bình vực 
Hội Thánh Chúa, khỏi mưu sâu 
chước độc kẻ nghịch thù và mọi 
sự gian truần tai nạn ; cùng xin 
hàng bảo hộ che chở chúng tôi 
mọi Người dàng nhờ ơn Người 
nâng đỡ, mà học đòi bắt chước 
Người, sống thánh chết lành 
hưởng phước đời đởi trên nước 
Thiên dàng. Amen. 


П) — 1° KINH CÂU Ð. C. с. 
HÀI ĐỒNG 


( Đọc trong mùa Sinh nhựi. ) 
AR => 


Xin Chúa thương xót chúng 
tôi. 
Xin Chúa -Kirixitô thương xót 
chúng tôi. 
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Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Khởi — Chúa Giêsu Hài Đồng 
nghe cho chúng tôi. 
Ứng. — Chúa Giêsu Hài Đồng 
nhậm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là 
Р. С. Trời thật.. 
Thương xót chúng tôi. ( đi Ла) 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế 
là D. C. Trời thật. 
Đức Chúa Thánh Thân là Ð. С. Т. 
thật. 
Ва Ngôi cũng là một 9. С. Troi 
Hài Đồng là Chúa Kirixitó. 


Chúa Giêsu Hải Đồng thuong xót - | x 


chúng tôi. ( di hạ ) 
Hài Đồng là Ð. C. Trời thật. 


Hài Đồng là Соп Ð. С. Trời hằng 
sống. | 

Hài Đồng là con Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh. 

Hài Đồng sinh ra khi trước sáng. 

Hài Đồng là Ngôi thứ Hai ra đời 

_ làm người. 

Hài Đồng là thánh trí Ð. C. Cha. 

Hài Đồng làm cho Đức Mẹ trọn 
tốt trọn lành. 

“Hài Đồng là Соп một Ð. C. Cha. - 

Hài Đồng là Con đầu lòng Ð. Mẹ. 

Hài Đồng là ảnh P. C. Cha. 

Hài Đồng là căn bồn Đức Mẹ. 

Hài Đồng là yëng sáng P. С. Cha. 

Hài Đồng là danh vọng Ð. Mẹ. 

Hài Đồng cũng bằng Ð. C. Cha. 
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Hài Đồng chịu lụy Đức Mẹ. 

Hài Đồng là sự P. С. Cha yêu 
dấu. 

Hài Đồng là sự phú qui Đức Mẹ. 

Hài Đông là sự Ð. C. Cha ban. 

Hài Đồng là sự Đức Mẹ ban. 

Hài Đồng là quả bối đồng trinh 
sinh ra. 

Hài Đồng là Đấng dựng nên loài 
người ta. 

Hài Đồng là phép tắc Ð. C. Trời. 

Hài Đồng là Chúa chúng tôi. 

Hài Đồng là Anh chúng tôi. 

Hải Đồng là khách đã dàng quê 
lành. | 

Hài Đồng đã dàng quê lành còn 

_—_ như khách уду. 


ИБ 


Hài Đồng mới sinh nên người 
khôn lớn. 

Hài Đồng có trí huệ như nguoi 
trưởng lảo. 

Hài Đồng là Cha thật mọi đời. 

Hài Đồng mới sinh ra đời. 

Hài Đồng là mạch sống người ta 
mà chịu bú sữa. x 

Hài Đồng là lời mà thẳm lặng. 

Hài Đồng ở trong nôi kêu khóc. 

Hài Đồng dựng nên sấm sét. 

Hài Đồng làm cho hóa ngục kinh 
khủng. 

Hài Đồng là vui vẽ Thiên đàng. 

Hài Đồng làm cho kë loạn 
thưởng sợ hải. 

Hài Đồng là Đấng ba vua trông 
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đợi. 

Hài Đông chịu dân mình đày 
đuôi. 

Hài Đồng chịu đày cũng sử) vua 
thật. | 

Hài Đồng làm cho su thân tan 
tác. 

Hài Đồng sốt sắng làm cho danh 
Cha са sáng.. 

Hài Đồng yếu đuối đã nên mạnh 
me. 

Hài Dóng bé mon mà có phép 
tắc. 

Hài Đồng là mỏ mọi ơn phước. 

Hài Đồng là mạch sự kính mến. 

Hài Đồng là Đấng quản trị trên 

trời. 


“cm.” 4 „севе 
ЧРИ "g 
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Hài Đồng là Đấng sửa sang việc 
dưới thể, 

Hài Đồng cai hết Đấng Thiên 
thần. 

Hài Đồng là cội rề các thánh 
Tô tông. 

Hài Đồng là tiếng nói các thánh 
Tiên trị. 

Hài Đồng là Đấng thiên hạ đợi 
trông. 

Hài Đồng là vui thật kẻ chăn 
chiên. ˆ 

Hài Đồng là thật soi sáng ba 
Vua. 

Hài Đồng là phần rỗi các thánh 
Anh hài. 

Hài Đồng là Đấng các thánh Tô 
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Tông trông đợi. 

Hài Đồng là thây các tấn sĩ. 
Hài Đồng là rất thánh trên hết 
các thánh. 

Hài Đồng làm lành cho chúng 
tôi. | 


Ứng. — Chúa Giâsn Hài Đồng 


tha tội chúng tôi. 

Hài Đồng làm lành cho chúng 
tôi. | 

Ứng. — Chúa Giêsu Hài Đồng 
nhậm lời chúng tôi. 

Kẻo còn mang ách con cháu 
Adong. 


Ứng. — Chúa Giêsu Hài Đồng 


chữa chúng tôi. ( di hạ ) 
Кёо còn làm tôi tá ma qui. 
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Кёо phải sự йт đời nầy. 


=- Кёо theo nhục thân mê đắm. ˆ 


Kẻo cày mình kiêu ngạo. 

Кео mắc sự tội lỗi. 

Kèo linh hồn u ám. 

Кёо còn lòng độc dữ. 

Vi Ð. C. G. đầu thai cực thanh 

cure tình. 

Vi R. С. G. sanh nơi tia hạ. 

К Vị D.C. (chịu khóc lóc. 

L Vi D. С. G: chịu cắt bi. 

T Vi Ð. C. G. 10 mình oai nghi. 
Vi Ð. G. б. Đức Mẹ đem vào 
- đền thánh. x 


1 Vi Ð. С. G. ở thể hoà mitc. 
МФ. С. б. sống đời: пау xứng 
3 đảng DE ТИ, 7 ° 
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У B. С. G. làm người khó khăn. 
Vị D. С. G. chịu thương khó. 
Vi Ð. С. G. chịu moi nhọc. 

Chúa Giê-su chuộc lội cứu thế. 
C. б. Hài Đồng tha tội chúng 
101, 

C. G. chuộc tội cứu thể. 

С. б. Hài Đồng nhậm lời chúng 
tÔI. | ` x 

C. G. chuộc tội cứu thể. 

С. б. Hài Đồng thương xót chúng 
tôi. 


Loi nguyên. 


Chúng tôi thân lay Ð. C. G. là 
tính Ð. С. T. cao trọng, mà lấy 


Poy 
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tỉnh Người ra đời mầu nhiệm 
mà chẳng nệ hạ mình xuống 
cho đến đỗi sanh nên tiêu nhỉ 
rốt hën mat vi chúng tôi. Xin 
cho chúng tôi đặng biết sự khôn 
khéo Chúa tôi nơi Hài Đồng phép - 
tắc nơi thơ yếu oai nghi nơi thấp 
hèn, mà chúng tôi рау giờ thờ 
lạy Chúa bé mọn duới đất, mà 
ngày sau đặng xem thấy Chúa 
rất lớn trọng vọng vô cùng ở trên 
trời, là Đấng hằng sống hằng 
trị cùng D. G. Cha và D. С. Thánh 
Thần đời đời chẳng cùng. Amen: 
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2° — Kinh Hồng Ар. 
(Đọc trong mùa Chay Cå.) 


+ a —- 


Tôi lay ơn D. С. G. ra đời 
` @huộc tội cho thiên hạ cùng chịu 
phép cắt bì, cùng chịu quân Giu- 


dêu cai những lẽ (гал, cùng chịu -_ S 


(nudà bán, cùng chịu trói như 
con chiên đem đi giết, cùng chịu 
phú mình cho Anát, aipha, 
Philatô cùng Erode -nữa, cùng 
chịu kë đữ cáo nài, cùng chịu 
đòn đánh, cùng chịu xấu hồ, 
cùng chịu đội mủ gai, cùng chịu 
giô, chịu үа, cùng chịu đóng dinh 


Шу ҢА. us 


_giăng tay ra trên cây thánh Giả 


ở giữa hai người kẻ trộm, cùng 
chịu uống giấm chua mật đẳng, 
cùng chịu đâm cạnh nương 
long.Tôi xin cùng D. С. G. vì bấy 
nhiêu sự nầy, cùng vì rất thánh 
Giá là giường Chúa năm chịu 
chết vi tôi xin Chúa chữa tôi cho 
khỏi sự khốn nạn trong nơi hỏa 
ngục; xin Chúa thương tôi như đã 
thương người Ке trộm phải đóng 
dinh bên hữu Chúa. Chúa là 


Đấng hằng sống hàng trị cùng 


DC Cha và p. С. Т. Т. đời đời 

kiếp kiếp. Amen. ° 

Khói: Tài lay ơn đầu Ð. C. G. 
chịu đội mü gai. 


а ЖА 
Ứng: Vì tội chúng tôi (dì hạ) 

Tôi lay ơn mặt D. G. б. chịu giỏ 
cùng chịu vả. 

Tôi lay ơn con та! Ð. С. G. chịu 
khóc lóc. 

Tôi lay ơn miệng Ð.C.G. chịu uống 
giảm chua cùng mật đẳng. 

Tôi lay ơn tai Ð. G. G. chịu nghe 
những lời xấu hồ. 

Tôi lạy ơn vai ®. С. б. chịu vác 
cây thánh Giá cùng cật chịu 
đòn. 

Tôi lay ơn cánh tay P. C. G. chịu 
giăng ra trên cây thánh Giá. 

Tôi lay ơn ngực Ð. G. б. cực 
lành chịu khốn cùng chịu lo 
buồn nữa. 


Tôi 
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lay оп cạnh nương long Р. 


C. G*chịu đầm vì chúng tôi. 


Tôi layon đầu gối D. С. G. chịu 


Tôi 


Tôi 


— 


Tòi 


qui xuống đất. 

layon bàn chơn bD. C. O. 
chịu đóng dinh vào cày thánh 
(та. | 

layon Minh thánh Ð. C. G. 
cực trọng chịu паш trên cây 
thành Giá cùng chịu đầm 
năm dấu ở minh, cùng chịu 
chết, lại chịu táng xác trong 


huyệt đá mới. 


lay on máu thánh Ð. С. G. là 
máu rất chàu báu đã chảy 
ra hết. 


Tôi lay ơn linh hồn P. C. б. khi - 
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còn trên cây thánh Giá phú 
minh cho P. С. Cha. 

Tôi xin ơn D. С. G. hôm nay 
cùng hằng ngày, cùng trọn đời 
tôi, cho linh hồn tôi, cùng lòng 
mình tôi, cùng mọi sự ý tôi, cùng 
cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu 
thân thích tôi; tôi lại xin cho Ке 
nghịch cùng tôi đặng mọi sự: lành; 
xin Chúa chữa tôi cho khỏi sự 
khốn nạn trong nơi hỏa ngục, 
cho ngày sau đặng lên Thiên 
đàng, xem thấy mặt Ð. C. б. đời 

_ đời kiếp kiếp. Amen. 
Đoạn thì đọc kinh A rất thánh 
Giá trang 179. 
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A. ХЕМ ІЁ. 


1. — KINH ĐỌC 
9 ! А 
KHI ВАҮ NƯỚC THÁNH, 


Khi thầy са гау nước thánh 
thi phải nguyện ràng: 

Hội Thánh truyền phép nầy 
thì có hai ý: một là đuôi ma qui 
га cho khỏi, këo nó cám đỗ lòng 
ta lo ra sự hèn mọn thế gian, 
mà bô tưởng gầm sự mầu nhiệm 
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Chúa ; hai là phép ấy giai tội nhẹ 
häng ngày ta quen năng phạm, 
cho dàng lòng sạch sẽ thanh tịnh 
đề mà chầu chực thở than cùng 
Chúa, hòng ngự đến trên bàn 
thờ, dáng mình làm của lễ tế 
Ð. C. Cha. Nhơn vì sự ấy, ta phải 
mượn lời vua Đavít mà than thô 
cùng Ð. С. Т. гапо: 

« Lạy Chúa, Chúa có lông 
thương xót tôi là bao nhiêu, thi 
xin Chúa sô tội lỗi tôi đi bấy 
nhiêu; lại xin Chúa hãy rưới ơn 
cho tôi dàng sach; nếu Chúa rửa 
tôi thì tôi sẽ dàng thanh bạch 
hơn tuyết. | 
Kinh Sáng danh. 


. -— KINH ĐỌC ĐANG KHI 
_ XEM LẺ. 


Khi Thầy đứng dưới bàn thờ mà 
đọc lời Kinh Thánh, cùng kinh Cáo 
_ mình, thì phải lấy dấu thánh Giả 
cùng đọc kinh Cáo mìnb, đoạn thì 
phải nguyện ràng: 


Lay Chúa Ba Ngồi phép tắc 
= уб cùng, xin thương боа chúng 
= lôi và ban ơn lành xuống, thì 
x mới đáng chšu lễ thánh nầy; tôi 
__ xứng ra truớc mặt Chúa, tôi đã 
s phạt lộ lỗi vô số: dám cậy 
__ trông ơn rộng Chúa Trời, cho 
x dàng lòng đau đớn ăn пап cùng 
Ж dứt bỏ mọi đàng tội lỗi, thì tôi 
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mới đặng nên trong sạch. 

--- Đoạn Thầy bước lên bàn thở 
cùng sang bên tả ảnh, thì phải 
nguyện rằng: 

Lay Chúa, bởi tội tôi khiến nên 
xa cách Chúa, cùng sa xuống 
nơi cwe khốn; хіп Chúa nhon từ 
nhắc tôi lèn, cùng nhắc vào chính 
lộ, thì tôi hằng ngày hàng tấn 
tới trong việc nhon lành. 

_--- Đoạn Thầy đọc chín lần, xin 
(Chua thương xót chủng tói, thì 
phai nguyện rằng: 

Lạy Chúa, xin cho tôi sốt sàng 
trong lòng ước ao rước Chúa 
như Tô tông xưa ngóng trông 
xem thấy Chúa Cứu Thể ra đời. 


--- Đoạn Thầy đọc Gloria, ấy là 
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lời các thánh Thiên Thần mäng 
hát Chúa ra đời, thì phải nguyên 
rằng : 

Sáng danh Chúa trên trời, 
cùng an hòa cho người duới thể ! 
Chúa là Đấng vỏ thi vỏ chung! 
thương các соп, liều mình xuống 
thể, Chúa là Vua rất khoan rất 
hậu, xin nhậm 101 chúng tôi cầu 
nguyện. (4) | 

— Đoạn Thây trở mặt ra mà 
rằng: Chúa ở cùng anh em, thì phải 
nguyện rằng: 

Chúa là ейп nguyên mọi ơn 
mọi phước, xin Chúa ngự trong 

(1) Ngày nào єһапа d ос Gloria, 
thì bỏ сап ау ой löi nguyên, mà 
đọc: Đoạn Thây trở mặt ra v. v. 
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lòng tôi luôn, thì tôi đặrg trọn 
nghĩa cùng Chúa, là Đấng rất 
thánh cùng rất lành. 

—“ Đoạn Thầy sang bên tì ảnh 
dâng lời cầu сас giáo nhon, thì 
phải nguyện rằng: 

Lạy Chúa, xin nhậm lời Thầy 
ca cầu nguyện, cho Hội thánh và 
chúng tôi nhờ xin Chúa ban cho 
tôi ơn lành, hầu cho linh hồn tôi 
đặng rỗi : thật tôi chẳng đáng Chúa 
thương xem, song tôi cày công 
nghiệp vô cùng Chúa chuộc tội 
cứu thế mà chớ, . 

— Đoạn thầy đọc lời Sam truyền 
thì phải nguyện rằng: | 

Lời сас thánh Tiền tri, cùng 
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các thánh Tông đồ дау chúng tôi 
kính mến Cbúa luôn, giữ nết ma 
đức hạnh, và nhớ lại phần rỗi 
ta đã gần hơn khi mới tin đạo 
thánh; vậy ta hãy từ bó những 
việc tõi tăm, là những tội lỗi, 
cùng mặc lấy những khí giái 
sáng láng, là làm việc lành phuớc 
đức. | 

--- Đoạn đem sách sang lên 
hữu ảnh, mà Thầy đọc lời Đức 
Chúa Giêsu đã phán truyền thì 
ta phải có lòng tôn kính và cầu 
nguyện ràng: 

Lạy Chúa, xin giúp ` tôi sữa 
tính ham mình kêo xiêu theo tội 
lỗi làm cho Chúa cất ơn Chúa 
lại mà ban cho người khác đặng 
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nhở. Xưa Chúa đã bỏ nước Giu- 
déu mà truyền đạo cho dàn nước 
ngoại; nay xin Chúa giúp tôi trọn - 
nghĩa, kẻo mất phân phuớc 
trọng trên trời. Tôi đứng đậy 
vâng -nghe lời Chúa sẵn lòng 
xưng đạo thánh Chúa ra trước 
mặt thiên hạ. Ai chẳng tin thì 
phải đoán phạt đã rồi; bằng ai 


{ш mà chẳng giữ, thì càng phải 
phạt nặng hơn mà chớ. Xin 
Chúa giúp tôi đi đàng hẹp, và từ 
bỏ mọi sự sung sướng bội nghịch 
cùng lời Chúa гап day; trời đất 
qua mà lời Chúa chẳng sai. 


--- Đoạn Thầy đọc mười hai điều 
kinh Тїп Kinh, thìta phải đọc theo - 
hay là nguyện rằng: 
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Tôi cảm đội ơn Chúa nhơn từ; 
ngày tôi đã chịu phép Rửa tôi 
Chúa da ban đức tin cho: tôi 
nay tôi tin vững vàng mọi sự 
Chúa đã dạy và Hội thánh truyền. 
Song đức tin hiệp cùng việc 
phước, mới làm cho ta đẹp lòng 
Ð. С. T.; bởi những kẻ kêu cả 
tiếng rằng: < Lay Chủa, lay 
Chúa ! › thì chẳng đặng rỗi, một 
kë їп cùng vâng giữ cho bền, 


| thật thi dàng nhờ phần thưởng 


Chúa. ( 1 ) 


—— = = -— TT = = <=- ==== ышто — Е айны —————— 


(1) Ngày nào chẳng dọc Credo thì 
bó lời näy vå lời nguyện, mà đọc 
rằng : Đoạn Thầy trở mặt га v. v. 


1) 996 „4. 

— Đoạn Thầy trở mặt ra mà ràng: 
Chúa ở cùng anh em, rôi trò mặt 
lại mà dâng của lễ, thì phải nguyện 
rằng: 

Lạy Chúa, lòng tôi như đất 
khô khan, xin Chúa rưới ơn thiêng 
nhuần nhà: lời Chúa nhu hột 
giống châu báu sẽ trô ra hoa 
qua tốt lành. 

Lạy B. С. G. nếu chúng tôi. 
chẳng dâng Minh Chúa, thì chẳng 
đặng đẹp lòng Đức Chúa Cha, vì 
có một Ð. C. G. cứu dàng chúng 
tôi trước mặt Người. Vậy tôi 
hiệp một ý cùng Thầy mà dàng 
Minh Chúa làm của P. С. Cha 
yêu mến. 

Lạy Chúa, xin đoái xem và 
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' nhậm lễ nầy cho Hội thánh càng 
_ "gầy cảng thanh, cho thiên bạ 
йш khói vòng tội khiên, cho 

- mọi người đặng nhờ оп thốn 
thiểu; lại xin D. C. Т. Т. xuống 
_ phước lành, hầu của lê nầy dàng 
Јат cho danh Cha са sáng. 
© -— Đoạn Thầy rửa tay thì phải 
nguyện rằng: 

О dưới thế gian nầy mà giữ 

ЕТ hồn vẹn sạch, thì rất khói 

Lay Chúa, xin xuống ơn vững 
8 П g cho tôi khỏi phạm chưng 
К 01 lỗi và rửa linh hồn tôi cho. 
“sạch, vì Кё muốn rước Minh 
š l ánh Chúa, thì phải giữ xáe hồn 
m tịnh. 
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--- Đoạn Thầy trở mặt ra bảo các 
giáo nhơn giúp lời сап nguyên, 
xin Chúa nhậm của lễ Thầy dâng 
thì phải nguyện rằng: 

Со lời D. С. б. phản hứa: 
Chúa nhậm lời nguyện ке Мар: 
nhau, xin Chúa nhậm lời сап 
nguyện са và Hội thánh hiệp làm 
một mà dâng lễ cực trọng nầy 

-- Đoạn Thầy đọc lớn tiếng, thi 
phải nguyện rằng: 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng | 
có dòi đời, xin giúp tôi bô chê - 
sự thế, cho dàng tưởng nhớ sự i 
trên trời. Chúa lỏng lành phép 
tắc vô cùng là Đấng đáng chúng 
tôi ngợi khen luôn mà bối vì ` 
chủng tồi chẳng dàng làm nên 


= việc ấy, xin hiệp cùng các thánh 
Thiên Thần mà tán tạ tung hô 
Chúa Trời. Kính lay Chúa Ba 
= Ngôi mầng rằng: « Thánh tai, 
-Thánh tai, Thánh tai, Chúa là Chúa 
__ các binh dàn thiên hạ са và trời 
= đất đã đầy dẫy oai quòn sang 
_ trọng Chúa. Kính mäng Đấng 
chịu sai xuống thế mầng Đấng 


-~ lấy tên Chúa mà đến! > 


Lạy Chúa, xin thương đến 
= chúng tôi. Sự tế lễ thuộc về môt 
__ Chúa, là Đấng sinh thần thánh 
_„ loài người; xin dâng linh hồn và 
= xác tôi hiệp cùng Chúa vào phần 
J 1 lễ, cùng hằng dọn minh chịu 
E khó, và sẵn lòng chịu chết vì 


Người, theo ý Chúa phân định 
mà chớ. 

-— Đoạn Thầy chấp tay và cầu 
nguyện ceho cà và Hội Thánh, thì 
phải nguyện rằng : 

Lạy Chúa, xin Chúa hằng phù 
hộ xuống ơn cho сас người giáo 
nhơn đặng nhờ, nhứt là cha mẹ 
anh em tôi, kẻ đã làm ơn nghĩa 
cho tôi, và những kë nghịch thủ 
cùng tôi; vậy tôi thương mến hết 
người thể, cùng зап lòng nông 
công liêu mình cho lĩnh hồn mọi . 
người đặng rỗi, như thúa з, 
chịu chết thuở xưa. art ep. 


Xin Chúa tôi nhậm của lễ nầy 
là lễ các giáo nhon dàng tiến, 


К: HỘI —- 


cho chúng tôi băng an ở thế, và 
ngày sau hưởng phuớc đời đời. 


— Đoạn Thầy đàng Mình thánh 
cùng Máu thánh Chúa lên, thì ta 
phải thờ lạy và nguyện rằng: 

Kinh lay Minh thánh Chúa Cữu 
“Thế thật là Соп Đức Chúa Qha, 
= xưa sinh bối Вие Nữ đồng trinh 
3 eho đặng chuóc loài người thế, 


= chịu chết trên cây thánh Giá, 


x= chịu đầm cạnh nương long, và 
chảy hết Máu minh ra, mà làm 
= của lễ tế. Lạy Chúa tôi, xin Chúa 
$ _ đoải thương, mà tha tội lỗi chúng 
> hầu khi tôi lia khói đời nầy, 
г cho đáng lên nơi vui vẻ, 
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--- Đoạn Thầy chấp tay lên mà 
cầu nguyện cho сас đẳng linh hồn 
nơi Luyện nguc, thì phải nguyện 
rằng: | 


Lạy Chúa, dám xin Chúa nhon 
từ vô cùng thương xót сас giáo 
nhơn, là kẻ đã Па khỏi thế nầy, 
ahit là kë đã làm ơn nghĩa; bối 


chưa đặng vẹn sạch tội lỗi, thì. 
phải chịu khốn khó nặng nề, гау. 
chẳng dàng làm việc phuớc gì 
mà cứu giúp mình cho đặng khối; 
xin vì công nghiệp Chúa Gứu Thể, 
ban оп cho các đẳng linh hồn 
dàng khỏi nơi khốn khó tối tăm, 
và xem thấy mặt vinh hiền Chúa. _ 
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Е. --- Đoạn Thầy nói lớn tiếng cùng 
= đánh ngực, thì phải nguyện rằng: 
Vi bằng tôi xem đến mình tôi 
sẽ nói như thánh Phê-rô xwa: 
= « Xin Chúa lia khói người tội lỗi » 
E song tôi cậy nhờ Chúa Cứu Thế - 
__ dàng mình phạt tạ Đức Chúa Cha 
= cho kë có tội dàng nghĩa lại; nên 
__ tôi hết lòng khiêm nhượng rằng : 
= «Xin Chúa thương xem người có 
р: d tôi » | 
КО —— Đoạn Thầy đọc kinh Lag 
| Cha, thì ta phải đọc riêng hay là 
_. nguyện ràng: x 
Е: Тау Chúa са cao ngự trên trời 
= thật thì Chúa là Cha chúng tôi, 
Ы trong lê cực mầu nhiệm nầy 
= Chúa lấy Minh mà nuôi chúng tôi; 
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xin Chúa xuống ơn phù hộ, keo 
chúng tôi sa phạm tội gì, mà 
chane dàng làm соп cái Chúa. 
Lai tôi nguyện xin sự bằng an 
quá khỏi trí loài người thế là 
lộc thưởng việc lành phước đức, 
рої lòng rộng rāi Chúa mà ra; 
và xin Chúa ban ơn giúp tôi cho 
đặng hòa thuận cùng mọi người. 

sp Đoạn Thầy cúi đầu xuống và 
đánh ngực ba lần, thì phải nguyên 
rằng : 

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Chúa 
đoái thương linh hồn tôi! Lạy 
Bức Chúa Giêsu, xin Chúa cứu lấy 
linh hồn tôi! Lay Đức Chúa Giê- 
ѕм, xin Chúa xuống ơn trong linh 


= 


hồn tôi! Kinh lay Chúa chuộc tội 


\ 


pa 
<“ 
А, 


(ати Thể, Chúa thật là con Chiên 
vẹn sạch, đã đầng mình tế lễ Đức 


_ Chúa Cha; bối Chúa đã gánh lấy 
| tội lỗi chúng tôi, thì chúng М: 


mới khỏi phạt vô cùng. Xin Chúa 
tha muôn vàn tội lỗi cho chúng 
tôi sống lại phần hồn. 

—- Đoạn Thäy сат Minh Chúa 


= lên và nói và đánh ngực ba lần, 
= thì phải nguyện rằng; . 


Lạy Chúa, chúng tôi chịu ơn 


_ mọn Chúa còn chẳng đáng thay 
- huống là ơn rước Mình Thánh 
- Chúa; linh hồn chúng tôi nhuốm 
binh lâu ngày yếu đuối, vì Wi 
_ chúng tôi sa phạm đã đầy; xin 


Chúa phán một lời, thì linh hôn 
chúng tôi liên đã. 
—- Đoạn Thầy chịu Minh thánh 


Chúa, thì ta phải có lòng ước. 3 


ao chịu ơn cực trọng ấy, là chịu 
lễ cách thiêng liêng, vậy ta phải 
nguyện rằng: 


Ó Minh Thánh Chúa cực thành 
cực tịnh! Máu rất châu báu 


Chúa tôi, đáng kính thờ trên trời 
đưới đất! Ó Tương thực ngon 
ngọt mĩ vì hay nuôi dưỡng linh 
hồn chúng tôi! Chó chi linh hồn 
tôi dàng sạch, thi tôi dàng nhờ. 
phước rất lành; chớ chi bây giờ 
` Chúa Cứu Thế xuống ngự thật 
trong linh hồn tôi, thi tôi sẽ hất 
lòng kính lạy cám tạ Chúa tôi là 
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“đường nào, cùng bày 10 những 
sự thốn thiếu tôi. Lòng tôi ngóng - 
trông và khát khao hiệp làm một ° 
cùng Chúa tôi lắm; mà bối tôi 
đọn mình chưa sẵn, lẽ thì chưa 
đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa nhon 
từ ghé mắt lại, thì tôi mới đặng 
dọn mình nên. Xin Chúa phán 
một lời, thì linh hồn tôi liền 


đặng thanh bạch. Hày tôi dám 
nguyện xin cùng Chúa cho tôi 
đáng thông công phần lành Thầy 
__ са cùng các giáo hữu Hội thánh. 


= -- Đoạn Thầy trở mặt ra mà 
nhắc lòng các giáo hữu, cùng trở 
mặt lại mà đọc những kinh cầu ` 


= nguyện cám on, thì phải nguyện 


__ rằng: 


- BÓN... 


Lạy Chúa, nếu không ơn Chúa 
(hi chúng tôi châu lê chẳng nên 
xin Chúa thương tôi, ban ơn thánh 
hàng ngày rưới đượm, vì tôi hằng - 
thiểu ơn giúp. Xin thêm lòng ái 
mộ lời сап, kéo lạt lòng không 
chí ân cần, thiệt ơn thánh khôn. 
phương tìm kiểm. 

--- Đoạn Thy trở mặt ra mà làm 
dấu cho các giáo hữu, cùng trở 
mặt lại mà đọc bài Sấm truyền 
(Ông tháng Gioan Tông 452 thi 
phải nguyện гапа: 

Lạy Chúa; xin Chúa chúc phước | 
lành eho tôi nay ở đời giữ đạo 
cho trọn, đặng dấu lành tôi ngay 
con thảo, sau khỏi thế đặng 
phước vô cùng. Kính thờ phép 


19192 
mầu nhiệm га đởi, thật là phép 


тає cao rất trọng vì on. một Ð. 


C. T. ra đời làm người đã ở 
trong chúng tôi, Người là Đấng 
= sang trọng phép tắc, cùng đầy 
__ dẫy moi ов phước thật; xin Chúa 
= giúp kéo tôi bội nghĩa, mến еду 
tin hết dạ hết lòng, bữa hằng 
sốt sàng цос ao rướo Chúa vào 


= lòng chí thiết, giữ nghĩa kính 
= thở cho trọn ngira trông lượng 
ү cả bao duông. Amen. 


=. >. 


3. — KINH ĐỌC SAU LỄ MISA. 


Noi nào quen đọc kinh - 
Dâng lời cầu, thì đọc sau lề 
Misa thê nầu. 


KINH DÂNG LỜI CẦU. 


Lạy Chúa chúng tôi là kẻ 
phàm hèn tội lỗi chẳng đáng 
dâng lời cầu nguyện trước mặt 
Chúa; song cậy vì công nghiệp 
Chúa Cứu thế mà dâng bấy nhiêu 
lời cầu nguyện nầy 

Xin Chúa lòng lành phù hộ 
cho Đức Giáo Tông ( Mó ) chúng 
tôi, cùng các phầm trật Hội thánh, 
cùng khắp thế giáo nhơn. Mọi 


— 814 — 


dàng thảy đều dàng lòng sốt sắng 
mà làm theo chức phận mình 
ngô cho cả sáng danh Cha ở khắp 
mọi nơi thiên hạ. 
Lay Cha. — Kính mìầng. 
Xin Chúa lòng lành phù hộ 
cho Đức Giám Mục ( Mó ) chúng 


— tôi dàng mạnh hồn khoẻ xác, mà 


làm mọi việc phước đức nhơn 
lành dàng trọn bề dạy dô chúng 
tôi, hầu ngày sau hưởng công 
trọng vô cùng trên thiên đàng 
đời đời. 
Lag Cha — Kinh màng. 

_ Xin Chúa lòng lành phù hộ cho 
Đức Vua chúng tôi, cùng các văn 
хо quân thần, nhứt là quan nhậm 
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vứ ny, ау đều an trị biết 

đàng khâm sùng kính Chúa, cho 

ngày sau đặng rỗi linh hồn. 
Lay Cha — Kính mìầng. 


Xin Chúa lòng lành phù hộ 
cho các dàng chăn giữ chúng tôi 
nhứt là thầy bôn sở, dáng mạnh 
hồn khoẻ xác, đề mà dạy dỗ 
chúng tôi; cùng xin cho сас học 
51 bón trường dàng tập tành đạo 
đức cùng học mọi lẽ tinh thông 
На sau giúp việc Hội Thánh cho 
danh Cha cả sáng. 

Lay Cha — Kính màng. 

Xin Chúa lòng lành tha thứ 
oRo các Đẳng linh hồn ở trong 
luyện ngục, nhứt là linh hồn 


SE. 


những dàng đã oó công йе dỗ 
chúng tôi, cùng những linh hồn 
ông bà cha mẹ cùng những linh 
hồn các kë có ơn nghĩa cùng 
chúng tôi xưa nay; xin Chúa eho 
-_ các Đẳng linh hồn nghỉ an trên 
thiên đàng. 
Lạu Cha — Kính MÀ Me 


Lạy Mẹ nhơn lành, cầu cho 
chủng tôi đặng lòng thờ phượng 
kính mến một Ð. С. T. cho nên, 
cho ngày sau đặng chết lành ở 
trong tay Mẹ, mà vê cùng Chúa 
trên nước Thiên đàng. 

Lay Nữ nương. 

Chúng tôi са lòng dàng kinh 
Thân đức thánh Thiên thần, xin 


SM- 


đức thánh Thiên thân phù hộ 
giúp sức cho chúng tôi hôm 
sớm biết thỏ Chúa, yêu nhau, 
khối mọi sự dữ dàng mọi sự 
lành, bắt chước các thánh Thiền 
thần hằng vâng theo ý Chúa 
trên trời, cho ngày sau khi chết 
đặng về trên trời cùng các thánh 
Thiên thần. 


Kinh Đức thánh Thiên thần 
Sau hết đọc : 
Kinh CÁM oN 
Kinh TRÔNG CẬY 
Ba câu Lay 
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RƯỚC ` LỄ. 


A) Kinh don mình trướe 
khi chịu lẽ. 

4. — KINH TÔI LAY ох D. G. G. 
Kına Đức TIN 

Tôi lay ơn Ð.C.G., tôi tin thật 


chịu lễ là chịu Xác cùng Máu 
thánh và linh bôn P.C.G. cùng: 
tinh ®. С.Т. ở trong hinh bánh. 


Кіхн Đức САҮ 

Tôi lay ơn Ð.C.G., tôi là Ке 
yếu đuối mọi đàng, chẳng biết 
dọn mình cho đặng chịu Minh 
Thánh Ð. С. С. che nên. Vậy tôi 


ИВ: 


сау lòng lành vô cùng Chúa tôi 
(ает sức mạnh cho tôi dàng 
chịu ơn trọng ây cho ту lòng 
Chúa tòi. 


KINH Кїхн MĚN е L 


Tôi lay ơn Ð. C. G., tôi có lòng 
mến Ð. C. G. hết lòng hết sức, vi 
Cha са đã thương tôi dường ấy. 
là lấy Minh thánh Người cho đặng 
nuôi linh hồn tôi. 


Kına KHIÊM NHƯỢNG 
Tôi lay on P. C. G., tôi là Кё 
hën mon tội lỗi xấu ха gớm ghiếc 
lắm chẳng đáng cho Chúa ngự vào 
nhà linh hồn tôi; song le Chúa 


= 


r phán một 101, thi mọi tật е 
- linh hồn tôi liên đã. | 


KINH ƯỚC AO 


“Tôi lay оп Ð. C. G., 101 ước ao 
- hết lòng hêt sức cho dáng chịu - 
- Minh thánh Ð. C. G., là mạch mọi 

sw lành. 


9. — KINH TÔI LAY ON 
КЫС TLA Сна 


Tôi lay ơn Ð. С. Т., là Cha 
- phép tắc vò cùng, là Đấng hằng 
có đời đời, гау tôi đến mà rước 
- phép ràt trọng, là Minh thánh 
9. С. б., là Соп thật D: С. Т. Tôi 

à ké dau đón tật шө, đi 
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um tháy thuốc cho dàng lành. 
Tôi là Ке do đáy xấu xa, tìm đến 
mạch nước са cho sạch. Tôi là kế 
tố tăm, tìm đến Chúa hằng sáng 
láng vô cùng. Tôi là kẻ khó khăn 
thiểu mọi sự, tìm đến Chúa са 
trời đất. Vậy tôi dám nguyện xin 
cùng Chúa, là Đấng phép tắc уд 
cùng, lòng lành vô cùng, rộng 
rāi vò lượng vô biên, xin Chúa 
chữa mọi tật trong linh hồn tôi; 
xin rửa những sự chẳng sạch 
linh hồn tôi, xin Chúa soi sắng 
linh hồn tôi, kéo phải sự më 
muội tối tăm; xin Chúa thêm 
phước lành cho tôi, vì tôi là kẻ khó _ 
khăn, chẳng có công gì trước 4 


_ mặt Chúa. Lại tôi đám xin Chùa 
_ eho tôi dáng ăn пап cho nên và 
іп cậy kính mến Chúa trên hết 
- mọi sự, cùng xin cho đặng lòng 
f khiêm nhượng và vẹn sạch các 
. giống 101 101, vì tôi khát khao mơ 
ибс cho dàng ruớc D.C. G. ngự 
“vào lòng tôi; linh hồn tôi bức 
“tức ngóng trông cho dàng xem 
thấy mặt Chúa. Xin Chúa làm 
thầy dạy dỗ tôi, cho tôi biết phép 
"mầu nhiệm cực họng, nầy : cùng 
xin Chúa dạy vẽ cách dọn mình 
nên, hầu cho tôi dàng chịu ơn 
vất trọng nầy, chẳng những là 
bề ngoài mà thôi, mà lại cho 
đăng chịu bề trong nữa. Ô Chúa 
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tôi lỏng tôi kinh mến trên hết 
mọi sự, xin hãy đến mà nuôi linh 
hồn tôi. Ó Chúa là hết mọi sự 
lòng tôi, xin Chúa hãy đến che 
chóng! Ớ Chúa tôi, là mạch mọi 
sự lành xin Chúa an ủi linh hên . 
ôi, thì linh hồn tôi sẽ đặng mọi ` 
Su: ngon ngọt tiêu sài! 


Lạy B. С. G. rất yêu mên, xin W: 


Chúa ngụ: vào linh hôn tôi; dầu - 
mà tôi là kê phàm hèn, chẳng ` 
đáng ơn cực trọng ấy, xin Chúa. : 
hãy phán một lời, thì linh hồn tôi ` 
liên thanh bạch hơn tuyết. Lòng E 


tôi đọn mình đã sẵn, mà hỒU ШЧ 


chưa dọn minh nên, dám xin | 
Chúa x pR măt ląi, thì tôi sē ang i 


x vẹn sạch mà chớ. Hôm nay tôi 
хіп D. С. ha nhon từ vô cùng, 
= cho tôi dàng rước Minh Thánh 
ED C G. là Con môt D. С. Cha 
_ rất yêu dấu làm. Tôi xin hiệp 
_ một ý cùng Hội Thánh, và tước ao 
_eho dàng lòng sốt sång kính mến 
“Chúa thiết tha nhw các Thánh 
< trên trời, hầu khi tôi ở đời tạm 


“nầy, đã chịu phép Thánh Thé 
“như của cầm, thi dang cà lóne 
_ trông cậy ngày sau sẽ thấy Chúa 
“tôi tổ „tường, sẽ ngồi một bàn 
“cùng các thánh thiên đàng, 
h ong một phước, cảm tạ khong 
khen một Chúa Ba Ngôi đời đời 


2909: Sa 


3 — KINH LAY ON CHÚA TỎI; 


TÔI LO BUÔN. 


Lay on Chúa tôi, tôi lo buôn 
trách minh tôi vì tôi đã cà lòng 
vô phép bất nghĩa cùng Chúa tôi. 
Nếu tôi xét ý riêng tôi, thì tôi 
chẳng đám đến gần bàn thờ Chúa 
tôi, thà tìm nơi vắng về mà ап 
пап khóc léc thì hơn. Nhung mà 
Chúa tòi đã phán rằng: « Ở 
những kë khó nhọc cùng gánh 
nặng, thì hết ау thay һау đến 
cùng Tao; nây Tao sẽ cho bay 
đặng nghỉ. » Vậy Chúa tôi phán 
lời ấy, thật là gọi tôi đến cùng 
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Chúa tôi; vì chưng tôi da di đàng 
tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội 
lỗi tôi như gánh nặng đã đè trên 
mình tôi. Dầu mà xưa nay lòng 
lôi ước ao tìm sự băng an, song 
le chẳng dàng, có mòt khi tôi 
tìm đến cùng Chúa tôi, thì mới 
dàng an mà chớ. Vậy tôi vàng 
101 Chúa tôi mà đến cùng Chúa 
tôi: như kẻ liệt tìm đến cùng 
Шау thuốc cho đã; nbw Ке có 
_ lội tìm đến cùng dang có phép 
= ban ơn cho dàng rỗi; như kẻ. 
đổi khát tìm của ăn và của uống 
cho sống. Tôi là dân thiếu thốn, 
i хіп Vua trời đấtxuống ơn kéo tòi 
- hư di mất. Tôi là tôi tá khốn nan, 


xin Chúa nhơn từ vô cùng ehé*mal 
lại mà thuong. Chúa tôi là Đấng 
sinh ra cùng an ủi lòng tôi, xin 
Chúa gin giữ phù hộ cùng ban 
ơn cho tôi vui mầng. Rày tôi 
ước ao rước lấy Chúa tôi, vì Chúa 
tôi muốn ngự vào lòng tôi, đề 
mà tô ra Chúa tôi thật là Đấng 
cứu lây tồi. і 
Aua Chúa lôi поп qua nơi 
nào thì xuống ơn nơi ấy, mà nhà 
nào chịu lấy và kính mến Chúa ` 
tôi thì nhà ấy liền đầy mọi ơn... 
mọi phước. Vậy tôi trông Chúa 3 
tò một íl nữa se ngự vào nhà š 
linh hồn tôi; tôi tin Chúa tôi. 
phán một lời thi linh hôn tôi. 
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liền да. Nhưng mà Chúa tôi lại 
- muốn thêm ơn cho tôi, là ngự 
_ thật trong lòng 101, thì 101 mång 
cùng đội ơn Chúa tôi lắm. Xin 
- Chúa tòi һау mở lòng tôi cho 
“rộng rãi; hãy dựng nên lòng 
- mới cho tôi dàng sạch, thì tòi 
_mới dám rước lấy Chúa 101 cùng 
S sẽ dàng lòng tôi làm đền thờ 
- Chúa tôi ngự: đời đời. 


ЕА Кука tAY oN D: С. G. 


Ж тб TIN. 

|- Layon Р. C. G., 101 tin Chúa 
tôi là Con thåt Ð. С. T. 4а xuông 
thế làm người mà dâng minh tê 


lễ Ð. С. бһа và cứu lấy linh hồn 
chúng tôi. Rày Chúa tôi ngự: trên 
các tầng trời, đề cho сас thánh 
vui mầng cùng đầy mọi sự lành 
và häng xem thấy và kính mến 
Chúa tôi; nhưng mà Chúa tôi 
lại ngự: trên bàn thờ, đề mà nuôi 
lĩnh hôn chúng tôi nữa. Vậy tôi 
sẽ lấy đi gì mà trả on Shúa tôi 
đã thương tôi đường йу? Thật . 
tôi phải lấy lòng tin cày kính ` 
mến và khiêm nhượng cùng ước i 
ao đợi trông rước lấy Chúa tôi. 4 
Vậy tôi tin thật vững vàng chịu Е 
lề là chịu Minh cùng Máu thánh ` 
và linh hôn Chúa tôi, cùng tính. 
D. C. T., ngự trong hình bánh; . 


1997 a 


__ đầu соп mắt tôi chẳng xem thấy 
_ sự gì lạ, song le tôi tin lời Chúa 
_ tôi đã phán và Hội thánh truyền, 
_ thi chẳng dám hồ nghi sự gì sốt. 
| Lạyon D G G., tôi trông 
_ cậy Chúa tôi là dàng sàng láng. 
- phép tác vò cùng, lòng lành vô 
“cùng. Vậy Chúa tôi đã biết tỏ 
_ những sự tôi thiểu thốn; bàng 
- Chúa tôi muốn cứu lấy, thì chẳng . 
К khó gì. Chúa tôi lại da lấy 
lòng thương mà tha phép cho 
tôi mọi Chúa tôi là Cha, thì tôi 
а Cha nhơn từ vô cùng sẽ ban 
1 cho tôi đáng giữ đạo nên ở 
а yi nầy, và ngày sau sẽ dàng 
sống làm một cùng Cha mà 


1428-5 


hưởng phước vui vô 101 đời. Vi 
chưng đã có lời Chúa phản 
гапо: < Thịt Tao là thàt của ăn,- 
Máu Tao là thật của uống. Ai ăn 
Thịt Tao cùng chi" lấy Máu Tao, 
thì đáng sống vò cùng.» Vậy 
tôi trông cậy phép сс trọng лау 
sẽ làm cho tôi đặng sống, như 
Chúa tôi sống vi B.C. Cha vậy. 
Lạy ơn Chúa tôi vốn tôi là vật 
сі, må Chúa tôi chàng nê tìm 


đến cùng tôi! Thật lòng Chúa ' 


tôi là lửa mến hằng cháy từ... 


trước vô cùng; vì một lòng à 


thương yêu chúng tôi, thì Chúa ` 
đã muốn sinh ra nên như bạn ` 
hữu nghĩa thiểt; cũng bỡi môt ~ 


__1бпе nhon từ ấy, cho nên Chúa 
“tôi đã dọn một tiệc rất lớn, là 
“Minh cùng Máu Thánh Chúa tôi, 
Кс mà nuôi linh hôn chúng tôi. 
“Lạy оп Chúa 101, đã chỉ một 
“lòng thương yêu chúng tôi, thì 
“xin dàng trí khôn và hết lòng, 
cùng hết linh hồn và xác, đề làm 
- của tế lễ một Chúa tôi; chớ chi 


_sống chết, tôi chỉ vê mòt lòng 
` үр ` F A ® 
_kính mên Chúa tôi. 
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В. — Kinh cám on kri 
chiu lễ đoạn 
1. — Kinn TÔI ĐỘI ох D.C. G 
Kina Đóc Tin. 

Tôi đội ơn Ð.C.G., tôi їп 
thật tôi да dàng chịu Хас cùng 
Máu thánh, và lĩnh bôn D. C. G., 
cùng tính D. С. Т. đã ngự vào 
lòng tôi. 


Кіхн Đức CẬY ` 
Tôi đội ơn D.C. G., tôi da chịu 
Minh Thánh Ð. С. 6.; đầu mà tôi 
chẳng đáng ơn trọng ấy, thì tôi. 
cày lòng lành vô cùng Ð. С. G. 
chẳng có phạt, mà lại thương 


— 981 —_ 


‚ cho 101 dàng ăn mày ыр. 
# trọng bối Minh Thánh Б: С. G 
та га. 


Kinu Кіхн MĚN 
A Tôi đội ơn Đ.Œ.G., tôi mến 
_ Chứa 101 hết lòng hết sức trên 
- hết mọi sự, vì Cha са đã thương 
tôi dường ấy, là đã cho tôi đặng 


ези Mình Thánh B. C. G. 

x Кіхн KHIÉM NHƯỢNG 

Tôi đội on D.C. G., tôi suy về 
sự Chúa tôi đã ngự vào lòng 101 
"bây giờ, là Đấng sáng láng và 
tốt lành vò cùng, mà 101 là kẻ 
rất hèn ша! xấu xa gớm ghiếc, 
ihi tôi hồ ngươi lắm. 
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KINH CÁM ON- 


То đội ơn D. С. б. muôn vàn 
trùng, vì Cha са da thương lôi 
đường ấy, là đã cho tôi chịu 
Minh cùng Máu Thánh và Linh 
hôn B. C. G. cùng Tính Ð. С. PA 
là mạch moi вш lành. 


Kinu DANG MINH 


Tôi đội ơn D. C. G. lôi thấy. 
Cha Cà rộng rải vô cùng cùng 
tòi làm vậy, thì tôi chẳng đảm. 
tiếc gi cùng Chúa tôi nữa; vậy | 
tôi đầng trót mình tôi, xác và linh 
hôn, cùng mọi sự tôi cho Chúa. 
lôi cho đến trọn đời. | 


ае RE 


Кухи CÂU ХІМ 


Tôi đội ơn Ð. С. G., tôi cả lỏng 
om xin Chúa tôi thêm sức mạnh 
| еро lôi đặng chừa mọi tội lỗi 
со trọn, cùng chịu mọi sự khó 
$ äng. lòng, và tin, cày kinh mến 
j _ eùng theo thánh ý Cha cà cho 
| 4 n trọn đời. Amen. 


Каки TÔI CÁM. ON D. C. Сна 


Хе cảm ơn D. C. Cha, là Đấng - 
на thánh phép tắc vô cùng, hằng 
có ) đời đời, tôi xung thật tòi là 

еб tội, chẳng có công gì mà 
mm -chju ơn cực trọng, là chịu 
Minh cùng Máu Thánh Соп mòl 


\: 
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Chúa tôi là Ð. б. G. Tòi xin 
Chúa tôi chớ đề cho tôi phải 
phạt, một gin giữ linh hôn tồi, 
kéo phải chước ma qui cám đỗ. 
đặng tôi; cùng xin cất hết nết 
xấu tòi, kéo còn mê những sự 
Һеп mọn thể gian; lại xin phủ 
hộ cho tôi giữ một lòng kính 
mến Chúa tôi trên hết mọi sự, 
và thương yêu người ta bàng 
minh tôi vậy. Xin Chúa tôi thêm 
sức cho tôi chịu khó bằng lòng, 
và ở khiêm nhượng vàng lời 
chịu шу; cùng xin cứu lấy 101 
cho khói kể thù, lại ban ơn cho 
tôi sửa sang mọi việc trong ngoài ` 
lôi, và cậy trông một Chúa tôi - 
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cho vững ; cùng xin đem tôi đến 
_ ăn tiệc cực trọng, là hiệp làm 
_ một cùng các Thánh -trên Trời, 
à _ mà xem thấy, cùng ngợi khen Ð. 
С. Cha, Ð. С. Соп và D. С. Т. Thần 
_ eho tôi đáng sáng thật máng ro, 
“cùng thanh nhàn vui уе chẳng 
“hay cùng chẳng hay bêt; bấy 
‚| nhiêu sự ấy, 101 хіп vi còng 
“nghiệp D. С. G. là Chúa chúng 
đôi. Amen. x 


` 


`: + — КІН CÁM ON 


CHÚA RẤT THÁNH 


ста cám ơn Chúa rất thánh, là 
Cha гаї nhóm từ vô cùng. Chúa 
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đã thuong yêu tôi quá bội; đầu 
tôi là kế tội lỗi, chẳng có công 
gì cùng Chúa, song Chúa chẳng 
nệ ngự vào lòng tôi, và ban ơn 
cực trọng cho tôi, là Minh Thánh 
cùng Máu Thánh Ð. С. G., là 
on một D. С. Cha. Tôi phận 
һёп cám tạ chẳng xứng, xin các 
Thánh cám đội thay vì tôi Chúa 8 
lòng lành rộng rải vô cùng, đã 1 - 
khẩng phú trót mình cho tôi; tôi M 
chẳng biết lấy đi gi mà trả nghĩa. 1... 
Chúa cho xứng. Tôi xin dàng 1 Da 
linh hồn và xác tôi, tài trí cùng M, 
gia sự tôi; tuy là của riêng Chúa 1... 
ban cho tôi, xin dùng mà cám .. 


+ 
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tạ thờ phượng Chúa. Từ nây về 1... 


sau tôi quyết lòng tin cậy mến 
yêu một Chúa trọn đời, tôi chẳng - 
hê đám phạm tội gì, keo mất 
lòng Chúa tòi là Đấng cực cao 
© cyc trọng. Vậy tôi xin phép 
Thánh Тре nầy nên bình giáp 
от gin tôi, cho tôi dáng vững 
tin bên lòng, cùng nên thuần đỡ 
linh hồn tôi, và trừ hết mọi në! 
Xấu tôi. Ấy Р. С. б. chẳng tiếc 
_ в gi cùng tôi, mà tôi dám пёс - 
= sự gì cùng Chúa sao? Xin Chúa 
_ giúp sức cho tôi đặng hết lòng 
_ vững vàng пат giữ những sự 
- lòng tôi đã quyết. Xin cho con 
_ mắt “tôi chẳng hề xem đều gi 
_ trải lē, cùng cho lỗ tai tôi chẳng 


i 
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соп dám nghe sw nguyệt hoa ; 
miệng luối 101 đã chịu ơn rất 
trọng. là rước Minh Thánh Ð. C. 
С. Vậy từ nầy sấp đi tôi sẽ bó 
dứt những thói phép xấu xa đã 
quen, sẽ ngăn cẩm những lời 
độc ác, chẳng đám nói lời hoa 
tình nữa; chơn tay cùng cả và 
mình tôi, xin phú dâng cho Chúa 
mà thôi. Tôi từ bỏ ý riêng tôi,. 
mà vàng theo thánh ý Chúa. Lai 
tô ước ao muôn dàn thiên hạ 
làm cho danh Chúa càng ngày 
càng sáng. Dầu phải phận nào, 
tôi chẳng dám mở lời nan trách, - 
một yêu mên Chúa. Xin phú dâng. 

спа cải cửa nhà. Chúa chẳng chê 


` 
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Wi tá rốt hèn, bõi lòng thương 
mà ngực đến trong lòng tôi, là 
поч chẳng xứng,' vì tội 101 hóa 
nên xấu xa; linh hồn tôi đầy dày 
“lật nguyên, tính kiêu càng, lòng 
PA lòng ghét, tham sắc dục 
_ thêm lòng trề nải, cùng ghe sự 
уб ngần vò số. Хау Chúa thương 
| sả đến cùng lồi, xin cứu chữa 
| lính hư nết xấu tòi, xin cho dàng 
A khiêm nhượng, sạch sẽ, và 
_ thương: yêu mọi người như 
_ mình tôi, ái mộ việc lành, ăn (7 
_ thuận hoà ; hê Chúa tôi eó muốn 
p si gì, tôi cũng xin muốn sự ấy: 
ё sự gì Chúa tôi chẳng hap, thì 
_ lòng tôi cũng chê ghét. Xin cho 
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tôi hăng: ngày dùng đủ, cùng 
xin cho họ hàng thân thích bạn 
hưu tôi đáng nhờ mọi ơn lành 
phần hồn phần хас. Xin cho 


thánh Hội công thái bình luôn, . 


giúp việc Chúa danh Cha Cà sáng. 
Xin cho Đức Giáo Tông cùng 


Đức Giám Mục thay mặt Người, - 


và các phầm trật Hội Thánh đều 


đặng làm việc phước đức nhơn. 


lành xứng đáng chức quyên phô. 
Đấng ấy. Xin cho vua quan thiên: 
hạ đặng sự lành, chẳng động can 
qua, nhà no người đủ khắp gần 
xa; kế yếu đuổi, Ке tật nguyên 
xn đặng an lành mạnh khoẻ, 
nguời mồ côi người bần khô, xin 
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= cko dùng đủ hằng ngày. Nguyện 
_ Nhi cho các đẳng linh hồn, nhứt 
— là ké đã làm оп nghĩa, thầy đều 
—— đạng khỏi пої khốn khó, nhờ ơn 
— {тёп phước trọng có dư. Tôi lại 
xin cho đặng hưởng nhờ những 
= ân tử Hội thánh đã ban. Xin 
= Chúa xuống phước lành cho tôi, 
_ và đoái xem phù hộ tôi cho vẹn 


khỏi mọi tội lỗi, hầu giữ trọn 
| nghĩa cùng Chúa ngày hôm nay 
= cho đến mãn đời. Cúi lay Chùa 
` nhon từ vô lượng vô bièn, xin 
F nhậm lời nguyện câu саш tą. 

— Amen. ' 
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KINH pót oN Ө. С. G. 


Tôi đội on D. С. G., tôi tin thật 
Chúa ngự trong lòng tôi bày giờ 
Ấy nào công nghiệp phuớc đức 
gì tôi, cho nên Chúa thuong tôi 
101 nầy? Kia thế gian, khi tôi ở 
chếch lòng ai, thì nấy chẳng. 
màng ngó lại; tôi 0 một nơi, 
không hề ai han hôi một lời; 
thấy thì sấp mặt làm ngơ, tưởng 


dën lại châu mày thêm ghé, Mà Ж 


tôi bấy lâu nay đã biết mấy phen 
ở nghịch cùng Chúa, mà phạm - 
điều Chúa răn; biết mấy lần bội 
ngài vong ân, mà khinh mạn 
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_ phép Chúa; thật đã ghe phen 
_ làm mất lòng Chúa lắm, nhưng 
_ mà Chúa hãy còn thương, һау 
рй hó gin giữ, hãy xuống nhiêu 
оп chác lấy lòng tôi, còn đợi tôi 
“trở lại kéo mất linh hồn. 

Lạy Chúa, Chúa nương cậy gi 
101, mà Chúa lấy lòng tôi làm. 
уду? Ó linh hồn và xác tôi. thấy 
Chúa ngoan ngùy dường ấy, sao 
mà tệ lậu cùng Người làm vậy, 
thì khốn cho ai? Khõn tôi. Вау 
giò tôi biết thật tội lỗi tôi đã quá 
lắm; vậy tôi sấp mình xuống 
dưới chon Chúa, mà tủi trách 
thân tôi, vì đã bỏ Chúa rất tốt 
lành nhon từ hiền hàu cao trọng 
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vô giá, mà tìm bề tội lỗi, làm tôi 
ma qui là giống rất xấu xa. x 
Lạy Chúa, trong lòng tôi có 
nơi nào cho Chúa ngự dáng? Chó 
thì những phụ phàng ơn ngãi 
chó thì những kiêu ngạo dë ngươi, 
nơi thì những giàn hờn ghen gbét, 
noi lại thêm nhiều nồi quanh 
со, са và mình đầy những chỗ 
tanh hôi góm ghiếc; mà Chúa 
cũng chẳng quản chi đến tội. г 
lỗ tôi, một chen chúc vào ở với _~ 
tôi cho đặng. Ôi! Chúa làm vậy, 
thì tôi hầu biết làm sao? Một - 
đội on Chúa muôn ơn, khen lòng ˆ. 
lành Chúa đòi đời chẳng cùng... 
Chúa thật là Cha rất nhon lành, ` 
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nền chẳng tìm người nhon đức 


_ mà bó соп 101 101. Ở linh hồn và 


хас lôi! y Chúa ở cùng làm vậy 
— mà chẳng yêu mên, thì đề lòng 
mà mến thương ai? Ау Người 
yên dấu ta cho ёп đồi liều mình 
xuống thế ba mươi ba năm, kë 
chỉ xiết gian пап tất tưởi, trót 
_ đời Người chịu cực vi ta. Thuo 
= mới sinh đã chịu khó ѕар đi, 
_ chẳng đợi đến chừng có sức, 
_ sinh giữa tiết mùa đông giá rét, 
- ngụ hang lừa trống Irai gió mưa. 
- Chúa rât sang rất trọng vô cùng 
_ Chúa phép tắc dung trời cùng 
“đất, Chúa sanh nhon vật cho cỏ 
Chó an. Chúa thương con mà 


ЗАВ 


chịu vi con, thân tất 1001 đụt 
nhờ xó tiện, thầu đêm chịu lạnh 
lēo căm căm, nằm gối có nệm 
rơm, mô miệng khóc thương dàn 
xiêu lac; da non thịt nhuốt, mới 
tám ngày lại chịu cắt bi vì con. 
Khi lớn khôn chịu cực ghe đàng; 
chịu si nhục nhiều đều cam khó: 
chin đòn đánh nát са và mình 
cho đến dưới chơn như một dấu, 
không nơi nào còn đa thịt; ảo 
đà lột hết; đầu đội mủ gai, vai 
vác thánh Giá nặng mệt hết sức... 
gwọng đi lại поа. Ấy mình Cha - : 
са ohju khó vì соп! Khi chết lại... 
trần trưồng nằm trên cây thánh... 
Giá. Cha ôi! thẩm thiết oám cảnh - 
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lòng con! Những ơn ấy chưa đền 
bày giò lại trao mình vào lòng 
con nữa. O sự lạ!ai suy cho 
хіі, mà cám đội cho cùng! Tôi 
chẳng biết lấy lẽ gi mà ngợi khen 
cho xứng; cúi xin Đức Mẹ cùng 
các thánh Thiên Thân, và các 
Thánh nam nữ ngợi khen cảm tạ 
lòng lành Chúa thay vì tôi. Nước 
mắt tôi chay ra, làm chứng lòng 
- tôi thiểu thốn mọi đàng, một xin 
- Chúa đoái thương mà thỏi. Dầu 
“tôi lấy lĩnh hồn và xác, cùng mọi 
_ sự trong ngoài tôi mà dâng cho 
- Chúa, thi nào phải là của riêng 
gi tôi? Nhưng vậy tôi cũng lấy 
_ mà dâng, kêo tôi chẳng có vật gì. 
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Nây linh hồn và xác, trí Qi của 
cai mọi sự Chúa đã cho tôi, tôi 
dâng cho Chúa, xin chịu lấy mà 
phiền sửa lại, kéo tôi đã làm hư. 
Xin Chúa cho tôi đặng lòng ghét 
tội, mà yêu phước đức. Tôi dầng 
соп mắt tôi, từ nầy về sau chẳng 
đám xem sự trái ; lỗ tai tôi chẳng 
đám nghe sự chẳng nên; lỗ mũi 
tôi chẳng còn yêu mùi thơm giả, 
xác thịt, ma qui thể gian, là tình 
tư dục tham lam tội lỗi ; tôi đâng 
miệng lưỡi tôi, chẳng còn đảm 
nói lời tục u hoa tỉnh, vì Chúa 
đã ngự qua đó, thì xin giữ mà 
nước Chúa phen sau, và đề mà 
ngợi khen Chúa đời đòi chẳng: 
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cùng, dàng tay chơn tôi chẳng 
_ đám di đàng trái, hay là làm việc 
= gì lỗi;tôi dâng lòng 101 cho Chúa. 
-_ từ nầy dẫn lên chẳng dám đem 
_ tội lỗi vào, một đề cho Chúa ngự 
- mà thôi; dâng ý tòi theo ý Chúa, 
- chẳng còn dám theo ý riêng tôi 
“nữa; tôi đàng ca và minh lôi, 
_ xu Chúa nhậm lấy mà cai trị gìn 
giữ tôi hỏm sớm, xin sửa sang 
mọi tính nết tôi cho đẹp lòng 
Chúa luôn. Lai xin Chúa giúp về 
phần хас. cho tôi làm đặng 
“đủ ап đủ mặc, kẻo những lo - 
“phần xác mà trễ паі việc linh 
“Hồn. Xin Chúa cho ông bà cha 
“mẹ tôi còn sống dàng sức khoe 


LÁ 


sống lâu hơn nữa, và thờ phượng 
Chúa cho nên, hầu ngày sau đặng 
về quê thàt mà hưởng phước đời 
đời chẳng cùng. 

Lay. Chúa, thuở xưa Chúa ngự: 
trong lòng Đức Mẹ, thì đã làm ` 
eho người nên sang trọng quả ` 
phầm. Ông Thánh Ximèong xưa ` 
am Chúa vào lòng, thì đã nên ` 


thánh lớn, Bà Thánh Мадаіёппа `... 


đá đến Chúa một phen mà thôi, ` 


thì cũng nên thánh trọng. Lay ©, 
Chúa, tôi bấy lâu nay đã xiêu lạc ` w 
tử cố vô thân, nhưng mà Chúa ©. 
hãy còn thương hãy tìm đến ở. р. 
làm một cùng tôi, thì хш Chúa. y П 
sũng làm cho tôi nên соп thật j 
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_ cùng đẹp lòng Chúa luôn; hầu 
i ngày sau đàng thấy mặt Chúa, mà 
S hưởng phước đời đời vang hiền 
со dư thanh nhàn muôn kiếp. 
f Amen. 


TÔI CÁM O'N CHÚA TÔI ĐÃ NGỰ. 


Tôi cảm оп Chúa tôi đã ngự 


_ trong lòng 101, vì ơn rất trọng nầy: 
“là Minh Thánh Chúa tôi, xưa bởi 
lòng rất thánh Ð. Bà Maria đồng 
trinh mà ra, sinh trong harg đá 
“mùa đông giá rét, làm người hèn 
© thể gian, ba mươi ba năm chịu 
những sự thương khó; và khi 
gần chịu chết, lại trối Thịt Máu 
Minh nuôi linh hồn tôi. Cha mẹ 
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nào thương yêu соп băng Chúa ` 
tôi thương yêu 101? Thương ôi! M 
Ai ngờ là Chúa rộng rãi cùng kẻ 
chẳng biết nghĩa ау làm vậy! cho A x 

nên Chúa thiên đàng cùng muôn T 
vật chịu nên của cho kë hèn mon З 
ап: tôi khen lòng Chúa tôi đã... 
thương yêu tôi dường ấy. Trí tôi - 
(hấp hèn suy chẳng đến, sức tôi ` 
yếu đuối tạ ơn chẳng đủ; vì. 
những sự cao trọng Chúa tôi làm P 
thật là quá trí, cùng quá sức các 3 | 
đấng Chúa tôi đã dựng nên. AI“ 
ngờ là Đấng trọng vô cùng, са và Ü 
trời đất chứa chẳng hết, mà bối. $ 
ong thương chúng tôi thi chẳng - 
nê ân Mình trong hình bánh ı nhỏ É 


\ 
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mon cho dàng ngự vào linh hồn 
tòi! Chúa tôi là chính Đấng chăn 
= chiên, cùng là của nuôi con chiên 
_ mình. Опе thánh Bê-na-đồ suy 
nghĩ sự lạ làm vậy, thi rằng : 
« (7 con chiên kia, bay biết lấy 
đi gì mà trả nghĩa Chúa chiên 
_ yêu đấu bay làm vậy ? » Tòi suy 
on rất trọng ấy chẳng khác gi 
“lấy hết nước biên mà dó vào 

chén nhỏ vậy. 

Thật tôi chẳng biết lấy lời gì 
mà ngợi khen Chúa tôi cho xứng, 
vi tôi thấy Chúa tôi yêu dấu tôi 

đường ау, lẽ thì lòng tôi dàng 
-sốt mến cùng mêm nhw ѕар ong 
ở gần lửa mà chảy ra уду; vì 


Chúa sang trọng vô cùng häng 
ngự trên các вр troi; сас oi 
Thánh hằng châu chwe Chúa tôi, - 
mà гау Chúa tôi đã ngự vào lòng 
tôi là Ке bèn, thì tôi suy ching 
дап. 

Vốn Chúa tôi hằng có lòng - 
lành, đã thương hêt nguoi thể, 
và các ơn Chúa tôi ban bấy nhiêu 
năm trước, là như mua hằng 
xuống đất liên vậy.; song le bày 
giờ Chúa tôi làm mưa cả, vì 
xuống ơn rất trọng nầy, thì lòng 
tôi hèn chịu chẳng đặng. Nầy с o 
Chúa tòi tràn ra bê ngoài; con. 
mät chay nước xuống làm phóng 3 
lòng hẹp nầy, chịu chẳng. ding 
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ơn rất trọng làm vậy. Chúa sang 
“trọng vò cùng, hay thương Ке 
hèn, hay đôi của trọng lấy của 
* liền, vi xua xuống thể gian làm 
- người lấy tính hèn mà cho chúng 
-tôi tính rất trọng là tính Ð. С. T. 
$ bày lầu năm trước Cha giấu lra 
“thật trong lòng, mà гау lửa ấy 
giấu chẳng đặng nữa, sáng cùng 
“nóng đã ra ngoài cho thiên hạ 
“biết Cha yêu соп là thê nào! 
кү йү Cha rất проп, khi đã toan 
sinh thì, thì trối cho con cửa cực 
trọng cực tôt, là trót Minh cùng 
Máu thánh Cha đề nuôi linh hồn 
сог mon пау đời đời. Tôi khen 
Chúa tôi làm cho thiên hạ biết 
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Cha häng có lòng lành cùng phép 
lắc và trí khôn sáng láng vô cùng 
Ai có lòng lành bằng Chúa trời 
đất, mà thông 1761 mình cho loài 
һеп làm vậy? Ơn Chúa tôi läm! 
Xưa bối Tô tông chúng tôi ăn 
trái cấm cho nên thiên hạ mãt 
sống ; гау kẻ ап của nầy lại đăng — 
sống vô cùng. _ E 

Xua bỡi tội Adong truyền thi 
mọi người đều тас tórthay Шау; 
này ke ап của nầy lại dàng sức 
mà chira mọi tội lỗi. Vậy tôi đã ` 
dàng chịu Minh thánh Chúa tôi, ` 
là mạch mọi sự lành; song le tôi ` 
là kẻ rất hèn топ, biết lấy lời gì 
mà ngợi khen tạ ơn cho xứng ? ` 
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_ Thi tôi xin cùng rất thánh Ð. Bà 
F và сас Thánh сап cùng Р. C. T. 
_ xuống cho tôi một tàn lửa mến, 
“là soi sáng mở lòng tôi biết đội 
_ ơn và ngợi khen cùng kính mến 
“Chúa tôi chẳng có khi đừng. Chó 
chi tôi dáng sức mạnh mà xưng 
“đạo Chúa ra trước mặt thiên ha! 
Ché chi tôi chịu khó, cùng chịu 
_ chết chay hết máu mình ra vì 
“Chúa tôi, làm chứng lòng tôi kính 
“mến Chúa tôi! Tôi xin hiệp một 
ý cùng Ð. C.G. xưa, khi truyền 
ơn cực trọng mầu nhiệm nầy, dòi 
ơn D.C. Cha thê nào, thì tôi cũng 
xin hiệp môt ý ấy, mà đội ơn 
Chúa tòi như làm vày. 


Tôi xin đâng mọi sự cho Chúa 
lôi, vì tôi suy Chúa tôi ở trên 
cày thánh Giá, đã dàng cả và 
mình cho P. С. Cha, chẳng có tiếc 
sự gì trong ngoài Mình mà chẳng 
dâng, vì Chúa tôi muốn đền 101 
thiên hạ, cũng 10 ra lòng thị опо 
con шоп là chúng tôi. Vậy bầy 
giờ tôi chịu Mình Thánh Chúa tôi 
đoạn, phải dâng mọi sy cùng phú 
trót mình cho Chúa; vì chung 
nếu tôi dàng mọi sự bề ngoài, . 
mà chẳng phú mình trong tay ` 
Cha, thì Cha chẳng bằng lòng; . 
vi con đã biết ý Cha chàng ` 
muốn của bê ngoài cho bàng ` 
muốn sự con phú minh cho Cha. - 


ôn về phần con, đầu mà con 
| đặng mọi sự bề ngoài, mà chẳng 
dàng nghĩa cùng Cha, thi con 
- thiểu thốn moi đàng. Уйу соп 
j dàng moi sw cho Cha mà chäng 
dàng lòng con, thì Cha cũng chè ; 
_ có một khi соп dàng mọi sự: cùng 
“phú trót mình con, thì mới đẹp 
_ lòng Cha; vì Cha phú trót Minh 
_ ейпе Máu thánh đề nuôi lĩnh hồn 
con, có ý cho Cha nên của con 

con lại nên của Cha; ví bằng, 
"соп tiếc mà chẳng dàng về Cha 

ъа lòng, thì lễ dâng chẳng trọn. 
E Vì vậy trước khi làm việc gi, 
thì con xin dàng mọi sự ở tav 
с рех cùng дос lòng theo ý Cha. 
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Song le tôi là Ке rất khó khăn 
thiếu thốn, và mê muội tõi tăm, 
nào biết lấy đi gì mà dàng cho 
đẹp lòng Chúa 101, vi mọi sự 
Irong ngoài tôi là của Ð.C.T.? 
Nào có vật gì là của riêng tôi) 
Vậy tôi lấy của Ю.С. Т. cho, là 
linh hôn và xác, mà dàng cho Ð. 
С. T. Соп mắt tôi chớ hề xem sự: 
chẳng nên ; lỗ tai tôi chớ hề nghe 
lời quấy quá ; miệng luōi tôi đã 
nên trọng, vì đã đá đến Minh 
Thánh Ghúa tôi, chớ có bao giờ. 
dám nói lời hoa tình tục tu, và 


những lời khác phạm đến Chúa ì 


tôi, cùng làm mất lòng người ta. 
Chúa tôi đã ngự: trong linh hồn ` 
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_ Tôi, thì tôi xin dàng trí khôn và 
ы lòng lôi làm đền thờ Chúa tôi; 
_ tôi xin chira các tội lỗi, cùng bô 
_ các nết xấu, 16 cho tôi giữ mình 
_ sạch sẻ, mà kính thờ Chúa tôi 
_ cho xứng. Vi vậy hề của cai lôi, 
cùng những người thuộc vë tôi, 
_ và mọi sự trong ngoài tôi, thì tôi 
_ xin бап cho Chúa bết Шау thấy. 
=- Chúa tôi thêm cho tôi phần nào, 
- hay là bớt phần nào, thì tôi xin 
- bằng lòng. chẳng dám cải, T 
_ sống chết xin vâng theo thánh ý 
Chúa tôi mà chớ. | 

_ Vậy bây giờ tôi đám cầu xin, 
уі có lời Chúa tôi phản cùng các 
_ thánh đầy tớ xưa гапо : « Bay iấy 
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tèn Tao mà cầu xin sự gi, thi 
Тао sē cho.» Tôi suy 101 Chúa 
tôi phán day làm vậy, thi tôi mång 
cùng đội on Chúa 101 mở đàng cho 
tôi dàng cậy trông. Vậy tôi xin 
Chúa tôi ban ơn cho tôi làm việc - 
lành, vì Chúa tôi đã làm gương 
trước cho 101 bắt chuớe như vậy. ` 
Nây Chúa tôi đã cứ một lòng 
kinh mên D. С. Cha và thuong yêu _ 
người 1а, cho nên Chúa tôi đa. 
muốn chịu đóng đỉnh trên cày 
thánh Giá, đồ hết Máu mình ra... 
mà chết, vì Ð. C. Cha đã định ` 
làm vậy, và Chúa tôi có y cửu Ж 
loài người chúng tối, Ck _ 

Tôi xn ở hiền lành, kiệm Ё 
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4 nhượng, và ngay thật, củng giữ 
lòng sạch sẽ, và yêu ở khó khăn, 
cùng vâng lời chịu lụy, như Chúa 
tôi đã làm gương bấy nhiêu việc 
= lãnh cùng nhon đức ấy và các 
- nhon đức khác nữa. Tòi xin Chúa 
_ {бї sửa sang mọi việc tôi làm, mà 
_ khi tồi còn sống ở thế gian, thì xin 
© gìn giữ phù hộ linh hôn và xác 
“tôi dàng mọi sự lành bằng an, 
Газе khói mọi chước kẻ thù; và 
_ Бао giờ linh hồn tôi đã gần ra 
khỏi xác, tôi хіп đáng nhờ các 
“phép trong đạo thánh Chúa lôi, 
đề cho tôi dàng chết lành, là giữ 
6 “ảng Chúa tôi say đến giả 


x= s< Yw a ТЫНЫК: Ç ар aa max. E: SB. 


— 304 — 


là chính даре thay mặt Chúa lôi, 
mà gìn giữ các bồn đạo mọi nơi 
cùng Đức Giám Mục xem sóc 
riêng tôi, và сас dâng các bậc 
trong Hội thánh càng ngày càng 
thanh; cùng xin cho các vua 
chúa và các nước có đạo đặng 
hòa thuận băng an. Tôi хіп Chúa 
tôi phù hộ cho Đức Vua trị nuớc 
nầy và các dàng có chức quyên 
đặng mọi sự lành đời nây và 
đời sau. Tôi lại xin cho đạo thánh 
D. С. T. một ngày một sảng ra, 
cho са và thiên hạ biết chính 
Đấng sinh nên muôn vật, mà thờ 
phượng kính mến Người cho 
ngày sau dàng rỗi һар hồn. 


7865.2 


Tòi xin cho bón đạo ở khắp mọi 
nơi đặng mọi sự lành, nhứt là tôi 
xin cho Ке chịu khó vì đạo đặng 
cầm lòng nhịn nhục, cùng ек mắc 
phải tội trong đặng trở lại ăn 
пап tội nên, và kë mong sinh thì 
khỏi sa chước qui cảm dô. 

Tôi lại xin cho cha mẹ anh em 
họ hàng tôi dàng mọi sự: lành 
về phần linh hồn và phần xác, 
cùng thờ phuong D. С. Т. cho 
trọn. Sau hết tôi xin cho các linh 
- hồn ở nơi Luyện ngục, nhứt là 
_ сас linh hồn những người đã. 
_ chịu khó day dỗ tôi, cùng linh 
hồn ông bà cha mẹ anh em họ 
- hàng bạn hữu. cùng những kë 
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xưa nay đã làm ơn cho tôi, đặng. 
vê nuớc thiên đàng mà ngợi ` 
khen D. С. T. và nghỉ ngơi đời 
đòi. chẳng cùng. Amen 
-KINH 
LAY Đ.ŒG. NHƠN TÜ 
VÀ LONG LANH 
Nắm 1821 D. G. Tông Рмб VII 
аа ban phép dai ха cho những kẻ 
xưng lội chil đoạn, quì gối trước. 
anh chuộc idi mà giục lòng ăn пйп -— - 
tội cùng doc kinh sau nâu. Phép dai A 


ха ау nên nhường lại cho Сас Đăng `—~ 


linh hòn. 


=. 


lòng lành vô cùng, nầy 


F 


3 tôi sấp mình xuống trước 
“mặt Chúa, và hết lòng сап vó 


XÃ ay D; С. б. проп từ và 
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паї xin Chúa ban cho tôi đặng 
lòng tin cho mạnh, lòng cậy cho 
bên, lòng kính тёп cho sốt säng, 
lòng ăn пап tội cho thật, lòng 
chừa cải cho vững. Đang khi tôi 
lo buồn đau đớn mà suy gầm 
năm dấu thánh Chúa tôi, và hàng 
nhớ lời vua thánh Đa-vt: khi 
người phán tiên tri vê Chúa tôi 
rằng : c€‹Quản dữ đã дат phủng 
chơn và tay tôi ra và đánh bày 
các xương lôi ra. » | 

Đoạn thì dọc mot kinh Lav Cha, ч 
một kinh Kính Mầng ра một kinh ` 
Sáng Danh, vå câu nguyện theo Ú 
Đức Giao Tong cho dang nho phep 


dai-xa. 
Rồi thì đọc: 
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KINH CÂU 
CHO DÂN ANNAM 
ĐĂNG TRỞ LAI ĐẠO THÁNH 
Lay D. С. T. lòng lành vô cùng 
hay thương xót lĩnh hồn kẻ со tội, 
xin Chúa доа thuong dàn nuớc 
Annam đang còn ngôi trong bóng 


101 tăm ngoại giáo mà đưa nó về 


_ đàng chính lộ cho khắp nước đều 
- thờ một Chúa mà thôi. Ó Chúa 
lôi, xin Ghúa lắng tai nghe tiếng 
_ máu muôn vàn dáng tü vì đạo 
“đã đồ rưởi khắp cả nước nầy 
“hàng kêu đến cùng Chúa: „Xin 

- hãy làm cho nhượng giọt máu ấy 
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dàng trổ nên hột giống tốt lành, 
trồ sinh con nhà có đạo cho dàu 
đó đáng Шо Chúa sum vầy. 

Lay Chúa, thuở Chúa mới giáng 
sinh Chúa đa kêu gọi ba vua 
phương Đông đến thờ lay Chúa; 
lạ Chúa cũng đã phản răng : 
Ngày sau sẽ có nhiều kë bối Đông 
Tây đến nghỉ ngơi cùng thánh 
A-ba-ra-ham trên nuớc Thiên: 
đàng >: nay nước Annam cũng là 
một cối phương Đồng, đang còn 
nhiều Ке tin vơ thờ quấy ; chưa 
hề nhìn biết Đấng chí tôn, xin 
Chúa hãy làm cho nó tìm đến 
cùng Chúa, hầu ngày sau đặng 
nghỉ ngơi trên nước Thiên đàng 
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һаг tune khong khen Chúa đời 
| - đời kiếp kiếp. Amen 
Глу Đức Bà Maria là Mẹ chúng 
` lôi, xin Mẹ nhậm lời chúng tôi 
š nguyên, việc chúng tôi làm mà 
“đứa lên trước tòa Chúa, xin 
Š Chúa chịu lấy mà ban ơn cho 
dàn ngoại giáo nước Nam dáng 
“trở lại đạo thánh, làm tôi Chúa 
cùng làm con Đức Mẹ ở đời nầy, 
ч ngày sau đăng vê cùng 
Chúa và Đức Mẹ trên nước thiện 
ding, Amen. 


s a ; 
Ж; Иш KONE ~ ˆ | Ë wA 

` | Ай cũng nên đọc: Kinh Chung 
tôi lay ơn В. Т. О. Bà Maria 
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KINH 


CHUNG TÔI LAY ОХ 
ВАТ THÁNH ĐỨC BÀ MARIA 


Chúng tôi lay ơn rất thánh 
Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan 
cực nhơn, rất thương loài nguời 
ta, là Mẹ sinh D. С. G., xin xuống 
cho chúng tôi mọi ơn lành; 


những Кё âu lo nhớ đến Ð. Mẹ ` 
thì dáng lòng vui màng; những... 


kẻ có'tội chạy đến cậy lòng lành 
D. Mẹ, thì Ð. Ме Бап ơn sức 
mạnh mà làm việc phước đức 


прот lành. Chúng tôi là Кё rất - 


hèn mọn đã làm bấy nhiêu việc 


lành nầy, thi chúng tôi xin dàng j 


„Йй 
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cho D. Me và xin Người chịu lấy 
cho chúng tòr dàng ăn mày phép 
ân tứ, như Pirc Giáo Tông đã ban 
cho chúng 101. Vậy chúng tôi 
“phải vàng linh Đức Giáo Tông; 
cùng hiệp một ý như Người dạy, 
song chúng tôi là ké yếu sức 
lắm, chẳng làm đặng bấy nhiều 
_ việc lành пау nên, những хао 
- láng lo ra đàng khác, thì chúng 
- tôi xin D. Mẹ chớ chấp sự lỗi ấy 
= làm chỉ. Chúng tôi са lòng dám 
f xin P. Mẹ cầu cùng D. C. G., là 
_ Соп một D. Mẹ, cho Hội Thánh 
_ càng ngày càng thanh, cùng gìn 
_ giữ Đức Giáo Tòng, và cho các 
_ vua chúa có đạo hòa thuận yêu 
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nhau cùng phá sự rôi, soi lòng 
kë nghịch trở lại chịu шу Hội 
Thánh, cùng mổ lòng cho kẻ. 
ngoại đạo đặng biết đạo thánh 
D. C. T., và phù hộ cho các giáo 
hữu ở khắp mọi nơi khói mọi 
sự dữ, đáng mọi sự lành phần 
lĩnh hồn và phần xác, cùng tha 
phần phạt đền tội chúng tôi, cho 
ngày sau dàng hưởng muôn. 
phước tiêu sái trên nước Thiền | 
đàng đời đời chẳng cùng. Amen ` 
Sau hết thì đọc : Kinh Cám on. - 
Kinh Trông cậy. 

Ba Câu Lay. 
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Kinh dâng 


Ү toàn hạt Đôeg~Dươ'ng сро 
- Đức Bà Maria đồng tpinh 


Lạy Hãt Thánh Đức Mẹ Chúa ° 
Trời cùng là Mẹ chúng tôi, nay 
= chúng 101 hết lòng thảo kính, phú 
= dàng trót mình và trót đời chúng 
ч lôi, tai sức và „Ong VIỆC cùng 
Е mọi đều thuộc về chúng tôi, lại 
хіп. dâng toàn hạt Đông-Dương 
- nầy cho Đức Mẹ rất nhon từ lân 
га. 

Ха Đức Ме Đầy, làm Mẹ hủ 
9 “hộ các đấng thầy cả cùng những 


Fr 


ké giúp công giảng đạo; hằng 
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một lòng sốt mến mà sảng soi 
giảng dạy đoàn Kem chẳng từ 
khó nhọc. 

“Am hãy làm Mẹ phù hộ các 
bồn đạo đặng thêm lòng đạo đức 
và hăng thêm số mòt ngày mệt 
hon. 


Xin hãy làm Mẹ thương giúp 
những người ngoại giáo, hàng. 


dàng шау ảnh sáng đức tín mà 
trở vë cùng Chúa. 

Xin cho ai nấy trong соі Đông- 
Dương nhờ máu rất châu báu 
on Đức Mẹ đã đồ ra mà cứu 
chuộc, lại nhờ công ơn Đức Mẹ 
cầu Баи, đều tìm đến cùng К. Т. _ 
Т. T. Chúa Cứu Thế, là mạch sw 


) 
ЕЈ 


sống cùng sự trọn lành, cho đầu 
đó xa gần hiệp thành một đoàn, 
thuộc về một Chúa chiên chăn ол. 

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu 
cho chúng tôi. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, 
cầu cho chúng lôi. 

Ne Vương nước Nam ngự 
trên trời, cầu cho chúng 101. 
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-H, — VỀ PHÉP GIẢI TỘI 


1. Lời bảo trước khi 
xưng tội 

Trong phép Đạo „thánh Ð. C. 
T. chẳng có sự gì cần hơn sự 
dọn mình cho nên mà chịu phép 
Giải tôi. Phải chỉ ta có lòng 
sốt запа mà chịu phép ấy một 
lần cho nên, thì đã đủ cho ta 
dàng nên thánh ; nhưng mà, khốn 
thay! dâu ta xưng tội mặc lòng, 
thi cũng hằng cứ một trực trước 
sao sau vậy. Sự ấy bối đầu 
mà ra, thì dë biết: vì ta trễ паі 
ohẳng lo dọn mình cho nên; lại 


б ta nhiều khi xưng lội, mà 
còn thiểu sự rất cân kíp phải 
làm mà chịu phép ấy cho nên. 

Ấy vậy con phải lo cho cần 
- thận, và hiều thấu những sự 
- phải làm mà xưng tội cho nên, 
= kéo đang khi con đi tìm sự sống, 
- hoặc gặp sự chết mà phải khốn 
chăng. 

Con phải năng xung tội; lại 
“khi соп đã io mà chọn Thây 
“giải lội cho соп, ví bằng có lẽ 
оі mà đặng xưng tội cùng mội 
“Thầy ấy luòn, thì chớ dôi làm chỉ. 
К on chớ đi xưng 101 lấy rồi, 
“cùng quen thói làm chi; song le 
то khi xưng tội thì соп phải 
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tưởng như thề xung tội đoạn 
liên phải chêt tức thì. Con phải 
hồi tâm lại cho thật, mà xét 
mình cho nhặt về những sự đã... 
chỉ sau nầy. Song le truớc hết — 
con phải lo mà xui giục lòng 
соп đau đớn sy hãi vì tội lỗi 
mình, cùng phải lấy những sự 
sốt sàng nóng пау, và ăn пап 
tham thiết, mà 10 lòng ấy ra 
trước mặt Chúa; song le những 
lờiấy chẳng phải là lời ngoài 
miệng, một bối trong lỏng mà 
ra. Vậy bữa, trước khi соп hầu 
xưng 101, cùng са và ngày con 
đóc lòng xưng 101, thì con phải 
lo lắng cho đặng ăn năn tội cho 


_ lắm; nên con phải làm một hai 
việc lành cho đặng sự ấy. Con 
hãy đi хіп sự ấy cùng Р. С. G 
Kirixitô ngự trong phép Thánh 

Тһе, là phép trọng trên hết các 

- phép. Chẳng những là con phải 

lo buồn sầu não mà thôi, lại 
phải dóc lòng thật chẳng hề dám 

- phạm tội mất lòng Chúa nữa, 

“cùng phải kiếm những cách thể 

“nào mạnh hơn mà lánh hết mọi 
“đăng tội lỗi, kẻo hoặc ngày sau 
соп sa phạm đến nữa chăng. 

© Khi соп vào trong toà giải tội 
là nơi rất trọng D. C. T. làm hòa 
và kết nghĩa lại cùng con, thi 
соп phải lấy lòng kính sợ và 


w a ss- p ` “ 


yêu mến, xấu hồ và dạn dĩ,kính 1. 
“nhường và trông cậy ; đến đó 1. 
thi соп liên tô ra hết mọi tội lỗi - 


con cho rổ ràng, ngay thật và 3 
ngọt nghề, cùng có ý tứ mà chon 
những lời thanh bai và khéo léo, ` 
kéo 10 cáo ai chăng. Phải nói i 
cho khiêm nhượng tgay thật, 


đường bằng соп nói cùng P.G.T. 
үйү. 

Соп hãy nghe lời Thầy nói như _ 
101 D.C. T. nói; соп hãy lấy lòng “$ 
báo nghĩa cho lắm, bối vì con đã ` | 
dàng nhờ Máu thánh cùng công 
nghiệp D.G.G. Kirxiô. Khi con 
làm việc đền tội, phải соў hiệp... 
làm một nhờ những việc đền lội ` 
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Neuoi đã làm vì соп. Vậy con 
- phải đền tội kíp, chẳng nên đề làu ; 
_ và đang khi соп làm việc đền 
“lội, thì phải có ý muốn phạt 
“mình vì những tội lôi соп đã 
pham ngày trước, cùng chira cải 
| cho thật. 


Lời NGUYÊN TRƯỚC KHI 
XƯNG тог. 


ау. Chúa tôi rất thánh và 
nhon tir уб cùng; Chúa 101 hằng 
| ЗГ 3. nà DIN ' Ў . ` у 

san lòng trông đợi та rước 
dùng tha cho kë có tội; xin Chúa 
ghé mắt lại cùng lính hồn tòi. 
Tôi toan trở lại thật cùng Chúa 
01, và mo ибс rửa cho sạch bon 
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nhơ tội lỗi tôi nơi sông nước 
thiêng liêng rất lành bối phép 
Giai tội mà chảy xuống cho loài 
ке со tội. 

O Chúa tôi гаг khoan dong, 
xn phù hộ cho tôi đặng dọn 
mình mà chịu phép Giải tội cwe 
trọng nầy cho nên. Xin Chúa 


hãy ở trong trí tôi, cho tôi biết 
hết mọi tội lôi tôi! Xin Chúa Í 
ngự trong lòng tôi, cho tôi đặng 4 

ghét hết mọi tội lỗi tôi Xin ` 

Chúa ở nơi miệng tôi, cho tôi f ° 
đặng xưng hết và đặng Miệng 088 m 
ven sach. и 
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Е. Lòi NGUYÊN XIN CÙNG D. С. 
Т. THẦN SOI SẢNG GIÚP SỨC 
4 А” a r WIRES 
Í CHO BIẾT TÔI LÔI MÌNH 


Tôi lay ơn Ð. C. T. T., là mạch 
sự sáng láng. Xi Chúa hãy 
giọi үёп sáng nhiệm Chủa vào 
lòng tôi; xin Chúa hãy xuống ơn 
giúp sức tôi, cho tôi biết hết mọi 
tội lỗi tôi. 

Ó Chúa tôi lòng lành vô cùng 
xin Chúa hãy tô ra cho tôi biết 
tường tận mọi tội lỗi tôi, như khi 
linh hồn rakhôi xác mà đến trước 
toà Chúa tôi rất oainghi mà chịu 
phán xét. Lay Chúa nhơn từ chỉ 


666 


(hành, xin Chúa hãy tổ ra cho tôi 
biết mọi sự đữ đã làm, cùng mọi 
việc lành tôi đã bó qua; hãy 10. 
ra cho tôi biết sõ 101 lỗi tôi, và 
những sự ngỗ:nghịch cùng Chúa 
lòi nặng là ngắn nào. Xin Chúa 
hãy làm cho tôi biết đã làm mất... 
lòng nguời ta mấy lần cùng cho ` 
đến đổi nào ; lại cho tôi biết đã. 
nhiều hại mình tôi là duong nào 
cùng những sự tội lỗi tôi đã ` 
phạm nghịch chính việc bồn phận Е 
tôi là bao nhiêu. _ | д 

Lạy Chúa tôi, là nguồn và cội... 
rë mọi sự thật. Xin Chúa hay ` 
rwói ơn thiêng liêng soi sáng M. 
lòng tôi và ngăn đón kéo lòng 1. 


ÔNG yêu minh trải le luờng gạt 
ее lấp trí khòn tòi. Xin hãy khai 
_ quang những sự tối tăm lòng yêu 
riêng tôi, kéo còn có sự gì ngăn 
-_ trở chẳng cho tòi biết mình tòi mà 
ў m та cho đủ ыы Hài giải 101, 


| NT 0 зац xét mình 


`. MƯỜI ĐIỀU ВАХ Р а M 


_ SÁU ĐỀU RAN HỘI THÁNH 


КОШ Хү MỖI TÔI ĐẦU 
` Bút ở е $ | T ЗҮ 


ĐIỀU вАм тн NHỨT 


Điều nghịch cùng đức: 


kính chuông 
Bỏ đọc kinh cầu nguyện; — đọc f 
kinh cầu nguyện chàng nên; — ` 
thở phượng ma qui but thần; — 1. 
_ phạm sự thánh; — khinh đề của 1: 
“thánh; — tin cậy dị đoan; — đi Ñ 
coi hay là làm việc dị đoan... 


Đều nghịch cũng (аё ШИШЕ к 


Cứng lòng Chang tin sự нй 
thánh đã truyền ; — hồ then mà ` 


chối đạo ; — hồn ghi sự gh, 
trong phép đạo; — làm biếng: 


+ a m = РА | 
РЯ “49 < чь 
м Г = 
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_ Đều тап cùng đức 
cậu. 
_ Ngã : rün chí bỏ lòng cậy 
ома ; — cậy lòng lành Chúa 
- cùng sức mình thới quá . 


_Đều nghịch cùng đức 
ч kính тёп. 


Е мап ` phàn nàn trách 


= ĐIỀU RÁN THỨ HAI 

ч Thë dối thề vặt; -- bỏ điều 
k hấn hứa ; — nói lộng ngôn; — 
“chưởi trời đất loài vật; — rủa 
Б mình hay là kë khác. x 


= 


ĐIỀU ВАМ THỨ BA, CỦNG 


SÁU ĐIỀU ВАМ HỘI THÁNH 


Bỏ xem lễ ngày Chúa nhựt và 3 
ngày lễ buộc; — xem lễ chẳng ` 
nên; — làm việc xác; — chẳng - 
xưng tội một năm Ít là một lầu ; = ` 
chẳng ruớc lễ trong mùa Phục s 
Sinh; — bó ăn chay kiêng о y 


ngày Hội thánh buộc. x 
ĐIỀU RĂN THỨ BỐN 


Khinh dê, giàn ghét, mắng ` 
chưởi cha mẹ bề trên; — cứng. 
cô cãi trả, chẳng vàng lời chịu - 
1чу cha mẹ bề trên; — chẳng ` 
giúp đỡ cha mẹ; — hờn giận rủa .. 


“nộp anh em chị em; — chẳng 
_ dạy đỗ kẻ bề w con cái, tòi 
“tớ;— dung túng Kháng sửa tri 
“kể bề dưới, con cái, tôi tớ; — 
âm gương xấu cho kẻ bề dưới, 
соп cái, tôi tớ; — chẳng dưỡng 
поді соп cái, 101 tó; — chẳng Sal 
khiến kẻ bề đưới, соп cái, tôi lớ 


хет lễ, nghe day; — vợ chồng 
“giận hờn, chưởi lộn, rúa nộp 


BIEU RÄN THỨ NĂM 
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Ё Соне ghét, phân bì, khinh đề; 

р thù, nhiếc nhóc, trù ёо, 
chười bởi, rủa nộp, йар đánh; — 
àm m điều gi thiệt hại nguoi ta 
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lay là muốn làm ; — xui её 
khác làm thiệt hại người ta; 
làm guơng xấu. 


“ĐIỀU ВАМ THỨ SÁU 
сме THỨ CHIN 


Lòng tuông nhớ cùng uớc ao ` 
đều gì до đáy ;— miệng nói tục lu - 
hoa tình, cấp đôi cấp lửa, cùng ` 
lời ám hiều ý là;— có ý trái. 
mà nhìn xem cùng đá đến chỗ do 
дау mình hay là Ке khác ; — di 
coi апе bội bè, — ở 16 ở Irt Ç n у; 
— làm sự tà đâm. “ng 


ĐIỀU ВАМ THỨ BAY 4 


CÙNG THỨ MƯỜI 
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(hang cứ lề cóng mà lấu 
сца người, là : 
Ăn trộm, ăn cắp, ăn gian ; — 
_ Cho vay ăn lời thói quá . 
 Häm cầm của người là : 


= Chẳng trả nợ, hưởn công; — 
-_ chẳng nộp thuế. 


Гат hư nál của người, là : 
F. Phả tan nát ; — toan luận làm 
“hư ; — ra sức giúp phá : — cỏ 
_quờn phép và việc phải giữ mà 
eh; ү đón ngăn kẻ hại của 
1 g — ý chẳng muốn trả 
f Р а E : — chẳng trả phần 
thiệt hại ; — tham lam của 


nguoi. 
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ĐIỀU КАМ THỨ TÁM, | 
Nói đối phỉnh phờ nguời la .— 
làn chứng dối ; — bỏ vạ cáo 

gian, nói hành ; — nghi ngờ su ` 
trái cho người 1а. 

3. — Việc ар пап tội 

và абе lòng ekira 

4. — KINH' GIỤC LỎNG. 

АМ МАМ TTỘI 


Ó Chúa tồi, đầu mà tôi đã ` 
hứa cùng Chúa nhiều lần, tôi - 
chẳng đám phạm những tội như - 
khi truớc nữa; song vì tôi yếu : 
đuối, hãy còn nàng sa phạm thê ` 


f: nầy, thì tôi (hen (huóng đau đón 
р“. Tôi là kế rất phàm hèn, 
-_ nhơn sao đám са lòng phạm đến 
- Ghủa rất cao trọng tốt lành 
7 ˆ đường дү! | 


K- 


Е. Ớ Chúa tôi, хіп hãy lấy lòng 
3 прот từ mà tha hết mọi tội lỗi 
_ tôi đã làm,-cùng các tội Ке khác 
“đã sa phạm vi gương xấu tôi. 
[Хи thứ tha vì các việc lành tôi 
Ep jäi làm mà tôi đã bó qua, hay 
là làm cách chẳng nên. 
Xin Chúa hãy lấy lòng lần 
j mån mà tha hết mọi tội 101 tôi 
А а phạm, cùng những tội quên 
“hay. là chẳng biết. Tôi ghét các 
С ấy trên hết mọi sự ghét. Tôi 
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xung ra thật truớc mặt Chúa tôi, 
tôi ước ao chớ chỉ tôi đặng đồ 
màu ra mà sô các tội lỗi ấy. 
Thuong ôi! ché chi:tôi dàng 
thảm- thiết đau đón cho cân. 
xứng tội lỗi tôi. 

Lạy D. С. б. là Chúa chuộc 
101, xưa đã lo buồn sầu não trong 
vườn Giếtsêmani, xin Chúa hãy 
nhỏ một hột mồ hôi máu Chúa 
vào lòng tôi, cho tôi đặng thêm. 
lòng ăn пап đau đón vì tội lỗi tôi. 
Amen. 


9. — KINH DÓC LỎNG CHÙA 


Lạy Chúa tôi, bày giờ tôi biết. 3 
{0 tường tội lỗi tôi đã phạm thật 


råt nặng nề, làm mất lòng Chúa 
tôi lắm, cùng nhiêu hơn tóc trên 
đầu tôi; mà Chúa rất nhơn từ 
= chăng phạt tôi, một đợi tôi ăn 
_ пап trở lại hầu tha thứ cho tôi. 
“Vậy bây giờ tôi suy lại những 
công on Chúa chịu nạn chịu 
“chết vì tôi, thì tôi ддс lòng từ 
“nầy về sau chẳng dám lỗi nghĩa 
- Ghúa nữa, một xa lánh mọi tội 
-_ lỗi cùng những cội rễ сап có hay 
“làm cho tôi phạm tội, nhút là 
“những tội bổi thói xấu đã quen, 
hay là bối có ý cùng sự yếu 
đuổi mà đã sa phạm. Xin Chúa 
thêm sức mạnh cho tôi giữ trọn 
Sự tôi dóc lòng hôm nay. 
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Lạy Đức Mẹ rất nhon lành, 
xin giúp con vững bên trong 
những sự con đã quyết. Amen. 

Khi соп dà đọc bấu nhiêu 
kinh йу đoạn, liền phút lại 
gần tòa giải tôi; song le соп 
phát cầm lòng cầm trí lại, kéo 
lo ra đàng khúc ; phải ở lăng - 
nghiêm trang nết na, dường... 
bằng con xem thấu tó tường ` 
B.C. G. ở nơi іда Thầu cả, 
dường bằng con phải xưng. 
lôi cùng Người ойу. Đoạn khi ` 
con ở trước mặt Người, thì ` 
phải hồ ngươi then thuðng 
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au đớn vå nhịn nhục, chẳng 
khác gì một người tù mắc 
phái tội ră! trọng đến trước 
тё! quan mà chiu đoán xét. 
Khi ta biết mình đã đáng sa 
hóa ngục, та ước ao cho dàng 
оп Chúa tha, оа đăng nghĩa lại 
càng Người, biết phải ở khiêm 
“nhượng ngắn nào cho đủ? 
Khi xưng lội rồi phái đọc 
kinh ăn піп tội та chịu phép 
“giải tội. Khi ra khỏi 1да, hầu 
“ở lại một giây lát, mà cám 
ơn Chúa; có làm uiệc đền tội 
| “được liên khi ấu, càng Һау. 


Chung 


ү TT 
Мад 
И 


WWW iW ihi 
x А Pin 7 


inti 


lÌ 
BÀ: WW AN 


— 401 — 


SÁCH NHU'T KHÓA 


MỤC LỤC 


".:..—.... 4 
Lời bảo Е ЖАЫ СЕ 7 


Сас kinh quen đọc tùy dip trong 
mỗi ngày : So. v4 u vả 
1. А) Só mai khi thức dậy ) 
- Tôi trước khi ngủ i 
В) Sớm mai khi thức dậy 
_—_ vàtối trước khi ngủ . 
_ 2. Trước và sau bừa ăn 
`3. Khi toan làm việc gì 
4. Đang khi làm việc gì 
_ 5. Khi gặp sự khốn khó . 
_ 6, Khi phải chước сат dó 


ү 
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7. Khi xem lễ.— lúc dâng Minh 
Thánh ЕИН 2, 
Kinh nhựt một 
Kinh truyền tin”. | 
Kinh Nữ Vương Thiên đăng 


PHẦN THỨ NHỨT 


NHỮNG KINH TRONG TUẦN 


I. — Kinh ngày thường 
1. Kinh ban sảng 
Dấu thánh Giá ( đơn › 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
Sấp mìnhH : +. 
Vì dấu ( kép ) : 
Sáng danh 
Thờ: lay 
Đội ơn 
» Tin 
» Сау 
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Kinh mën 
Lay Cha 
Kinh mäng 
Tin kinh 
Cáo mình . 
Ăn năn tội. 
Phù hộ. 
_ Sáng 501 š 
тс Thánh Thiên thần 
Бау NE Vuong ˆ. 
Lay thánh Mẫu Maria 
Ông thánh Phanxicô 
“Cám ơn bồ 0c Зе UY 
> =Trông cậy 
Ba cầu Lạy 


3. Kinh ban tối 


_ Kinh trước khi xét mình 
$ » Hãy nhớ . | 
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» Сап оп chết lành 

» Phú dâng 5 
3.— Những kinh cầu quanh пат бї 
1. Tên rất thánh Э.С. p 
2. Đức Bà се ; 
3. Cac Thanh 


П— Ngày Chúa nhựt 
1. Kinh ban sảng 
Kinh nghĩa đức tin 


> Mười điều rắn 
» Sáu điênrăắn “= 
Bảy phép bí tích 
Mười bốn mối: 
Cãi tội bảy mối 
> Phước thật tám mỗi . 
» Chúng tôi lạy đội ơn 
ЭХЕ Ж. н др 27 02% 
Phép lần hột Năm sự vui - 103 
Kinh Cám tạ p: С. С. 


— 405 — 


x nh Cám tạ Э, Bà... u 120 
= 2. Kinh ban trưa HE kg р. 52 
— Phép lần hột, Năm sự кч 126 
9 Minh ban tối... ¿; ДВВ 

Phép lân hột, Nắm sự mảng » 


PHU ТНЕМ 


PHÉP LẦN HỘT сАм TKT 150 


Ш. — Kinh ngày thử hai . 155 
Kinh Lạy Chúa, chúng tôi là 
кё phàm hèn ...... Г. 
нер lần hột, Nắm dấu thánh 157 
cầu Chúa chuộc tội 
Kinh A rất thánh Giá . 

“Phần thứ sáu vua Рауії 

IV. Kinh ngày thử sâu 

= Phép đi đàng thánh Giá ` 

V. Kinh ngày th bảy 

> lay Ð, Mẹ xin B, Me. 
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Kinh lần hột Bảy sự thương ° 
khá D. Me o . И 
» : cầu R.T. T T. p.p oE 
VỊ — NHỮNG KINH TÙY VIỆC TÙY MÙA... 
1) 1. Kinh cầu R. T. T.T. Chúa 240 - 
> dâng mình choR T. T. ` 
т. Э. Со СОИ 
». Đền tạ `. К АШ 
> đọc ban mai dâng mọi 
việc cà ngày cho Ð. С. G. 
Kinh ban tối dâng mình cho С. 260. 
2. Kinh cầu thánh Giuse 
» thân lạy ; 


II) 1. Kinh cầu СҺйа Н. Đồng элі. | = ' 


HÀ Kinh Hồng ân - ç Х 282 
PHẦN THỨ HAI | 


I: VỀ PHÉP MÌNH PRENE GHÚA ` Ч x 
A.Xemlễ _ | 87 
`1. Kinh đọc khi гау nước thánh » 
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_2. Kinh đọc đang khi xem lê 289 
ЁЗ: Kinh đọc sau khi lễ Misa — 
_ р dânZ lời cầu... : `. 310. 
В. Rước lễ а 315 
а) Kinh dọn mình trước khi 
chịu lê š ТЕЕ. 
и. Kinh tôi lạy ơn В. C. G. KW 
9. > tôi lạy ơn B C T là Cha 317 
-8. > layon Chúa tôi tôi lo 
Е buôn š VN, 2+. 
4 » ay оп ӨС G trun -325 
КЭ) Kinh cám ơn khi chịu lễ 
| йоап 004 330 
Ầ Kinh tôi đội ơn Ð. С. G. » 
КОО» toi cám от D. С Cha 338 
"5 tôi сат ơn Chúarăt 335 
» tôi dói оп B. С. G. ` 342 
» tôi саш ơn Chúa tôi 
đã ngự lứ hen 351 
_ Kinh Іау РӘ. С. С. nhơn từ 367 
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Kinh сап cho dàn Annam . 
> Chúng tôi lay ơn rất 
thánh Đức Bà Maria . 
dâng toàn hạt Đông 
dương cho Đức Bà 
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